
uigeli.xyz

ĐỀ 1 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1:  Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số  đạt cực đại tại điểm nào
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:  Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3:  Gọi  và  lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số . Khi đó tổng 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu  4:  Có  bao  nhiêu  số  nguyên   và  chia  hết  cho  ,  để  hàm  số

 đồng biến trên khoảng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu  5:  Cho  hàm  số   có  đồ  thị  như  hình  vẽ  dưới  đây.  Tìm  số  nghiệm  của  phương  trình

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6:  Trong không gian , cho , . Côsin của góc giữa  và  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Câu 7:  Trong không gian , cho các điểm . Điểm  sao cho tứ giác

 là hình bình hành có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8:  Cho hình hộp  có tâm  và , , . Gọi  là trọng tâm của

tam giác . Mặt phẳng  cắt cạnh  tại . Chọn khẳng định đúng.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9:  Điểm khảo sát môn Văn của 25 bạn học sinh nữ lớp  trong kỳ kiểm tra giữa kì 2 được cho trong
bảng sau:

Số trung vị của bảng số liệu trên là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: . Thời gian chạy tập luyện cự li  của một vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời 
gian (
giây)

Số 
lần 
chạy

3 8 6 2 1

 Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11:  Phương trình  có tập nghiệm là:

A. .B. .

C. .D. .

Câu 12:  Cho góc  thỏa mãn  Giá trị của biểu

thức  bằng
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A. B. C. D. 

Câu 13:  Cho ,  và . Chọn mệnh đề đúng.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14:  Số nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 15:  Cho cấp số nhân  với . Tìm số hạng tổng quát ?

A. . B. .C. . D. .

Câu 16:  Cho dãy số  với . Số hạng tổng quát  của dãy số là số hạng nào dưới đây

A. . B. .

C. . D. .

Câu 17:   bằng

A. . B. . C. . D. 

Câu 18:  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m thỏa mãn 

A. . B. . C. . D. 

Câu 19:  Cho hình chóp  có đáy là hình hình thoi tâm  cạnh  và . Tính góc

giữa  đường  thẳng   và  mặt  phẳng   biết   vuông  góc  với  mặt  phẳng  đáy  và

.
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A. . B. . C. . D. .

Câu 20:  Cho hình chóp  có đáy  thỏa mãn , , ;  vuông

góc với mặt phẳng  và . Gọi  là trung điểm của , tính khoảng cách giữa hai

đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .

Câu 21:  Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức .

A. . B. . C. . D. .

Câu 22:  Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm  chữ số khác nhau?

A. B. C. D. 

Câu 23:  Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với  các ca thực sự nhiễm

virus và kết quả âm tính với  các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm

virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là  . Một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm và
nhận được kết quả dương tính. Xác suất người đó thực sự nhiễm virus là

A. . B. . C. . D. .
Câu 24:  Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát, có phương

trình chuyển động  , trong đó  tính bằng giây và  tính bằng centimét.
Tính gia tốc tức thời khi vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 lần dầu tiên.

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai. 

Câu  25:  Trong  không  gian  với  hệ  trục  toạ  độ  ,  cho  tam  giác   có

. Các khẳng định sau đúng hay sai?
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a) Điểm  là trọng tâm của tam giác .

b) Diện tích của tam giác  bằng .

c) Biết điểm  cách đều ba điểm . Khi đó .

d) Gọi  là điểm bất kì sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi
đó giá trị nhỏ nhất đó bằng .

Câu 26:  Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau

Mẫu số liệu gép nhóm đã cho có:

a) Giá trị trung bình gần bằng  (làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Trung vị bằng  (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Mốt bằng  (làm tròn đến hàng phần chục).

d) Phương sai lớn hơn 1.

Câu 27:  Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập xác định của hàm số  là .

b) Hàm số có đạo hàm .

c) Tập nghiệm của bất phương trình  là .

d) Cho phương trình  (  là tham số thực). Tập hợp tất cả các

giá trị của  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn  là 

Câu 28:  Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật tâm  và . Hình chiếu vuông

góc của  trên mặt phẳng  là trung điểm  của  và .

a) Tính thể tích khối chóp  là .

b) Hình chiếu vuông góc của tam giác  trên mặt phẳng  là tam giác , với  là hình
chiếu của  trên .

c) Số đo góc phẳng nhị diện  là .

d) Khoảng cách từ điểm  đến  là 
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Câu 29:  Một hộp chứa  tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ  đến

. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ từ hộp. Xét các biến cố

: "Tích các số ghi trên thẻ lấy ra chia hết cho ".

: "Tích các số ghi trên  thẻ lấy ra không chia hết cho "

: "Tích các số ghi trên  thẻ lấy ra không chia hết cho ".

a) Số phần tử không gian mẫu là .

b) .

c)  và là hai biến cố độc lập.

d) 
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu  30:  Cho  hàm  số  
 

có  biểu  thức  đạo  hàm   và  hàm  số

. Gọi  là tập tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm

số  có ba cực trị. Tính giá trị của .

Câu 31:  Chị Hà dự định sử dụng hết   kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật
không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có
dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 32:  Cho  là các số thực thỏa mãn bất phương trình: . Biết ,

có bao nhiêu cặp  nguyên thỏa mãn bất phương trình trên?

Câu 33:  Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm ,  là trung điểm của . Biết rằng tam

giác  đều, . Lấy  trên đoạn  với , . Gọi là mặt phẳng

qua  và song song với . Mặt phẳng  cắt  lần lượt tại 

.Tìm diện tích lớn nhất của ngũ giác  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 34:  Trong 2025 số nguyên dương đầu tiên, có thể chọn ra tối đa bao

nhiêu số sao cho hiệu hai số bất kì luôn khác 6.

Câu 35:  Trong một cuộc thi IQ dành cho học sinh các cấp, ban tổ chức đã

để robot xếp các khối lập phương  đơn vị thành một hình khối mà khi nhìn, thí

sinh chỉ được nhìn từ các góc nhìn được mô tả qua các hình vẽ và thông tin bên dưới.

Thể tích lớn nhất của hình khối đó có thể là?
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Lời giải

-----------Hết----------

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Cho hàm số  có đạo hàm  tại mọi . Đồ thị

của hàm số  được cho như hình vẽ dưới đây.

x

y

52O

Biết rằng . Hãy tìm giá trị lớn nhất của  trên đoạn ?
A. B. C. D. 

Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị là (C). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ
thị (C) có đường tiệm cận đứng?

A. B. C. D. 
Câu 4: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các

tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm
xuống.  Giả  sử  một  người  có  huyết  áp  tâm  thu  P  (tính  bằng  mmHg)  được  cho  bởi  hàm
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số  , trong đó thời gian t được tính bằng giây. Trong 5 giây kể từ khi
máu rời tim, thời điểm nào tốc độ thay đổi của huyết áp giảm nhiều nhất

A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Tìm tổng tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho đường

thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  song song với

đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho Trong không gian , cho  và .

Vectơ  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho hình tứ diện  có trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: Cho tứ diện đều ,  là trung điểm của cạnh  và  là trọng tâm của tam giác . Đặt

. Phân tích véc tơ  theo .

A. . B. .

C. . D. .
Câu 9: Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (tính theo cân nặng ứng với độ tuổi) của 10 tỉnh thuộc Đồng bằng sông

Hồng được cho như sau:

5,5 13,8 10,2 12,2 11,0 7,4 11,4 13,1 12,5 13,4.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp  được cho ở bảng sau:
Khoảng điểm

Tần số

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 11: Cho . Tính 

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: . Số nghiệm của phương trình  trên  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Biết   với   là các số thực dương bất kì. Tìm kết luận
đúng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Tính tổng .

A. . B. . C. . D. 

Câu 15: Cho cấp số nhân  có công bội âm, biết , . Tìm .

A. . B. . C. . D. 

Câu 16: Cho dãy số  biết với  Số hạng tổng quát của dãy  là

A. B. C. D. 

Câu 17: Cho dãy số  có với  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 18: Cho hàm số  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số

đã cho liên tục tại điểm 

A. B. C. D. 

Câu 19: Cho khối lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại , . Góc giữa

đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
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A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , .  vuông góc với mặt

phẳng đáy và . Gọi là trung điểm của . Khoảng cách giữa hai đường thẳng và

bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Từ  chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số đôi một khác
nhau?

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Trong kỳ thi KSCL các môn thi THPT QUỐC GIA dành cho khối  của trường THPT Xuân
Trường có tất cả  phòng thi. Có  em học sinh lớp  cũng đăng kí dự thi. Hỏi có bao nhiêu

cách xếp  em học sinh này vào phòng thi nếu một phòng thi có  em và hai phòng thi mỗi phòng
có  em.

A. . B. . C. . D. .
Câu 23: Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng

bia của hai xạ thủ lần lượt là  và  Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn
trúng bia.

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Cô Hà gửi  triệu vào ngân hàng với kì hạn cố định  tháng và hưởng lãi suất tháng.

Tuy nhiên sau khi gửi được tròn 8 tháng cô phải dùng đến  triệu trên. Cô đến ngân hàng định
rút tiền thì được nhân viên ngân hàng tư vấn: “Nếu rút tiền trước kì hạn, toàn bộ số tiền cô gửi chỉ

có lãi suất không kỳ hạn là tháng. Cô nên thế chấp sổ tiết kiệm đó tại ngân hàng để vay

ngân hàng  triệu với lãi suất tháng. Khi sổ của cô đến kì hạn, cô có thể rút tiền để trả
nợ ngân hàng”. Nếu làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng cô Hà sẽ đỡ thiệt một số tiền gần
nhất với con số nào dưới đây (biết ngân hàng tính lãi theo thể thức lãi kép).

A.  triệu đồng. B.  triệu đồng.
C.  triệu đồng. D.  triệu đồng.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 25: Trong không gian , cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Biết điểm

 và . Vẽ hệ trục tọa độ có gốc  trùng với điểm , các điểm  lần

lượt nằm trên các tia  (hình vẽ bên dưới).
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a) Tọa độ vectơ .

b) Chu vi tam giác  là .

c) Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  là điểm .

d)  Biết điểm   là  tọa  độ  chân  đường  cao  kẻ  từ  đỉnh   của  tam giác  . Tính

.

Câu 26: Nhà đầu tư theo dõi doanh thu bán một loại sản phẩm của hai cửa hàng bán lẻ trong 5 năm. Số liệu
thu được thống kê ở bảng sau:

Số tiền doanh thu (triệu đồng)      

Số tháng của cửa hàng A 5 15 25 10 5

Số tháng của cửa hàng B 10 10 20 10 10

a) Doanh thu trung bình thu được của cửa hàng  là  triệu đồng.

b) Tứ phân vị thứ hai của bảng số liệu cửa hàng  là: .

c) Mốt của cửa hàng  là 

d) Doanh thu hàng tháng của cửa hàng  biến động lớn hơn cửa hàng .

Câu 27: . Cho hai hàm số  và .Các phát biểu sau đây đúng hay sai

a) Hàm số  luôn đồng biến trên .

b) Phương trình  có chỉ hai nghiệm dương.

c) Hàm số  có tập xác định .
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d) Phương trình  có 1 nghiệm duy nhất khi  không dương.

Câu 28: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật tâm  và

. Gọi  là điểm thỏa mãn .

a)  là chiều cao của hình chóp .

b) Thể tích của khối tứ diện  bằng .

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

d) Mặt phẳng đi qua  song song với đường thẳng  chia khối chóp  thành 2 khối.

Gọi  là thể tích khối chứa đỉnh S và  là thể tích khối còn lại. Khi đó .

Câu 29: Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá, rút ngẫu nhiên lần lượt 3 lần, mỗi lần
rút 1 lá, sau mỗi lần rút ta đều để lại lá bài đó vào bộ.

Xét các biến cố sau đây:

’’Lần thứ nhất rút được con Át”

’’Lần thứ hai rút được con Át”

’’Lần thứ 3 rút được con ”

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Hai biến cố  và  độc lập.

b) Số phần tử của không gian mẫu bằng .

c) Xác suất lần thứ hai rút được con Át là .

d) Xác suất để hai lần đầu rút được lá bài Át và lần thứ ba rút được lá bài  là .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 30: Cho hàm số  là hàm bậc  có đạo hàm trên . Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị

hàm số .
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Hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu 31: Do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn, trong khi hồ chứa đã tích gần đạt độ
cao công trình thiết kế, do đó công ty thủy điện Trị An đã xả nước điều tiết qua đập tràn. Tổng
lượng nước xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai trong một giây để đảm bảo an toàn nhất cho hạ lưu

được tính bởi công thức , trong đó  là lưu lượng nước xả qua đập tràn

trong một giây (  được tính bằng đơn vị ). Lưu lượng nước  xả qua đập tràn là bao nhiêu để
tổng lượng nước xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai trong một giây là nhiều nhất?

Câu 32: Cho hai số thực dương  thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  là điểm thuộc đoạn 

sao cho  . Mặt phẳng   thay đổi đi  qua   và  .  Mặt phẳng   cắt  các cạnh

 lần lượt tại  . Gọi   lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của

. Tính  (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 34: Có  chiếc xe ôtô màu đỏ,  ôtô màu vàng,   ôtô màu xanh cùng đỗ bên đường. Hỏi có bao

nhiêu cách để không có  chiếc xe cùng màu nào đỗ cạnh nhau.

Câu 35: Bên trong một căn nhà bỏ hoang hình lập phương thể tích 1000 m3 có 3 chú nhện rất hay cãi vã nên
phải sống riêng. Mùa đông đến, vì đói rét nên chúng đành quyết định hợp tác với nhau giăng lưới
để bắt mồi. Ba chú nhện tính toán sẽ giăng một mảnh lưới hình tam giác theo cách sau: Mỗi chú

nhện sẽ đứng ở mép tường bất kì (có thể mép giữa  bức tường, giữa tường với trần, hoặc giữa

tường với nền) rồi phóng những sợi tơ làm khung đến vị trí của  con nhện còn lại rồi sau đó mới
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phóng tơ dính đan phần lưới bên trong. Nhưng vì vốn đã có hiềm khích từ lâu, nên trước khi bắt

đầu, chúng quy định để tránh xô xát, không có bất kì   con nhện nào cùng nằm trên một mặt
tường, nền hoặc trần nhà. Tính chu vi nhỏ nhất của mảnh lưới được giăng, biết các sợi tơ khung
căng và không chùng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1:  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2:  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại 
.

A. . B. . C. D. Không tồn tại .

Câu 3:  Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng  (với  là số nguyên và

 là số nguyên âm,  là phân số tối giản). Tính .
A. . B. . C. . D. 

Câu 4:  Cho hàm số  có đồ thị là . Gọi  là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị

. Lấy điểm ,  là một điểm trên sao cho tiếp tuyến với  tại cắt

hai đường tiệm cận lần lượt tại  thỏa mãn . Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm 
thỏa mãn đề bài?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 5:  Một chú cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoẳng cách . Vận tốc dòng nước là .

Nếu vận tốc bơi của con cá khi nước đứng yên là  thì năng lượng tiêu hao của cá trong 

giờ được cho bởi công thức , trong đó  là một hằng số,  được tính bằng . Giả

sử  hãy tính năng lượng tiêu hao tối thiểu của chú cá hồi.

A. . B. . C. . D. .

Câu 6:  Cho hình hộp đứng , trong đó mặt đáy là hình bình hành với . Biết độ

dài các cạnh  và . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 7:  Trong không gian , cho hai điểm  và . Vectơ  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8:  Cho tứ  giác  biết  .  Tìm tọa  độ  điểm   để  tứ  giác

 là hình bình hành.

A. . B. . C. . D. .
Câu 9:  Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

                    A. . B. . C. . D. .
Câu 10:  Thống kê theo độ tuổi số lượng thành viên của một câu lạc bộ người cao tuổi được mẫu số liệu

ghép nhóm như sau:
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Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11:  Tập xác định của hàm số  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12:  Tổng các nghiệm trên đoạn  của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 13:  Cho các số dương , ,  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14:  Tập nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 15:  Cho cấp số cộng : . Số hạng tổng quát  của cấp số cộng là

A. . B. . C. . D. .

Câu 16:  Cho dãy số  xác định  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 17:  Giới hạn  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Câu 18:  Gọi  là tập hợp các số tự nhiên để hàm số  liên tục tại

. Số phần tử của  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 19:  Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng ,

SA = ,  là hình vuông cạnh . Góc giữa hai mặt phẳng và bằng

A. B. C. D. 

Câu 20:  Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật.  là điểm

trên cạnh  sao cho  vuông góc với  tại  và , cạnh  vuông góc

với mặt phẳng đáy, góc . Biết , .

Thể tích khối chóp  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 21:  Môṭ lớp có 35 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh

làm ban sự lớp.

A. B. C. D. 

Câu 22: Trong buổi sinh hoạt nhóm của lớp, tổ một có  học sinh gồm  học sinh nữ trong đó có Hoa và

 học sinh nam trong đó có Vinh. Chia tổ thành  nhóm, mỗi nhóm gồm  học sinh và phải có ít
nhất  học sinh nữ. Xác suất để Hoa và Vinh cùng một nhóm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 23:  Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, thí sinh An dự thi môn thi trắc nghiệm Toán. Đề thi gồm  câu hỏi;
mỗi câu hỏi có  phương án lựa chọn; trong đó có  phương án đúng, làm đúng mỗi câu được

 điểm. Bạn An làm chắc chắn đúng  câu, trong  câu còn lại chỉ có  câu bạn loại trừ được
mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên An bắt buộc phải khoanh bừa

các câu còn lại. Xác suất bạn An được  điểm là

A. . B. . C. . D. .
Câu 24:  Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát

 về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chiếc thứ hai nằm

cách điểm xuất phát  về phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất .
Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng
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khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai

khinh khí cầu bay lên là  theo hướng nam và  theo hướng tây. Tính tổng .

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu  25:  Trong  không  gian  ,  cho  hình  hộp  chữ  nhật   có

. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a). Điểm  có tọa độ là .

b).  Biết  điểm   trong  không  gian  thỏa  mãn  tứ  giác   là  hình  bình  hành. Khi  đó

c). Diện tích của tam giác  bằng .

d). Cosin góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng .
Câu 26:  Nhân dịp khám sức khỏe học sinh đầu năm, người ta đo chiều cao của các học sinh (đơn vị: cm)

của hai lớp  và  được cho như sau:

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

a) Chiều cao trung bình của học sinh lớp  là .

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng đơn vị) về chiều cao của học sinh lớp 

là .
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c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp  (làm tròn đến hàng đơn vị)

là .

d) Sự biến động về chiều cao trung bình của học sinh lớp  nhỏ hơn sự biến động về chiều cao
trung bình của lớp .

Câu 27:  Cho phương trình  với  là tham số.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của phương trình là .

b) Với  thì tổng tất cả các nghiệm của phương trình là .

c) Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi .

d) Phương trình có đúng một nghiệm thuộc khoảng  khi và chỉ khi .

Câu 28:  Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với , . Cạnh bên

 và vuông góc với mặt đáy . Khi đó:

a) 

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của lên thì 

c) Thể tích khối chóp  bằng: 

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và bằng: 

Câu 29:  Cho một hộp chứa  thẻ được đánh số từ  đến . Gọi  lượt là hai biến cố chọn được

thẻ chẵn và thẻ chia hết cho 

a)  là hai biến cố xung khắc.

b) Xác suất của biến cố  bằng .

c) Xác suất của biến cố chia hết cho  hoặc chia hết cho bằng .

d) Xác suất của biến cố chia hết cho và không chia hết cho  bằng .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
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Câu 30:  Cho hàm số , với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị

nguyên dương  để hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 31:  Cho hàm số  có đồ thị của đạo hàm  như hình vẽ.

Biết rằng . Số điểm cực đại của hàm số bằng

Câu 32:  Cho phương trình  ,   là tham số thực. Tính tổng bình
phương các giá trị của tham số  để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt?

Câu 33:  Cho tứ diện đều  có cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh 

và  là điểm đối xứng với  qua . Mặt phẳng  chia khối tứ diện  thành hai

khối đa diện, trong đó khối chứa điểm   có thể tích  . Khi đó   tối
giản). Tính ?

Câu 34:  Có bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau có tích các chữ số của số đó chia hết cho

?

Câu 35:  Cho hai vị trí A, B cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A
và từ B đến bờ sông lần lượt là  và . Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang
về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị).

118 m

487 m

615 m

Bờ sôngE D

A

B

M
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ĐỀ 4 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1:  Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau:

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:  Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  và  lần lượt

là  giá  trị  lớn nhất  và giá  trị  nhỏ nhất  của hàm số đã cho trên đoạn  .  Tính giá  trị  của

.

A. 16. B. 0. C. 7. D. .

Câu 3:  Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện

tích  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4:  Cho hàm số  xác định trên  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên
như hình vẽ:
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Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 5:  Anh Bình đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông , anh dự định chèo thuyền vào bờ và
tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O
trên bờ gần với thuyền nhất là   (hình vẽ).  Biết  rằng anh Bình chèo thuyền với vận tốc

 và chạy bộ trên bờ với vận tốc . Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Bình từ vị trí
xuất phát đến được điểm B là

A. 44 phút. B. 30 phút. C. 40 phút. D. 38 phút.

Câu 6: . Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và vectơ . Tìm tọa độ

của điểm 

A. . B. . C. . D. .

Câu 7:  Trong không gian  , cho   và  , với   là

tham số. Khi  thì hiệu  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Câu 8:  Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên

là hình chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó

được buộc vào móc  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  có độ dài

bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  một góc  (như hình vẽ). Chiếc cần cẩu kéo

khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết rằng các lực căng  đều có cường độ là
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(N) và trọng lực của khung sắt là (N). Trọng lượng của ô tô (làm tròn đến hàng đơn
vị) bằng:

A.  (N). B.  (N). C.  (N). D.  (N).
Câu 9:  Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh

đại học năm vừa qua của một trường , người điều tra chọn một mẫu gốm 100 học sinh tham gia
kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho bởi bảng
phân bố tần số dưới đây. Hãy tìm mốt của mẫu số liệu?

A. . B. . C. . D. 

Câu 10:  Điều tra  học sinh của một lớp  về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

Số trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11:  Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây? Biết đồ thị hàm số như hình sau
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A. . B. . C. . D. .

Câu 12:  Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ  bắc trong ngày thứ  của một năm

không nhuận được cho bởi hàm số  . Vào ngày
nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
A. 171. B. 11. C. 364. D. 193.

Câu 13:  Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14:  Chị Lan có  triệu đồng mang đi gửi tiết kiệm ở hai loại kì hạn khác nhau đều theo hình thức lãi

kép. Chị gửi   triệu đồng theo kì hạn quý (  tháng) với lãi suất   một quý,   triệu

đồng còn lại chị gửi theo kì hạn tháng với lãi suất   một tháng. Sau khi gửi được đúng 1
năm, chị rút ra một nửa số tiền cả gốc và lãi ở loại kì hạn theo quý và gửi vào loại kì hạn theo
tháng. Hỏi sau đúng 2 năm kể từ khi gửi tiền lần đầu, chị Lan thu được tất cả bao nhiêu tiền lãi
(làm tròn đến hàng nghìn)?

A.  đồng. B.  đồng.

C.  đồng. D.  đồng.

Câu 15:  Cho cấp số nhân  với  và công bội . Số hạng tổng quát   bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 16:  Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do (tính

theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là: 
(các quãng đường này tạo thành cấp số cộng). Tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó

trong  giây đầu tiên là
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A.  feet. B.  feet. C.  feet. D.  feet.

Câu 17:  Tìm 

A. . B. . C. . D. .

Câu 18:  Phương trình  có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19:  Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh ,  và  vuông góc với

đáy. Gọi  là góc giữa  và mặt phẳng . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 20:  Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng

 là điểm  thuộc cạnh  sao cho . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng

 bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  theo .

A. . B. . C. . D. .

Câu 21:  Trong đội văn nghệ nhà trường có  học sinh nam và  học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn
để biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ là đơn ca hoặc song ca nam - nữ.

A. . B. . C. . D. .
Câu 22:  Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 2 quyển sách Ngữ Văn, 3 quyển sách Tiếng Anh và 5 Quyển sách

Toán thành hàng ngang lên một kệ sách để hai quyển sách cùng môn thì không được sắp xếp kề
nhau?

A. . B. . C. . D. .

Câu 23:  Chọn ngẫu nhiên một vé số có  chữ số được lập từ các chữ số từ  đến . Tính xác suất của biến

cố “lấy được vé không có chữ số  hoặc không có chữ số ”.

A. . B. . C. . D. .

Câu 24:  Người ta cần xây dựng một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật (không nắp) có thể tích là
Đáy bể bơi là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chiều rộng của đáy bể bơi để
khi thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
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A. B. C. D. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 25:  Trong không gian , cho tam giác  có ,  và .

a) Độ dài cạnh  là .

b) Độ dài đường cao  của tam giác ABC.

c) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác ABC là .

d) Điểm  trên mặt phẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất thỏa

mãn .

Câu 26:  Kết quả kiểm tra cân nặng của 20 học sinh nam lớp  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của
kilôgam) được cho ở Bảng sau:

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 20.

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là .

c) 10 học sinh nam trong lớp có cân nặng hơn 64,89 kg.

d) Biết độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là  kg (  là phân số tối giản).

Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là .

Câu 27:  Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số  là .

b) Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ 

c) Hàm số  là hàm số lẻ.
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d) Có tất  cả   giá trị  nguyên của tham số   để phương trình   có 4

nghiệm phân biệt thuộc .

Câu  28:  Cho  hình  chóp   có  đáy  hình  chữ  nhật  tâm   với  , ,  biết

.

a) Diện tích đáy chóp bằng .

b) Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng .

c) Gọi  là trọng tâm tam giác , ta có .

d) Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và , ta có .

Câu 29: Một nhóm học sinh có 5 học sinh khối 10, 7 học sinh khối 11 và 8 học sinh khối 12. Xét phép thử
chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ nhóm học sinh trên.

a) Gọi  là biến cố “chọn được 6 học sinh khối 11” và  là biến cố “chọn được 6 học sinh khối
12”. Khi đó  và  là hai biến cố xung khắc.

b) Số cách chọn ra 6 học sinh trong đó có đúng 3 học sinh ở khối 10 là .

c) Xác suất để trong 6 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh khối 10 là 

d) Tính xác suất để chọn được 6 học sinh có đủ 3 khối và số học sinh khối 11 bằng số học sinh

khối 12 ta được kết quả là , trong đó  là phân số tối giản. Khi đó, .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 30:  Cho hàm số   có   với mọi  . Có bao nhiêu giá trị

nguyên dương của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị?

Câu 31:  Cho hàm số  có đồ thị   và điểm . Gọi  là tập các giá trị

thực của  để qua  kẻ được đúng hai tiếp tuyến với đồ thị . Tính tổng các phần tử của 
(làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 32:  Cho các số thực  thỏa mãn . Có bao giá trị nguyên

của để có đúng hai cặp  thỏa mãn đẳng thức trên?

Câu 33:  Cho hình chóp  đáy là hình bình hành, gọi  và  là các điểm thỏa mãn ,

. Mặt phẳng  cắt  tại . Đặt , tính giá trị của biểu thức 
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Câu 34: Chọn ngẫu nhiên 2 đỉnh của một hình đa giác đều 12 cạnh nội tiếp trong đường tròn tâm  bán

kính . Tính xác suất để khoảng cách giữa hai đỉnh đó bằng (làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 35: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất

phát từ điểm  trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm trên đèn tròn sao cho các lực

căng   lần  lượt  trên  mỗi  dây  đôi  một  vuông  góc  với  nhau  và

.Trọng lượng của chiếc đèn tròn đó xấp xỉ bằng bao nhiêu?

ĐỀ 5 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số  nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Tìm giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực đại tại .
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A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  có đúng hai tiệm
cận đứng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho hàm số  là hàm đa thức bậc 3 có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên

 để phương trình  có đúng 8 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn 

A. 7. B. 8. C. 9. D. 13.

Câu 5: Cho hàm số có đồ thị  như hình vẽ bên dưới và .

Xét hàm số . Gọi là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số  để giá

trị nhỏ nhất của hàm số 
 
trên đoạn 

 
bằng . Tổng tất cả các phần tử của tập  có giá trị

bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ cho hai vecto . Côsin của góc giữa
hai vecto đã cho bằng
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 7: Cho lập phương có đô ̣dài cạnh bằng . Tính độ dài của vectơ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi

bốn đoạn xích  sao cho  là hình chóp tứ giác đều có . Biết

độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là . Lấy , khi đó giá trị của  bằng bao
nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng và số người như bảng sau.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Điểm kiểm tra cuối học kỳ môn Toán của hai tổ học sinh lớp 10A như sau:

Tổ 1: 8 6 6 7 3 7 5 9 6

Tổ 2: 4 10 7 3 8 6 4 5 2 6

So sánh khoảng tứ phân vị của tổ 1 ( ) và khoảng tứ phân vị của tổ 2 ( ).

A. . B. . C. . D. Không so sánh được.
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Câu 11: Rút gọn 

A. B. 

C. D. 

Câu 12: Tập giá trị của tham số  để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng

 là . Khi đó  bằng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Cho các số dương , ,  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14: Tập nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho cấp số cộng : . Số hạng tổng quát  của cấp số cộng là

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Cho dãy số  xác định  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 17: Giới hạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Gọi   là tập hợp các số tự nhiên để hàm số   liên tục tại

. Số phần tử của  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại  cạnh bên  vuông góc với mặt đáy,

biết  Thể tích khối chóp  là  Tỷ số  là
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A. . B. . C. . D. .
Câu 20: Người ta dự định đào một hầm rượu có dạng hình chóp cụt đều có hai cạnh đáy là 7m và 5m. Mặt

bên tạo với đáy nhỏ thành một góc nhị diện có số đo bằng  . Số mét khối đất cần phải di
chuyển ra khỏi hầm gần bằng với kết quả nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm  chữ số sao cho mỗi chữ số có mặt
hai lần và không có chữ số nào giống nhau đứng cạnh nhau.

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho tập . Chọn ngẫu nhiên ba phần tử thuộc tập . Tính xác suất để chọn
được ba phần tử lập thành một cấp số cộng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Nam bắt đầu đi làm với mức lương khởi điểm là   đồng một tháng. Cứ sau  năm thì

Nam được tăng lương . Hỏi sau tròn  năm đi làm tổng tiền lương Nam nhận được là bao
nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

A. . B. .
C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ , cho hình hộp  có  Trong không gian với hệ

toạ độ , cho tam giác  biết và .

a) Tam giác  vuông tại .

b) Toạ độ điểm  để  là hình chữ nhật là .

c) Có đúng một điểm  thuộc trục  để .

d) Có đúng một điểm  thuộc trục  để .

Câu 26: Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được tổng hợp lại ở mẫu số ghép
nhóm trong bảng sau (đơn vị: phút).

Thời gian (phút)
  

 

 Số sinh viên 2 7 7 10 4

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 32  

5
80

5
40

5
20

3 5
80

120o

60,82 64,24 62,93 58,94

7 8

8 15 56 7
6,7,8 6

18 76 30 36

 * | 100H n n   H

1
132

2
275

1
66

4
275

4 500 000 3
33% 25

5 901519 000 4 315 428 000
3 651575 000 4 844125 000

Oxyz .ABCD A B C D   

Oxyz ABC    2;3; 1 , 1;0;2A B   0; 2;1C 

ABC B

D ABCD  3;1; 2D 

M Oy 30AM 

E Oz
 2 33cos

33
EAC 

[0;60) [60;120) [120;180) [180;240)
[240;300)



uigeli.xyz
 Với các kết quả tính toán được làm tròn đến hàng phần mười thì:

a) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là .

c) Mốt của mẫu số liệu là .

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 

Câu 27: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số là .

b) Tập nghiệm của bất phương trình  là .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) Một nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi tham gia một khoá học, phần trăm kiến thức sinh viên còn

nhớ sau  tháng kết thúc khoá học được xác định bởi:  , trong đó 
được tính bằng  và . Phần trăm kiến thức sinh viên còn nhớ chỉ  là  giờ
(làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 28: Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng  và khoảng cách từ đỉnh đến đáy bằng .

a) Khi  thì chiều cao của hình chóp là .

b) Khi  thì thể tích khối chóp đều trên là .

c) Khi  số đo (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) góc giữa cạnh bên và mặt đáy là .

d) Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều
cao  và cạnh đáy . Số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy lớn hơn .

Câu 29: Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa  cầu trắng,  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh.

Hộp thứ hai chứa  cầu trắng,  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên ra
một quả cầu.

a) Số cách lấy được 1 quả cầu từ hộp thứ nhất là .

b)  là biến cố “Quả cầu được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu trắng”, .

c)  là biến cố “Quả cầu được lấy ra từ hộp thứ hai là màu trắng”, .

d) Xác suất để hai quả lấy ra có màu giống nhau bằng .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
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Câu 30: Cho hàm số , với  có bảng biến thiên như sau:

Số điểm cực đại của hàm số  là:

Câu 31: Để xây dựng một bể chứa nước cho khu tập thể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng

, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Chi phí xây dựng bể (gạch, cát,

xi măng, …) là  đồng/ (chi phí được tính theo diện tích xây dựng; bao gồm diện tích
đáy và diện tích xung quanh của bể; coi như không tính chiều dày của đáy và thành bể). Xác định
chi phí thấp nhất để xây dựng bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

Câu 32: Xét tất cả các số thực không âm  và  thỏa mãn

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .

Câu 33: Bên trong một căn nhà bỏ hoang hình lập phương cạnh  có 3 chú nhện sinh sống. Mùa đông
đến, vì đói rét nên chúng đành quyết định hợp tác với nhau giăng lưới để bắt mồi. Ba chú nhện tính
toán sẽ giăng một mảnh lưới hình tam giác theo cách sau: Mỗi chú nhện sẽ đứng ở mép tường bất
kì (có thể mép giữa 2 bức tường, giữa tường với trần, hoặc giữa tường với nền) rồi phóng những
sợi tơ làm khung đến vị trí của 2 con nhện còn lại rồi sau đó mới phóng tơ dính đan phần lưới bên
trong. Chúng quy định không có bất kì 2 con nhện nào cùng nằm trên một mặt tường, nền hoặc
trần nhà. Chu vi nhỏ nhất của mảnh lưới được giăng (biết các sợi tơ khung căng và không nhùn) là

 với  là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức .

Câu 34: Cho tập , chọn ngẫu nhiên một số từ tập . Tính xác suất để số đó không chia hết
cho 2,3 và 5 ( kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 35: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy

trên là hình chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung

sắt đó được buộc vào móc  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  có độ

dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  một góc bằng . Chiếc cần cẩu kéo khung
sắt lên theo phương thẳng đứng. Tính khối lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị) biết

rằng các lực căng   đều có cường độ là   và trọng lượng của khung sắt là

. Lấy .
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ĐỀ 6 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1:  Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:  Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 3:  Gọi  là giá trị lớn nhất và  là giá trị nhỏ nhất của hàm số . Khi đó  bằng?
A. . B. . C. . D. .

Câu 4:  Tìm tất cả giá trị của tham số  để hàm số  nghịch biến
trên tập xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 5:  Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên.
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Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6:  Trong không gian , cho , . Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 7:  Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Gọi là tâm

đường tròn ngoại tiếp tam giác . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8:  Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  Trên các cạnh  và

 lần lượt lấy các điểm  sao cho ,  . Tính vectơ  theo các

vectơ .

A. . B. .

C. . D. .
Câu 9:  Thời gian xem tivi mỗi buổi tối của một số học sinh tính theo phút được cho trong bảng sau:

Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 10:  Một lớp học có 30 học sinh, được chia thành 3 nhóm với các điểm số trung bình và phương sai của

từng nhóm như sau:

* Nhóm 1: , điểm trung bình , phương sai .

* Nhóm 2: , điểm trung bình , phương sai .

* Nhóm 3: , điểm trung bình , phương sai .
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Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm  cho cả lớp (làm tròn đến hàng phần chục).

A. . B. . C. . D. .

Câu 11:  Phương trình  có tất cả các nghiệm là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12:  Tính giá trị của biểu thức , biết .

A. . B. . C. . D. .

Câu 13:  Cho , . Biểu diễn của  theo  và  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14:  Phương trình  có hai nghiệm  thì  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15:  Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn  Tính tổng của 12 số
hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

A. . B. . C. . D. .

Câu 16:  Cho dãy số  xác định  Hỏi 

bằng

A. B. C. D. 

Câu 17:  Giá trị của  bằng:
A. B. C. 0 D. 

Câu 18:  Cho . Tính .
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A. B. C. D. .

Câu 19:  Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của  lên

 trùng với trung điểm  của cạnh . Biết tam giác  là tam giác đều. Số đo của góc

giữa  và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu  20:  Cho  hình  chóp   có  đáy   là  hình  thoi  có  cạnh  bằng  , .  Biết

, . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 21:  Giá trị của tổng  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 22:  Trong một đề thi trắc nghiệm môn Toán có loại câu hỏi trả lời dạng đúng sai. Một câu hỏi có 4 ý

hỏi, mỗi ý hỏi học sinh chỉ cần trả lời đúng hoặc chỉ trả lời sai. Nếu 1 ý trả lời đúng đáp án thì
được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và đúng cả 4 ý được 1 điểm. Giả
sử một thí sinh làm bài bằng cách chọn phương án ngẫu nhiên để trả lời cho 2 câu hỏi loại đúng sai
này. Hỏi có bao nhiêu cách chọn phương án để học sinh đó được 1 điểm ở phần trả lời 2 câu hỏi
này.
A. 17. B. 18. C. 16. D. 8.

Câu 23:  Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán,
24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là
bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 24:  Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Toàn mỗi người lần lượt nhận  lít và  lít xăng trong một
tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tổng số ngày ít nhất
để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán là bao nhiêu (biết số lít xăng tiêu thụ trong các ngày
là như nhau).
A. 18. B. 22. C. 21. D. 20.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 25:  Trong không gian , cho tam giác  biết ,

, . Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Tọa độ trọng tâm của tam giác  là .

b) Diện tích tam giác  là .
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c) Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm , khi đó .

d) Điểm  thuộc mặt cầu  sao cho biểu thức

 đạt giá trị lớn nhất, khi đó .

Câu 26: Tại một trường THPT, để khảo sát năng lực học môn Toán của hai lớp 12A và 12B, giáo viên đã cho
học sinh ở hai lớp làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm, thống kê điểm của học sinh được cho trong
bảng sau:

Điểm thi toán của lớp 12A

Lớp điểm thi

Tần số 2 4 9 28 7

 Điểm thi toán của lớp 12A

Lớp điểm thi

Tần số 6 5 19 16 4

a) Dựa vào điểm trung bình môn Toán ta đánh giá được lớp 12A học tốt môn toán hơn lớp 12B.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu thống kê điểm của lớp 12B bằng .

c) Điểm học sinh đạt được nhiều nhất ở cả hai lớp là như nhau.

d) Dựa vào độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, ta thấy rằng lớp 12A học đều hơn 
lớp 12B.

Câu 27:  Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số chứa 3 giá trị nguyên.

b) Hàm số có đạo hàm .

c) Cho  và  là giao điểm của  và trục hoành. Diện tích tam giác  bằng

.

d) Tập hợp các giá trị thực của tham số  để  cắt   tại hai điểm

phân biệt là . Giá trị .

Câu 28:  Cho hình chóp có đáy  là hình chữ nhật,

. Tam giác  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi  là trung 
điểm của cạnh ,  là trung điểm cạnh  Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) Góc giữa và mặt phẳng là góc 
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d) Khoảng cách từ điểm đến mp  bằng 

Câu 29:  Gieo hai con súc sắc và cân đối, đồng chất một cách độc lập. Xét các biến cố sau đây:

 “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt chấm”

 “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con là ”

 “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con lớn hơn hoặc bằng ”

a) Số phần tử của không gian mẫu bằng .

b) .

c) Hai biến cố  và  không độc lập.

d) .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 30:  Cho hàm số   có đồ thị hàm số   như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên

thuộc  của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị?

Câu 31:  Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là

hình vuông và tổng diện tích bề mặt bằng  như hình.
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Biết khi  thì thể tích của hộp là lớn nhất. Khi đó  bằng bao nhiêu (tính theo
đơn vị cm)?

Câu 32:  Cho hai số thực  thỏa mãn đồng thời , . Biết rằng tồn tại

ít nhất một cặp số thực   thỏa mãn  . Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị
nguyên của tham số  thỏa mãn bài toán?

Câu 33:  Một hành lang giữa hai toà nhà có hình dạng của một hình lăng trụ đứng. Hai mặt bên  và

 là hai tấm kính hình chữ nhật dài , rộng . Gọi  (mét) là độ dài cạnh . Tìm
 sao cho hình lăng trụ có thể tích lớn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 34:  Trung tâm y tế dự phòng của huyện  có 3 bác sĩ, 4 kĩ thuật viên và 12 y tá. Để đảm bảo công tác
phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo cấp trên yêu cầu trung tâm  phải đảm bảo trong một ngày
có 3 ca trực sao cho ca 1 có 7 người và hai ca còn lại mỗi ca có 6 người. Biết là số cách phân chia

sao cho mỗi ca có một bác sĩ và ít nhất một kĩ thuật viên là , tính .

Câu 35:  Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột  tạo với mặt đất phẳng một góc . Tại một

thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng  của cây cột trên mặt đất dài  và tạo với cây cột

một góc bằng . Biết góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói

trên là . Tính khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất (làm tròn đến hàng phần chục).

-----------Hết----------

ĐỀ 7 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

I. TRẮC NGHIỆM (10 điểm).
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Trong không gian , cho đường thẳng  và mặt phẳng .

Đường thẳng đối xứng của  qua  có phương trình là
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A. . B. .

C. . D. .
Câu 3: Bảng dưới đây ghi tốc độ của một số xe ô tô khi đi qua điểm đo tốc

độ. 

Tốc độ (km/giờ)

Số xe ô tô

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4:  Một công ty có  thành viên là nam và tỷ lệ thành viên nam, thành viên nữ có bằng đại học lần

lượt là . Chọn ngẫu nhiên  thành viên của công ty đó, xác suất để thành viên này có
bằng đại học là

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 5:  Cho hàm số . Cho biết tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số đó có đạo hàm là  (với ).

b) Đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đó.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số đó bằng 1.

d) Phương trình  có đúng 1 nghiệm.

Câu 6:  Một nhà kho được minh họa như hình bên, trong không gian  (đơn vị trên mỗi trục là mét), biết

nhà kho có chiều cao bằng , hai mái   là hai hình chữ nhật có kích thước bằng

nhau,  các  bức  tường  tạo  thành  hình  hộp  chữ  nhật  ,  ,  ,

.

Cho biết tính đúng, sai của các mệnh đề sau:
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a) Tọa độ của các điểm , , .

b) Mặt phẳng  có phương trình là .

c) Mặt phẳng  có phương trình là .

d) Đường thẳng  có phương trình là .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 7:  Một vật trang trí có dạng một khối trụ tròn xoay được tạo thành khi quay miền (phần gạch chéo

ở hình bên) quanh trục  . Miền   được giới hạn bởi các cạnh   của hình vuông

 và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 với tâm lần lượt là trung

điểm của các cạnh . Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần
mười.

Câu 8:  Hai quả bóng có dạng hình cầu, có bán kính khác nhau. Nếu lần lượt đặt hai quả bóng đó vào góc
một căn phòng sao cho quả bóng tiếp xúc với hai bức tường và nền căn phòng thì trên quả bóng đó

tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền căn phòng lần lượt là .
Tính tổng độ dài các bán kính của hai quả bóng đó.
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Câu  9:  Cho  hàm  số  .  Có  bao  nhiêu  số  nguyên   thỏa  mãn

?

Câu 10:  Cho hình lăng trụ đứng  có  với , biết đáy  là tam giác

vuông tại   và góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Tính  của góc

giữa đường thẳng  và mặt phẳng 

II. TỰ LUẬN (10 điểm)
Bài 1.  (5 điểm)

Câu 11: Tìm toạ độ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  và tính khoảng cách giữa hai điểm
cực trị đó.

Câu 12: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình .

Bài 2.  (3 điểm)

Câu 13: Cho hàm số Tính đạo hàm  của hàm số đã cho.

Chứng minh .

Câu 14: Có bao nhiêu cách xếp 6 quyển sách khác vào ba ngăn tủ khác nhau sao cho mỗi ngăn tủ có ít nhất
một quyển sách (biết mỗi ngăn tủ có thể chứa được từ 1 đến 6 quyển sách và không kể thứ tự giữa
các quyển sách trong mỗi ngăn tủ).

Bài 3.  (2 điểm)

Câu 15: Chứng minh  là số chẵn, với mọi số nguyên dương .

Câu 16: Cho hàm số  thỏa mãn , với mọi số hữu tỷ  (ký hiệu tập
hợp các số hữu tỷ là ). Chứng minh  là hàm số lẻ.

-----------Hết----------

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1:  Một đường tròn có đường kính . Tính độ dài của cung trên đường tròn có số đo  (lấy 
chữ số thập phân).

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:  Cho cấp số cộng  biết  và . Tìm ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3:  Cho hàm số . Khi đó hàm số  liên tục trong khoảng nào sau
đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 4:  Một ghế Massage Elipsport cao cấp năm 2024 được định giá 40 triệu đồng, mỗi năm giá trị ghế

Massage giảm  so với năm trước và bắt đầu từ năm thứ 8 trở đi, mỗi năm giá ghế Massage
giảm  so với năm trước. Hỏi bắt đầu từ năm nào thì giá trị ghế Massage nhỏ hơn 20 triệu
đồng?
A. . B. . C. . D. .

Câu 5:  Tìm tất cả tham số thực  để hàm số  đạt cực tiểu tại .
A. . B. . C. . D. .

Câu 6:  Cho hai vị trí  cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ 
và từ  đến bờ sông lần lượt là   và  . Một người đi từ   đến bờ sông để lấy nước
mang về . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là (Kết quả được làm tròn đến hàng
phần chục).

A. . B. . C. . D. .
Câu 7:  Trong hình dưới dây, chiếc laptop được mở gợi nên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc

nhị diện đó là độ mở của laptop. Tính độ mở của laptop biết .
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A. . B. . C. . D. .

Câu 8:  Cho hình chóp tam giác đều  có độ dài cạnh đáy bằng . Độ dài cạnh bên của hình chóp

bằng bao nhiêu để góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 9:  Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy . Biết , tam

giác  là tam giác vuông tại , , góc . Tính theo  thể tích  của khối
chóp .

A. . B. . C. . D. .
Câu 10:  Cân nặng của học sinh khối 10 của trường THPT Quỳnh Lưu 1 vào đầu năm được cho như trong

bảng dưới đây

Trung vị của mẫu số liệu gần với kết quả nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11:  Có  đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được  điểm, hoà được  điểm,

thua được   điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả   đội là  . Hỏi có bao
nhiêu trận hoà?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12:  Cho tập  gồm  số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên  phần tử của tập

. Tính xác suất để  số được chọn có tổng chia hết cho .

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 13: Bác An gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép với hai quyển sổ tiết kiệm như
sau :
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Quyển 1 bác gửi 100 triệu đồng kì hạn 12 tháng với lãi suất không đổi 6,8% / năm

Quyển 2 bác gửi 100 triệu đồng kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi 6% / năm

a) Sau 2 năm, số tiền tiết kiệm ở quyển 1 ( cả vốn và lãi ) làm tròn đến hàng triệu là 114 triệu 
đồng.

b) Sau 2 năm, bác An rút hết tiền ở cả hai quyển sổ tiết kiệm thì được nhiều hơn 225 triệu đồng 
nhưng ít hơn 230 triệu đồng.

c) Nếu bác An muốn rút về 300 triệu đồng để sửa nhà thì bác cần gửi ít nhất 8 năm.

d) Nếu sau 1 năm, bác An rút một nửa số tiền ở quyển 1 ( cả vốn và lãi ) rồi chuyển sang quyển 2 
và tiếp tục gửi thì sau 2 năm ( tính từ thời điểm bắt đầu gửi ) bác An rút hết tiền về sẽ có lợi hơn là 
giữ nguyên hai quyển sổ như gửi ban đầu.

Câu 14: Cho hình chóp   có đáy là hình vuông tâm   và  . Biết   vuông góc với mặt

phẳng đáy và  tạo với đáy góc . Vẽ các đường cao  của tam giác ,  của tam

giác  và  của tam giác .

a) .

b) .

c) Thể tích khối chóp  bằng .

d) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng .

Câu 15:  Một đội bóng 11 người thì có 7 cầu thủ chủ chốt gồm , , , , , , . Đối với những trận
bóng không quan trọng thì huấn luyện viên quyết định chỉ tung một số cầu thủ trong 7 cầu thủ chủ
chốt trên với nguyên tắc

(1) Nếu  ở trên sân thì  và  cũng phải ở trên sân.

(2) Nếu  ở trên sân thì  ngồi dự bị.

(3) Nếu  dự bị thì  ở trên sân.

(4) Nếu  ở trên sân thì  hoặc  hoặc cả hai đều ở trên sân.

(5) Nếu cả  và  đều ở trên sân thì  ngồi dự bị.

a) Phương án , , ,  huấn luyện viên có thể sử dụng trong một trận không quan trọng.

b) Nếu cả  và  đều ở trên sân, thì ba trong số bảy cầu thủ chủ chốt ở trên sân.

c) Nếu chỉ có 1 cầu thủ chủ chốt ở trên sân thì có thể là .

d)  và  đều có mặt trên sân.

Câu 16:  Nếu đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai, bạn sẽ được tuyển thẳng vào Nhạc viện. Nếu như mệnh đề
trên là đúng thì điều nào sau đây cũng đúng?

Nếu bạn không đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai, bạn không được tuyển thẳng vào Nhạc viện.

Nếu bạn muốn được tuyển thẳng vào Nhạc viện, bạn phải đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai.
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Nếu như bạn không được tuyển thẳng vào Nhạc viện thì bạn không đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai.

a) Chỉ  đúng.

b) Chỉ  đúng.

c) Chỉ  đúng.

d) Chỉ  và  đúng.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 17:  Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và cả các

suối nước đổ về hồ. Từ lúc  sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống

theo thời gian  (giờ) trong ngày cho bởi công thức . Biết rằng phải thông báo
cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ
dân di dời trước khi xả nước muộn nhất là lúc mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao
nhất mới xả nước.

Câu 18:  Những căn nhà gỗ trong Hình 2.47a được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác

 như hình 2.47b. Với hệ tọa độ  thể hiện như Hình 2.47b ( đơn vị đo lấy theo

cm), tọa độ hai điểm  và . Thể tích mỗi căn gỗ bằng bao nhiêu 

PHẦN: Tự luận

Câu 19:  ( điểm )

a) ( 2.0 điểm)  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
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Biết . Hỏi có bao nhiêu số nguyên thuộc đoạn  để hàm số

 nghịch biến trên khoảng .

b) (1,5 điểm )  Cho hàm số  thỏa mãn điều kiện . Tìm

giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 

Câu 20:  (2.0 điểm ) Ba bạn Nhung,Nhâm,Việt mỗi bạn viết lên bảng một số tự nhiên nhỏ hơn . Tính xác

suất để tích ba số tự nhiên được viết lên bảng chia hết cho nhưng không chia hết cho .

Câu 21: (2.0 điểm)  Một tỉnh  đưa ra nghị quyết về giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức hưởng

lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2024-2030 (6 năm) là  so với số lượng hiện có
năm 2024 theo phương thức “ra 2 vào 1" (tức là khi giảm đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà
nước 2 người thì được tuyển mới 1 người). Giả sử tỉ lệ giảm và tuyển dụng mới hàng năm so với

năm trước đó là như nhau. Tính tỉ lệ tuyển dụng mới hàng năm (làm tròn đến ).
Câu 22: (2.0 điểm)  Hình bên là hình chụp đền Kukulcan, là một kim tự tháp Trung Mỹ nằm ở khu di tích

Chichen Itza, Mexico, được người Maya xây vào khoảng tử thế kỉ IX đến thế kỉ XII. Phần thân của
đền, không bao gồm đền nằm phía trên, có dạng một khối chóp cụt tứ giác đều (không tính cầu

thang và coi các mặt bên là phẳng) với độ dài đáy dưới là  , chiều cao là  , góc
phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là . Tính thể tích của phần thân ngôi đền có dạng
khối chóp cụt tứ giác đều đó theo đơn vị mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) biết rằng

.

Câu 23:  Ông An muốn thiết kế một mái che giếng trời hình chóp di động để có thể tùy thích lấy ánh sáng

cho ngôi nhà của mình. Biết rằng đáy của hình chóp là hình chữ nhật có độ dài  cạnh đáy là 

và  và các cạnh bên bằng nhau (hình vẽ minh họa). Ông An mong muốn góc giữa mặt phẳng

 và mặt phẳng nằm ngang  là  thỏa mãn , đồng thời khoảng cách từ

điểm  tới mặt phẳng  là lớn nhất, tính khoảng cách lớn nhất đó.
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ĐỀ 9 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm

. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào 
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hàm số  xác định và liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,  lần lượt là

giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .

Câu  3: Tổng  tất  cả  các  giá  trị  nguyên  của  tham  số   trong   để  đồ  thị  hàm  số

 có đúng một đường tiệm cận đứng là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hàm số  Có bao nhiêu giá trị của tham số  để đồ thị hàm

số có hai điểm cực trị  đồng thời cùng với điểm  tạo thành một tam giác nội tiếp đường

tròn có đường kính bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Trong không gian , cho hai vectơ  và  có  và  Tìm số đo

góc tạo bởi hai vectơ  và 

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: Trong không gian  với  hệ  trục  toạ  độ  ,  cho  ,  ,   và

.

A. . B. .

C. . D. .
Câu 9: Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm

trường ở bảng sau.

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 25. B. 30. C. 6. D. 69,8.
Câu 10: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình

trong một khu vực tiêu thụ
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Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến  các hộ gia đình có
lượng nước tiêu thụ cao nhất. Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia

đình có lượng nước tiêu thụ từ bao nhiêu  nước trở lên?

A. . B. . C. . D. 

Câu 11: Trên đường tròn lượng giác gốc  như hình vẽ bên dưới:

Góc lượng giác  có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Số nghiệm của phương trình trên khoảng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Cho các hàm số  và  có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng  cắt trục

hoành, đồ thị hàm số  và  lần lượt tại  và  thoả mãn  và

. Tổng  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. . B. 

C. D. .
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Câu 16: Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác  được gọi là tam giác trung

bình của tam giác . Ta xây dựng dãy các tam giác  sao cho 

là một tam giác đều cạnh bằng  và với mỗi số nguyên dương , tam giác  là tam giác

trung bình của tam giác . Với mỗi số nguyên dương , kí hiệu  tương ứng là diện

tích hình tròn ngoại tiếp tam giác . Tính tổng ?

A. B. C. D. 

Câu 17: Cho , trong đó ,  là các số nguyên dương và phân số  tối giản. Tính giá trị

biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Cho hàm số . Có tất cả bao nhiêu giá trị của  để hàm số liên

tục tại ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Tính thể tích của một khối lăng trụ biết đáy có diện tích  cạnh bên tạo với mặt phẳng

đáy một góc  và độ dài cạnh bên bằng 

A. B. C. D. 

Câu 20: Cho hình lập phương  có khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

Tính thể tích  của khối lập phương đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Trong một hộp bánh có  loại bánh nhân thịt và  loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy

ra  bánh để phát cho các em thiếu nhi?

A. . B. . C. . D. .
Câu 22: Cho một đa giác đều 48 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác. Tính số tam giác tạo thành từ ba

đỉnh đó là một tam giác nhọn.

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Một lớp có  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn
được một học sinh nữ.

A. . B. . C. . D. .
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Câu 24: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Lực ,  tạo với nhau một góc  và có độ lớn lần lượt

là  và . Lực  vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn bằng .
Độ lớn của hợp lực của ba lực trên bằng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ , cho hình hộp  có , ,

, . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đỉnh  có toạ độ là .

b) Chu vi tam giác  bằng .

c) 

d) Gọi điểm  thuộc mặt phẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.

Khi đó toạ độ điểm là .

Câu 26: Đo chiều cao của 40 học sinh lớp 12A cho trong bảng sau:

a) Giá trị đại diện của nhóm  là .

b) Khoảng tứ phân vị cuả mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 6,8 cm.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là  cm.

d) Chiều cao của lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A. Biết rằng người ta tính được phương sai cuả mẫu
số liệu lớp 12B xấp xỉ là .

Câu 27: Cho phương trình: 

a) Điều kiện xác định của phương trình là .

b) Khi , phương trình có nghiệm .

c) Khi , tổng các nghiệm của phương trình trên  bằng .

d) Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên  khi và chỉ khi .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 54  

1F
ur

2F
uur

120

20 N 15 N 3

uur
F 4 N

18,40 N 18,50 N 18,47 N 18,46 N

Oxyz .ABCD A B C D     0; 0; 0A  3; 0; 0B

 0; 3; 0D  0; 3; 3D 

C  3;3;0C

ABD 6 3 3

2 2 3.AC AD  
 

 ; ;M x y z  Oyz 2 2 2MA MB MD 
 0;1;0M

 150;155 152,5

36,14

34,1

2 1 = 0
2 1
 


cos cos

cos
x m x

x

2π + k2π,k
3

 x ¢

0m
π + kπ
2

x

1 m
2π 2π
3 3

 
 
 
 ;

0

0
2

3π 
 
 

;  2 1  ;m



uigeli.xyz
Câu 28: Cho hình chóp  có  là tam giác đều cạnh  và cạnh bên  vuông góc với đáy, với

. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) Thể tích của khối chóp  bằng .

c) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

d) Gọi  lần lượt là trung điểm . Thể tích khối chóp  bằng .

Câu 29: Hai hộp bi I và II, mỗi hộp chứa 7 bi trắng, 3 bi đỏ. An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp I và Bình lấy

ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp II. Gọi  là biến cố “An lấy được  bi đỏ” và  là biến cố “Bình lấy

được  bi đỏ”, . Khi đó:

a)  và  là hai biến cố độc lập.

b) Số phần tử của không gian mẫu của phép thử là .

c) Xác suất của biến cố “An và Bình đều không lấy được viên bi đỏ nào” là .

d) Xác suất của biến cố “An và Bình lấy được số bi đỏ bằng nhau” là .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 30: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên , bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Tìm số điểm cực trị của hàm số .

Câu 31: Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên  để giá trị nhỏ nhất của hàm số 

trên đoạn  không lớn hơn 2020?

Câu 32: Bất phương trình   có tập nghiệm là  , trong đó  là

các số nguyên không âm. Tính .
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Câu 33: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh    và  là
trung điểm cạnh  Tính côsin góc giữa đường thẳng  và đường thẳng  (kết quả làm
tròn đến hàng phần trăm).

Câu 34: Cho tập hợp  gồm 99 số tự nhiên liên tiếp khác nhau . Chọn ba số khác nhau từ
tập hợp . Tính xác suất để ba số đó lập thành cấp số cộng (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 35: Trong 18 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình  

trong đó  tính bằng giây và  tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao
nhiêu mét trên giây trong 18 giây đầu tiên đó?

ĐỀ 10 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D. 

Câu 2: Nồng độ của một chất hóa học trong máu sau giờ kể từ lúc tiêm vào cơ thể người được tính bởi

công thức Nồng độ chất hóa học đó thay đổi thể nào khi  đủ lớn?
A. Nồng độ dần về không. B. Nồng độ còn lại một nửa.
C. Nồng độ dần về giá trị D. Nồng độ ổn định với giá trị bằng 

Câu 3: Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số 

A. B. 

C. D. 

Câu 4: Cho  hàm  số  liên  tục  trên  thỏa  mãn   và   Giá  trị  của

bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 

Câu 5: Trong không gian  , hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục   là điểm nào
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 6: Trong không gian , vectơ  KHÔNG là vectơ pháp tuyển của mặt phẳng nào dưới
đây?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7: Trong không gian  , cho mặt phẳng . Phương trình nào dưới đây là

phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  là điểm
nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Bảng dưới đây thống kê kết quả điểm khảo sát môn Tiếng Anh của học sinh khối  trong một
trường :

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho hai biến cố  và , trong đó . Xác suất của biến cố  với điều kiện  bằng biểu
thức nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hàm số . Phương án nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Cho  và . Giá trị  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và cạnh  vuông góc với mặt phẳng
đáy. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 14: Cho khối hộp chữ nhật   có  . Góc giữa đường thẳng

 và mặt phẳng  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho hình chóp  có cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy , tam giác  vuông
tại . Phương án nào dưới đây SAI?

A.  vuông góc với . B.  vuông góc với .

C. vuông góc với . D.  vuông góc với .

Câu 16: Cho  và  lần lượt là nguyên hàm của  và . Xét  là

một nguyên hàm của hàm số . Phương án nào dưới đây ĐÚNG?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 17: Một bệnh viện thống kê chiều cao của 50 trẻ sơ sinh 12 ngày tuổi một cách ngẫu nhiên. Kết quả

thu được như sau:

Bộ giá trị nào sau đây là tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

A. B. 

C. D. 

Câu 18: Cho khối lăng trụ đứng  có đáy là hình vuông, , góc giữa hai mặt phẳng

 và  bằng . Thể tích khối lăng trụ đứng đã cho bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 

Câu 19: Biết rằng có  dân số nhiễm vius X. Ông A muốn biết mình có bị nhiễm vius X hay không
nên đã đến một bệnh viện để thực hiện một xét nghiệm phát hiện vius. Cho biết xét nghiệm này có
sai số là 1% (tức là nếu ông A thực sự bị nhiễm vius X thì xác suất ông A nhận kết quả không bị
nhiễm là 1%; ngược lại, nếu ông A thực sự không bị nhiễm vius X thì xác suất ông A nhận kết quả
bị nhiễm là 1%). Xác suất ông A nhận kết quả bị nhiễm vius X từ xét nghiệm này là bao nhiêu?

A. B. C. D. 

Câu 20: Cho khối chóp cụt tứ giác đều có các cạnh đáy lần lượt bằng  và , chiều cao của mặt bên bằng

. Thể tích của chóp cụt đã cho bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng; sai. 
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Câu 1: Trên trục , cho hai chất điểm chuyển động có tọa độ theo thời gian t (giây) lần lượt là 

và  (tham khảo hình vẽ minh họa).

Những phương án nào dưới đây đúng?

a) Trong 4 giây đầu tiên, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn nhất là 2,60 (làm tròn đến hàng phần
trăm).

b) Trong 2 giây đầu tiên, khi  lớn nhất thì  bằng 0.

c) Trong 2 giây đầu tiên, khi  lớn nhất thì  bằng 2.

d) Trong 4 giây đầu tiên,  và  bằng nhau tại 4 thời điểm.

Câu  2: Trong  không  gian  ,  xét  đường  thẳng   đi  qua   và  cắt  cả  hai  đường  thẳng

, . Những phương án nào dưới đây đúng?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Phương trình tham số của  là .

c) Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm .

d) Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng .

Câu 3: Có hai hộp đựng câu hỏi thi (phiếu), mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ
hai có 9 phiếu. Biết rằng sinh viên A đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai.
Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên A rút ngẫu nhiên ra 1

phiếu từ 2 phiếu mà thầy giáo đã rút. Gọi  là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ nhất, 
là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ hai. Những phương án nào dưới đây đúng?

a) Xác suất của biến cố  bằng .

b) Gọi  là biến cố sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì .

c) Xác suất có điều kiện .

d) Nếu sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì xác suất phiếu đó thuộc hộp thứ nhất bằng .
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Câu 4: Xét phương trình  trên khoảng , với  và  là hai số nguyên dương
đều bé hơn . Những phương án nào dưới đây đúng?

a) Nếu  chẵn thì phương trình có nhiều nhất  nghiệm phân biệt trên khoảng .

b) Nếu  lẻ thì phương trình có nhiều nhất  nghiệm trên khoảng .

c) Có  cặp  sao cho phương trình có đúng  nghiệm phân biệt trên khoảng .

d) Nếu  thì có đúng  giá trị của  sao cho phương trình có đúng  nghiệm phân biệt trên

khoảng .

Câu 5: Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại , cạnh , cạnh  vuông góc

với mặt phẳng đáy  và . Gọi  là trung điểm của . Những phương án nào sau
đây đúng?

a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Xét hình phẳng giới hạn bởi hai parabol  và . Tìm hằng số dương  sao cho 

diện tích hình phẳng đó bằng  (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 2: Trong không gian , cho mặt phẳng  chứa hai điểm ,

 và vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng .
Câu 3: Theo nhận định của một chuyên gia, khả năng công ty của ông A mở được một chi nhánh mới ở 

thành phố X là  có thể xảy ra. Nếu đúng như vậy thì khả năng ông A được bổ nhiệm làm giám

đốc cho chi nhánh mới này là  có thể xảy ra. Xác suất để ông A trở thành giám đốc cho chi 
nhánh ở thành phố X là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Câu 4: Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Biết . Gọi  là

tâp̣ hợp các giá trị  nguyên bé hơn 100 để bất phương trình  nghiêṃ đúng 

với mọi . Tính tổng các phần tử của .
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Câu 5: Số lượng cá tính từ lúc thả trong một cái ao sau thời gian (tính bằng tháng) được cho bởi công thức

. Sau  tháng (  là số tự nhiên) thì số lượng cá trong ao vượt hơn 500 con. Số  
nhỏ nhất là bao nhiêu?

Câu 6: Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm  trên bờ một con sông thẳng rộng , và 
muốn đến điểm  cách bờ đối diện . Người này có thể chỉ chèo thuyền hoặc kết hợp chèo 
thuyền với chạy bộ, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm

 rồi chạy bộ đến điểm , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm  nào đó ở giữa  và
 rồi chạy bộ đến , xem hình vẽ minh hoạ dưới đây. Biết rằng vận tốc chèo thuyền của anh ta là

 (đã tính vận tốc dòng nước), vận tốc chạy bộ của anh ta là . Trong tất cả các 
phương án đến  bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có 
tổng thời gian là bao nhiêu giờ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Câu 7: Cho  là hàm số bậc hai thoả mãn  và  là một họ hàm số có dạng

, trong đó ,  là các đa thức. Tính .

Câu 8: Trong không gian , cho hai điểm ,  và điểm  nằm trên tia . Biết rằng
đường phân giác trong xuất phát từ  vuông góc với đường trung tuyến xuất phát từ  của tam 

giác . Tìm hoành độ của điểm . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
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Câu 9: Trong không gian , cho ba điểm , , . Gọi  là mặt phẳng đi 

qua  sao cho  cách  một đoạn bằng  và cách  một đoạn bằng . Tính khoảng cách từ

 đến . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Câu 10: Trong không gian , cho đường tròn  là giao tuyến của mặt cầu  và 

mặt phẳng . Xét mặt cầu  đi qua  và tiếp xúc mặt phẳng

. Tính bán kính của . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ 1 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C A A B D A A C D A A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C B D C A B C D C A C C

PHẦN II

CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Sai a) Đúng a) Đúng a) Đúng a) Đúng
b) Đúng b) Đúng b) Sai b) Sai b) Sai
c) Sai c) Sai c) Đúng c) Đúng c) Sai
d) Đúng d) Sai d) Sai d) Sai d) Đúng

PHẦN III

Câu 1 2 3 4 5 6
Trả lời 7 0,73 5321 0,58 1014 17

LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số  đạt cực đại tại điểm nào
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn C

Dựa vào BBT ta thấy tại  thì  và đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số đạt cực đại

tại  và giá trị cực đại là .

Câu 2: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Ta có .

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng .

Câu 3: Gọi  và  lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số . Khi đó tổng 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Tập xác định: .

Ta có .

.

; .

Suy ra  và .

Vậy .

Câu  4: Có  bao  nhiêu  số  nguyên   và  chia  hết  cho  ,  để  hàm  số

 đồng biến trên khoảng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có .
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uigeli.xyz

Khi đó  (hai nghiệm phân biệt với mọi ).
Bảng biến thiên:

Hàm số đồng biến trên khoảng 

.

Do  là số nguyên chia hết cho  và  nên .
Vậy có  giá trị của  thảo mãn yêu cầu bài toán.

Câu  5: Cho  hàm  số   có  đồ  thị  như  hình  vẽ  dưới  đây.  Tìm  số  nghiệm  của  phương  trình

?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là số nghiệm của phương trình

.

Từ đồ thị hàm số  ta có 

Sử dụng máy tính cầm tay ta giải được: phương trình  có  nghiệm; phương trình

 có  nghiệm; phương trình  có  nghiệm, các nghiệm này đôi một

khác nhau. Vậy phương trình  có  nghiệm.

Câu 6: Trong không gian , cho , . Côsin của góc giữa  và  bằng
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A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có .

Câu 7: Trong không gian , cho các điểm . Điểm  sao cho tứ giác

 là hình bình hành có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có  và  là 2 vectơ không cùng phương.

Suy ra ba điểm  không thẳng hàng.

Gọi . Ta có ; .

Để tứ giác  là hình bình hành  .

Nên .

Câu 8: Cho hình hộp  có tâm  và , , . Gọi  là trọng tâm của

tam giác . Mặt phẳng  cắt cạnh  tại . Chọn khẳng định đúng.

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn A

D
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     
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 

b AD
 

c AA
 

K

DCD  AKC AB G

1 1
3 3

GK a b c   
    1 1 1

3 3 3
GK a b c  
   
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GK a b c  
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Ta có  nên .

Do đó .

Khi đó  nên .

Do đó: 

= .

Câu 9: Điểm khảo sát môn Văn của 25 bạn học sinh nữ lớp  trong kỳ kiểm tra giữa kì 2 được cho trong
bảng sau:

Số trung vị của bảng số liệu trên là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
Do bảng số liệu trên đã sắp xếp không giảm, số thứ 13 trong dãy là số 6.

Vậy số trung vị là 6.

Câu 10: . Thời gian chạy tập luyện cự li  của một vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian ( giây)
Số lần chạy 3 8 6 2 1

 Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D
Chọn giá trị đại diện cho nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện
Số lần chạy 3 8 6 2 1

Thời gian trung bình mỗi lần chạy của vận động viên trên là

( giây).

Phương sai của thời gian chạy của vận động viên trên là

.

Câu 11: Phương trình  có tập nghiệm là:
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//KC AB     AKC ADC B  
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             
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  
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100 m

 10;10, 4  10, 4;10,8  10,8;11, 2  11, 2;11,6  11,6;12,0

0,18 0,16 0,15 0,17

10,2 10,6 11 11,4 11,8

 1 3.10, 2 8.10,6 6.11 2.11,4 1.11,8 10,8
20

x      

 2 2 2 2 2 2 21 3.10, 2 8.10,6 6.11 2.11, 4 1.11,8 10,8 0,17
20

s       

2 os 1 0c x  
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A. .B. .

C. .D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có: .

Câu 12: Cho góc  thỏa mãn  Giá trị của biểu

thức  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức , ta được

Ta có 

Câu 13: Cho ,  và . Chọn mệnh đề đúng.

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Với , , ta có 

.

Câu 14: Số nghiệm của phương trình  là:
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a b a b    
 
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2

a b a b  
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 
2 2
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3 3

a b a bab ab          
   

 12ln ln ln ln ln ln
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   
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Ta có .
Vậy phương trình có  nghiệm.

Câu 15: Cho cấp số nhân  với . Tìm số hạng tổng quát ?

A. . B. . C. . D.

.
Lời giải

Chọn D
Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân, ta có:

Câu 16: Cho dãy số  với . Số hạng tổng quát  của dãy số là số hạng nào dưới đây

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có: .

Cộng hai vế ta được 

Câu 17:  bằng

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn A
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Ta có: .

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m thỏa mãn 

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn B

Ta có 

Câu 19: Cho hình chóp  có đáy là hình hình thoi tâm  cạnh  và . Tính góc giữa

đường thẳng  và mặt phẳng  biết  vuông góc với mặt phẳng đáy và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
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Do  nên hình chiếu của   lên mặt phẳng   là  . Khi đó góc giữa

đường thẳng  và mặt phẳng  là góc .

Từ giả thiết ta có  đều cạnh  nên .

 vuông tại  có ,  nên

.

Vậy góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Câu 20: Cho hình chóp  có đáy  thỏa mãn , ,  ;   vuông

góc với mặt phẳng  và . Gọi  là trung điểm của , tính khoảng cách giữa hai

đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Ta có .

.

.

 vuông tại A.

Ta có .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 70  

 SA ABCD SO  ABCD AO

SO  ABCD SOA

ABD 2a
3

2
AO AB

32.
2

a
6

2
a



SOA A
3 2

2
aSA 

6
2

aAO 

tan SASOA
OA


3 2 6: 3

2 2
a a

   60SOA  

SO  ABCD 60

.S ABC  ABC AB a 2AC a  120BAC   SA

 ABC SA a M BC
SB AM

2a
3

2
a

3a
2

2
a

2 2 2 22 . . 7BC AB AC AB AC cosBAC a   
2

2 7
4
aBM 

2 2 2 2
2 3

2 4 4
AB AC BC aAM 

  

2 2 2AB AM BM  ABM

 
AM AB
AM SA AM SAB
SA AB


   
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Trong mp , kẻ . Suy ra  là đoạn vuông góc chung của  và .

Do  vuông cân đỉnh  nên 

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng  và bằng 

Câu 21: Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

 có tổng các hệ số là .

Chọn  ta có .

Câu 22: Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm  chữ số khác nhau?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Gọi số cần tìm có dạng  với  và 

Vì  là số chẵn 

TH1. Nếu  số cần tìm là  Khi đó:

  được chọn từ tập  nên có  cách chọn.

  được chọn từ tập  nên có  cách chọn.

  được chọn từ tập  nên có  cách chọn.

Như vậy, ta có  số có dạng 

TH2. Nếu  có  cách chọn.

Khi đó  có  cách chọn,  có  cách chọn và  có  cách chọn.

Như vậy, ta có  số cần tìm như trên.

Vậy có tất cả  số cần tìm.
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Câu 23: Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với  các ca thực sự nhiễm

virus và kết quả âm tính với  các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm

virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là  . Một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm và
nhận được kết quả dương tính. Xác suất người đó thực sự nhiễm virus là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Gọi : “Người làm xét nghiệm có kết quả dương tính”.

: “Người làm xét nghiệm thực sự nhiễm virus”.

Khi đó, ta có: .

, suy ra 

Do  tỷ  lệ  người  nhiễm  virus  trong  cộng  đồng  là   nên   và

,

Do đó 

.

Ta có

.

Câu 24: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát, có phương

trình chuyển động  , trong đó  tính bằng giây và  tính bằng centimét.
Tính gia tốc tức thời khi vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 lần dầu tiên.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Vận tốc tức thời của con lắc .

Gia tốc tức thời của con lắc: .

Khi vận tốc tức thời của con lắc bằng 0

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 72  

81,2%

98,4%

2%

0,033 0,039 0,509 0,399

A

B

 | 81,2% 0,812P A B  

 | 98,4% 0,984P A B    | 1 0,984 0,016P A B   

2% ( ) 2% 0,02P B  

   1P B P B  1 0,02 0,98  

         . | . |P A P B P A B P B P A B 

0,02.0,812 0,98.0,016 0,03192  

     
 

. |
|

P B P A B
P B A

P A
 0,02.0,812 0,509

0,03192
 

24cos 3
3

x t     
  t x

2
3 2 24 7

    24 sin
3

v t x t t       
 

    2 2' 4 cos
3

a t v t t       
 



uigeli.xyz

.

Vì  nên .

Với   thì .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 25: Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho tam giác  có
. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Điểm  là trọng tâm của tam giác .

b) Diện tích của tam giác  bằng .

c) Biết điểm  cách đều ba điểm . Khi đó .

d) Gọi  là điểm bất kì sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi
đó giá trị nhỏ nhất đó bằng .

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.

a) Mệnh đề sai vì

 là trọng tâm tam giác  nên .

b) Mệnh đề đúng vì

Ta có: .

.

Diện tích của tam giác  là .

c) Mệnh đề sai vì
Ta có:

 .

Vậy . Khi đó .
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d) Mệnh đề đúng vì

Gọi  là điểm thoả mãn .

.

Khi đó

.

Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi .

Vậy giá trị nhỏ nhất của  bằng .

Câu 26: Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau

Mẫu số liệu gép nhóm đã cho có:

a) Giá trị trung bình gần bằng  (làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Trung vị bằng  (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Mốt bằng  (làm tròn đến hàng phần chục).

d) Phương sai lớn hơn 1.

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai.

a) Mệnh đề đúng vì

.

.

b) Mệnh đề đúng vì

Nhóm chứa trung vị: .

.

c) Mệnh đề sai vì
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.

d) Mệnh đề sai vì

.

Câu 27: Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập xác định của hàm số  là .

b) Hàm số có đạo hàm .

c) Tập nghiệm của bất phương trình  là .

d) Cho phương trình  (  là tham số thực). Tập hợp tất cả các

giá trị của  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn  là 

Lời giải
GVPB1: Bùi Xuân Thùy; GVPB2: …

a) 

Điều kiện xác định:  Tập xác định: .

Chọn ĐÚNG.

b) 
Chọn SAI.

c) 

ĐK: 

Đặt 

 thành 

So với : 

Vậy .

Chọn ĐÚNG.
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d) 

Đặt ,  và mỗi giá trị của  sẽ cho một giá trị của 

trở thành 

Với  thì phương trình có một nghiệm 

Vậy để phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt thì phương trình  phải có một nghiệm

Vậy  để thoả mãn yêu cầu bài toán.

Chọn SAI.

Câu 28: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật tâm  và . Hình chiếu vuông

góc của  trên mặt phẳng  là trung điểm  của  và .

a) Tính thể tích khối chóp  là .

b) Hình chiếu vuông góc của tam giác  trên mặt phẳng  là tam giác , với  là hình
chiếu của  trên .

c) Số đo góc phẳng nhị diện  là .

d) Khoảng cách từ điểm  đến  là 

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.
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a) Mệnh đề đúng, vì:

Thể tích khối chóp  là .

b) Mệnh đề sai, vì:

Kẻ  và . Từ đó suy ra .

Vậy hình chiếu vuông góc của tam giác  trên mặt phẳng  là tam giác ,

với  là hình chiếc của  trên .

c) Mệnh đề đúng, vì:

Do  nên góc phẳng nhị diện  là .

Ta có: .

Tính .

d) Mệnh đề sai, vì:

Kẻ  và . Từ đó suy ra .

Ta có: .

Tính .

Vậy .

Câu 29: Một hộp chứa  tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ  đến

. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ từ hộp. Xét các biến cố

: "Tích các số ghi trên thẻ lấy ra chia hết cho ".

: "Tích các số ghi trên  thẻ lấy ra không chia hết cho "

: "Tích các số ghi trên  thẻ lấy ra không chia hết cho ".

a) Số phần tử không gian mẫu là .

b) .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 77  

.S ABCD
31 1 3. . .2 .

3 3 2ABCDV SH S a a a a  

HM BC HI SM  HI SBC

SCH  SBC SCI

I H SM

HM BC
SM BC


   , ,S BC A SMH

3 3//
4 2

HM CHHM AB HM a
AB CA

    

 tan 1 45SHSMH SMH
HM

    

HN AD HK SN  HK SAD

     , 4 , 4d C SAD d H SAD HK 

2 2 2 2

3.. 3 102 2
203

2 2

a a
HN HSHK a

HN HS a a
  

       
   

      3 10, 4 , 4
5

d C SAD d H SAD HK a  

40 1

40

A 2 10

1A 2 5

2A 2 2

  780n  

 
2
8

1 2
40

7
195

CP
C

A  



uigeli.xyz

c)  và là hai biến cố độc lập.

d) 
Lời giải

Từ  đến có  số chia hết cho là 

có  số chia hết cho  là 

và  số chia hết cho  là 

a) Số phần tử không gian mẫu là .

Chọn ĐÚNG.

b)  Ta có  là  biến  cố  "Tích  các  số  ghi  trên  2  thẻ  lấy  ra  không  chia  hết  cho  5  ",  khi  đó

.

Chọn SAI.

c) Ta có  và là hai biến cố không độc lập.

Chọn SAI.

d) Ta thấy  là biến cố đối của biến cố .

Ta có 

Do đó, xác suất biến cố  “Tích các số ghi trên hai thẻ chia hết cho ” là

Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời ngắn không
quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu  30: Cho  hàm  số  
 

có  biểu  thức  đạo  hàm   và  hàm  số

. Gọi  là tập tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm

số  có ba cực trị. Tính giá trị của .

Lời giải
Trả lời: 7

Từ yêu cầu bài toán ta có: .
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Suy ra .

Để hàm số  có ba cực trị thì  có ba nghiệm phân biệt.

Hay phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

Xét hàm số  có  và .

Do đó ta có bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Để phương trình  có ba nghiệm phân biệt thì đường thẳng  cắt đồ thị hàm số

 tại ba điểm phân biệt. Nghĩa là . Hay .

Do đó 

Câu 31: Chị Hà dự định sử dụng hết   kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật
không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có
dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải
Trả lời: 0,73

Giả sử bể cá có kích thước như hình vẽ, với .

Theo đề bài ta có: .

Do  nên .

Thể tích của bể cá là , với .

Ta có: 
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 (vì ).

Bảng biến thiên

Vậy bể cá có dung tích lớn nhất bằng .

Câu 32: Cho  là các số thực thỏa mãn bất phương trình: . Biết ,

có bao nhiêu cặp  nguyên thỏa mãn bất phương trình trên?

Lời giải
Trả lời: 5321
Ta có:

. (1)

Xét hàm số .

Ta có . Nên hàm số  đồng biến trên .

Khi đó .

Với .

Vì .

Với  thì  nên có  cặp số  thỏa mãn.

Với  thì  nên có  cặp số  thỏa mãn.

Với  thì  nên có  cặp số  thỏa mãn.

Vậy có tất cả  cặp  thỏa mãn.

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm ,  là trung điểm của . Biết rằng tam

giác  đều, . Lấy  trên đoạn  với , . Gọi là mặt phẳng

qua  và song song với . Mặt phẳng  cắt  lần lượt tại 

.Tìm diện tích lớn nhất của ngũ giác  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 0,58
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R

P
Q

E

N
M O

B

D
C

A

S

I

Qua  dựng đường thẳng song song với  cắt  lần lượt tại  và .

Qua  dựng đường thẳng song song với  cắt  tại .

Qua  dựng đường thẳng song song với  cắt  tại .

Qua  dựng đường thẳng song song với  cắt  tại .

Khi đó  và .

Ta có:  nên  đều.

Ta có:  nên . Mặt khác  nên   là hình bình
hành.

Lại có  đều nên  . Suy ra  là hình chữ nhật.

Tam giác  đều có cạnh  nên .

Ta có: ;  .

Diện tích hình chữ nhật  bằng: .
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Diện tích tam giác  bằng: .

Lại có:  .

Do đó diện tích ngũ giác  bằng: .

Xét hàm số  với .

Dễ thấy hàm số đạt GTLN bằng  tại .

Vậy diện tích lớn nhất của ngũ giác  là .

Câu 34: Trong 2025 số nguyên dương đầu tiên, có thể chọn ra tối đa bao

nhiêu số sao cho hiệu hai số bất kì luôn khác 6.

Lời giải
Trả lời:1014
Vì hiệu hai số bất kì bằng 6 là một số chẵn nên hai số đó cùng tính chẵn lẻ nên ta sẽ có hai trường
hợp là tập hợp các số chẵn hay lẻ không có hiệu bằng 6 và trường hợp là tập hợp chứa cả các số
chẵn và lẻ không có hiệu bằng 6.

Trường hợp 1: Hai số cùng lẻ.

Trong dãy số lẻ: , để ý rằng và ,…. Vậy
nên số như vị bị “kẹp” giữa hai số khác sao cho hiệu của chúng bằng 6 chẳng hạn là 7 theo như

trên thì ở giữa 1 và 13. Ta có bảng liệt kê các cặp số  với .

1 7
3 9
5 11
7 13
9 15
11 17
13 19
15 21
17 23

…
2017 2023
2019 2025
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2021
2023
2025

Bằng cách tạo bảng như trên thì ta có thể loại trừ được khả năng như trên.

Vậy nhóm đầu tiên gồm tập hợp các số 

Đây là nhóm gồm các số có những bộ ba dạng  với .

0 7 9 11
1 19 21 23
2 31 33 35

…
167 2011 2013 2015
168 2023 2025

Vậy có  số mà tất cả các số đó đều không có bất kì hai số nào có hiệu bằng 6

Nhóm tiếp theo là nhóm bị bỏ từ trước, khi đó nhóm đầu tiên như sẽ bị bỏ ngược lại.

Khi đó nhóm tiếp theo gồm tập hợp các số 

Đây là nhóm gồm các số có những bộ ba dạng  với 

0 1 3 5
1 13 15 17
2 25 27 29

…
167 2005 2007 2009
168 2017 2019 2021

Vậy có  số mà tất cả các số đó đều không có bất kì hai số nào có hiệu bằng 6.

Trường hợp 2: Hai số cùng chẵn, lập luận tương tự với trường hợp 1 là hiệu hai số chẵn, khi đó ta
cũng có hai tập hợp thỏa mãn lần lượt chứa số và  số.

Trường hợp 3: Hai số khác tính chẵn lẻ

Trong dãy số: , lí luận tương tự trường hợp 1
ta có bảng bên dưới với 

1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13

…

Vậy ta có nhóm gồm các số 
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Đây là nhóm gồm các số có những bộ sáu dạng

 với .

0 1 2 3 4 5 6
1 13 14 15 16 17 18

…
167 2005 2006 2007 2008 2009 2010
168 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vậy có tất cả  số trong tập hợp này. Nhóm còn lại vì dừng ở 2025 nên chỉ có tất cả

Câu 35: Trong một cuộc thi IQ dành cho học sinh các cấp, ban tổ chức đã

để robot xếp các khối lập phương  đơn vị thành một hình khối mà khi nhìn, thí

sinh chỉ được nhìn từ các góc nhìn được mô tả qua các hình vẽ và thông tin bên dưới.

Thể tích lớn nhất của hình khối đó có thể là?

Lời giải

Trả lời: 17
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Để có thể bao quát cả hình, ta sẽ lấy góc nhìn từ trên xuống.

Với mỗi ô vuông như hình trên, ta đánh số và mỗi số tượng trưng cho số hình lập phương 
đơn vị được xếp chồng lên ô vuông đó.

Bằng cách đánh số như vậy và để cho thể tích hình khối này lớn nhất thì ở ô thứ 2 của cột 2 ( từ
trái sang ), hàng 3, có thể được robot xếp chồng thêm hai khói lập phương nữa vì khi đó hình dạng
của hình khối khi nhìn từ các góc nhìn mà học sinh được nhìn vẫn không đổi.

Vậy thể tích lớn nhất của hình khối đó có thể là 17.

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

1.A 2.D 3.D 4.D 5.A 6.D 7.A 8.A
9.A 10.D 11.B 12.C 13.C 14.A 15.B 16.D
17.C 18.B 19.A 20.D 21.D 22.B 23.B 24.D

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Đúng a) Sai a) Sai a) Đúng a) Đúng
b) Sai b) Đúng b) Sai b) Sai b) Sai

c) Đúng c) Đúng c) Đúng c) Sai c) Sai
d) Sai d) Đúng d) Sai d) Đúng d) Đúng

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
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Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn 1 150 0,94 1,8 120 3,67

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .
Lời giải

Chọn A

TXĐ: .

Hàm số  có .

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

Do đó đồng biến trên khoảng .

Câu 2: Cho hàm số  có đạo hàm  tại mọi . Đồ thị

của hàm số  được cho như hình vẽ dưới đây.

x

y

52O

Biết rằng . Hãy tìm giá trị lớn nhất của  trên đoạn ?
A. B. C. D. 

Lời giải
Chọn D

Ta có bảng biến thiên của hàm số  trên đoạn 
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Từ bảng biến thiên ta thấy A

Mà  nên suy ra 

Vậy .

Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị là (C). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ
thị (C) có đường tiệm cận đứng?

A. B. C. D. 
Lời giải

ChọnD

TXĐ: .

Đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  nếu  

hay  không là nghiệm của phương trình  tức là

.

Vậy 

Câu 4: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các
tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm
xuống.  Giả  sử  một  người  có  huyết  áp  tâm  thu  P  (tính  bằng  mmHg)  được  cho  bởi  hàm

số  , trong đó thời gian t được tính bằng giây. Trong 5 giây kể từ khi
máu rời tim, thời điểm nào tốc độ thay đổi của huyết áp giảm nhiều nhất
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D
Tốc độ thay đổi của huyết áp sau t giây là:

.

Ta có: .

Trong 5 giây kể từ khi máu rời tim, thời gian tốc độ thay đổi của huyết áp giảm nhiều nhất là

.

Câu 5: Tìm tổng tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho đường

thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  song song với

đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có , .

Để hàm số có hai cực trị thì .

Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là  ,  .

Do  đó  .  Do  đó  đường  thẳng   có  vectơ  pháp  tuyến  là
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.

Do đó phương trình đường thẳng 

.

Để đường thẳng  song song với đường thẳng  thì:

.

Câu 6: Cho Trong không gian , cho  và .

Vectơ  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Có , gọi 

Vậy 

Câu 7: Cho hình tứ diện  có trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn A
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, với  là trung điểm của

.

Câu 8: Cho tứ diện đều ,  là trung điểm của cạnh  và  là trọng tâm của tam giác . Đặt

. Phân tích véc tơ  theo .

A. . B. 

C. . D. .

Lời giải
Chọn A

A

B D

C

M

G

.

Câu 9: Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (tính theo cân nặng ứng với độ tuổi) của 10 tỉnh thuộc Đồng bằng sông
Hồng được cho như sau:

5,5 13,8 10,2 12,2 11,0 7,4 11,4 13,1 12,5 13,4.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là

A. 11,05 B. 11,04 C. 11,03 D. 11,06.
Lời giải

Chọn A

Câu 10: Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp  được cho ở bảng sau:
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Khoảng điểm

Tần số

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Cỡ mẫu là .

Gọi  là các giá trị điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp  theo thứ tự 
tăng dần.

Vì cỡ mẫu chẵn nên ta có trung vị là .

Mà hai giá trị  thuộc nhóm  nên nhóm này chứa trung vị.

Vậy ta có giá trị trung vị là .

Câu 11: Cho . Tính 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Áp dụng công thức 

Vì  nên .

Vậy .

Câu 12: . Số nghiệm của phương trình  trên  là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Ta có: 
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Xét 

Xét 

Do đó PT có  nghiệm thuộc đoạn .

Câu 13: Biết   với   là các số thực dương bất kì. Tìm kết luận
đúng.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có 

  .

Câu 14: Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Tính tổng .

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn A

Ta có .

Vậy .

Câu 15: Cho cấp số nhân  có công bội âm, biết , . Tìm .

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn B

Gọi  là công bội của cấp số nhân đề bài cho .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 92  

16 12 2 2sin16 sin12
16 12 2

28 14

kxx x k
x x

kx x k x




  

  
          

; 1; 0
2 2 2

k k k         

 7,5 6,5 7; 6;......;5;6
2 28 14 2

k k k   
           

17
;

2 2
    

2 4 2 1
2

log 6log 4log logx a b c  
, ,a b c

3

2

ax
b c

 3 2x a b c  

3

2

a cx
b


3

2

acx
b



2 4 2 1
2

log 6log 4log logx a b c  

3 2
2 2 2 2log log log logx a b c   

3

2 2 2log log a cx
b

 
3

2

a cx
b

 

1 2,x x 9 4.3 3 0x x   1 2S x x 

1S  4S  9S  10S 

 2
9 4.3 3 0 3 4.3 3 0x x x x      

3 1 0
13 3

x

x

x
x

  
    

1 2 0 1 1S x x    

 nu 3 12u  7 192u  10u

10 1536u  10 1536u   10 3072u  10 3072u  

q  0q 



uigeli.xyz

Ta có .

Mà .

Do đó .

Câu 16: Cho dãy số  biết với  Số hạng tổng quát của dãy  là

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn D

Ta có 

Cộng vế với vế ta được: 

Câu 17: Cho dãy số  có với  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C

Ta có 

Câu 18: Cho hàm số  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số

đã cho liên tục tại điểm 

A. B. C. D. 
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Lời giải

Chọn B

+ Tập xác định: 

+ Ta có 

+ Hàm số liên tục tại điểm 

Câu 19: Cho khối lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại , . Góc giữa

đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

+) Gọi  là trung điểm của , theo bài ra ta có: , .

+) Do  nên .

Từ đó suy ra góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc 

.

+) Trong tam giác , vuông tại  có: .

+) Trong tam giác , vuông tại  có: .
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+) Diện tích tam giác : .

Thể tích khối lăng trụ đã cho là .

Câu 20: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , .  vuông góc với mặt

phẳng đáy và . Gọi là trung điểm của . Khoảng cách giữa hai đường thẳng và

bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Gọi N là trung điểm AB, và  là hình chiếu của  trên .

Ta có  .

.

Ta có

Suy ra .

Vậy .
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Câu 21: Từ  chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số đôi một khác
nhau?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Mỗi số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau được lập từ chữ số  là một 

chỉnh hợp chập  của  phần tử. Nên số tự nhiên tạo thành là:  (số).

Câu 22: Trong kỳ thi KSCL các môn thi THPT QUỐC GIA dành cho khối  của trường THPT Xuân
Trường có tất cả  phòng thi. Có  em học sinh lớp  cũng đăng kí dự thi. Hỏi có bao nhiêu

cách xếp  em học sinh này vào phòng thi nếu một phòng thi có  em và hai phòng thi mỗi phòng
có  em.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Chọn một phòng thi rồi xếp  em có  cách.

Chọn tiếp  phòng từ  phòng thi còn lại và xếp mỗi phòng  em có .

Vậy có tất cả  cách xếp.

Câu 23: Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng

bia của hai xạ thủ lần lượt là  và  Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn
trúng bia.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
Giả sử ta có hai xạ thủ A,B.

Ta có: Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A, B tương ứng là 

Gọi biến cố D:”có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia”

:”Cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia ”, khi đó 

Suy ra  =   .

Câu 24: Cô Hà gửi  triệu vào ngân hàng với kì hạn cố định  tháng và hưởng lãi suất tháng.

Tuy nhiên sau khi gửi được tròn 8 tháng cô phải dùng đến  triệu trên. Cô đến ngân hàng định
rút tiền thì được nhân viên ngân hàng tư vấn: “Nếu rút tiền trước kì hạn, toàn bộ số tiền cô gửi chỉ
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có lãi suất không kỳ hạn là tháng. Cô nên thế chấp sổ tiết kiệm đó tại ngân hàng để vay

ngân hàng  triệu với lãi suất tháng. Khi sổ của cô đến kì hạn, cô có thể rút tiền để trả
nợ ngân hàng”. Nếu làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng cô Hà sẽ đỡ thiệt một số tiền gần
nhất với con số nào dưới đây (biết ngân hàng tính lãi theo thể thức lãi kép).

A.  triệu đồng. B.  triệu đồng.
C.  triệu đồng. D.  triệu đồng.

Lời giải
Chọn D

Số tiền trả cho ngân hàng nếu vay 500 triệu trong 4 tháng 

Tổng số tiền lãi nếu cô Hà gửi đúng kì hạn là 

Số tiền lãi nếu cô Hà làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng 
Số  tiền  lãi  nếu  gửi  8  tháng  theo  hình  thức  lãi  suất  không  kì  hạn

Số tiền cô Hà đỡ thiệt nếu làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng 

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 25: Trong không gian , cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Biết điểm

 và . Vẽ hệ trục tọa độ có gốc  trùng với điểm , các điểm  lần

lượt nằm trên các tia  (hình vẽ bên dưới).

a) Tọa độ vectơ .

b) Chu vi tam giác  là .

c) Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  là điểm .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 97  

0,02% /

500 0,7% /

25,385 25,253
25,447 25,477

 4500. 1 0,7% 500N   

 12
1 500. 1 0,65% 500L   

1 26,277L L N  

 82 500. 1 0,02% 500 0,8.L    
26,277 0,8 25,477 

Oxyz .S ABCD  SA ABCD

 0;0;2S  1;1;0C Oxyz O A , ,B D S

, ,Ox Oy Oz

 1;1; 2SC  


SBC 11 1p  

SAD
10; ;1
2

I  
 
 



uigeli.xyz

d)  Biết điểm   là  tọa  độ  chân  đường  cao  kẻ  từ  đỉnh   của  tam giác  . Tính

.

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.

Ta có:  và .

a) Mệnh đề đúng, vì

Tọa độ .

b) Mệnh đề đúng, vì

Ta có: ,  và .

Vậy chu vi tam giác  là .

c) Mệnh đề đúng, vì

Ta có tam giác  vuông tại  nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  là trung
điểm  của .

Vậy tọa độ điểm .

d) Mệnh đề sai, vì

Gọi  là điểm cần tìm.

Ta có: , .

Vì  thẳng hàng nên tồn tại số thực  sao cho:

Suy ra  và .

Vì  nên 

Vậy .

Câu 26: Nhà đầu tư theo dõi doanh thu bán một loại sản phẩm của hai cửa hàng bán lẻ trong 5 năm. Số liệu
thu được thống kê ở bảng sau:

Số tiền doanh thu (triệu đồng)      

Số tháng của cửa hàng A 5 15 25 10 5
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Số tháng của cửa hàng B 10 10 20 10 10

a) Doanh thu trung bình thu được của cửa hàng  là  triệu đồng.

b) Tứ phân vị thứ hai của bảng số liệu cửa hàng  là: .

c) Mốt của cửa hàng  là 

d) Doanh thu hàng tháng của cửa hàng  biến động lớn hơn cửa hàng .

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng.

a) Mệnh đề sai, vì

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5

Số tháng của cửa hàng 5 15 25 10 5

Số tháng của cửa hàng 10 10 20 10 10

Doanh thu trung bình thu được của cửa hàng  và  tương ứng là:

 triệu đồng.

 triệu đồng.

b) Mệnh đề đúng, vì

Giá trị đại diện 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5

Số tháng của cửa hàng 5 15 25 10 5

Cỡ mẫu:  nên tứ phân vị thứ hai của mẫu là: 

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là:

.

c) Mệnh đề đúng, vì

Số tiền doanh thu (triệu đồng)      
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Số tháng của cửa hàng A 5 15 25 10 5

Nhóm  chứa  mốt  là:  ,  mốt  của  cửa  hàng   là:

d) Mệnh đề đúng, vì

Độ lệch chuẩn của số tiền doanh thu hàng tháng tương ứng là:

Cửa hàng 

.

Cửa hàng B

.

Như vậy, độ lệch chuẩn của doanh thu hàng tháng của cửa hàng  cao hơn của cửa hàng , điều 
này cho thấy doanh thu hàng tháng của cửa hàng  biến động lớn hơn.

Câu 27: . Cho hai hàm số  và .Các phát biểu sau đây đúng hay sai

a) Hàm số  luôn đồng biến trên .

b) Phương trình  có chỉ hai nghiệm dương.

c) Hàm số  có tập xác định .

d) Phương trình  có 1 nghiệm duy nhất khi  không dương.
Lời giải

a) Sai | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.
a) Mệnh đề sai vì

TXĐ:  nên hàm số  luôn đồng biến trên .
b) Mệnh đề sai, vì
Đặt phương trinh ở ý b là (*), khi đó:

.
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Điều kiện: 

Từ đó .

Xét hàm số  thì phương trình có dạng .

Ta xét hàm số , vì  nên  có tối đa 2 nghiệm.

Nhận thấy .
Do đó phương trình (*) có tập nghiệm là 
c) Mệnh đề đúng, vì

TXĐ của hàm số  là 
d) Mệnh đề sai, vì
Điều kiện: 
Phương trình

.

Khi đó đặt 

thì 

Vậy hàm số  đồng biến trên .
Mặt khác

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất khi .

Câu 28: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật tâm  và

. Gọi  là điểm thỏa mãn .

a)  là chiều cao của hình chóp .

b) Thể tích của khối tứ diện  bằng .

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

d) Mặt phẳng đi qua  song song với đường thẳng  chia khối chóp  thành 2 khối.

Gọi  là thể tích khối chứa đỉnh S và  là thể tích khối còn lại. Khi đó .

Lời giải
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a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng.

a)

Theo giả thiết thì hai tam giác  và   cân ở   nên:   và  , suy ra

Chọn ĐÚNG.

b) Theo giả thiết suy ra  thuộc đoạn  và .

Ta có .

Tính được 

Chọn SAI.

c)

Ta có 

Gọi  là trung điểm , gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .
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Khi đó 

Áp dụng tính chất trong tam giác vuông , ta có 

Từ đó 

Chọn SAI.

d)

Kẻ đường thẳng qua  song song với , cắt  tại  và cắt  tại . Gọi  là giao điểm

của  với . Khi đó khối chóp  có thể tích , khối  còn lại có thể tích

.

Ta có  (1)

Do  song song  nên  và  (2)

Áp dụng định lý Menanuyt trong tam giác , ta có 

 (3)

Thay (2), (3) vào (1) ta có , từ đó suy ra được 

Chọn ĐÚNG.

Câu 29: Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá, rút ngẫu nhiên lần lượt 3 lần, mỗi lần
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rút 1 lá, sau mỗi lần rút ta đều để lại lá bài đó vào bộ.

Xét các biến cố sau đây:

’’Lần thứ nhất rút được con Át”

’’Lần thứ hai rút được con Át”

’’Lần thứ 3 rút được con ”

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Hai biến cố  và  độc lập.

b) Số phần tử của không gian mẫu bằng .

c) Xác suất lần thứ hai rút được con Át là .

d) Xác suất để hai lần đầu rút được lá bài Át và lần thứ ba rút được lá bài  là .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng.

a) Mệnh đề đúng vì việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố  không làm ảnh hưởng đến xác
suất xảy ra của biến cố .

b) Mệnh đề sai, vì: Số phần tử của không gian mẫu bằng 

c) Mệnh đề sai, vì: Xác suất lần thứ hai rút được con Át là .
d) Mệnh đề đúng, vì: Các biến cố  và  đôi một độc lập với nhau.

Xác suất rút lá bài thứ nhất là con Át là .

Xác suất rút lá bài thứ hai là con Át là .

Xác suất rút lá bài thứ ba là con  là .

Vậy xác suất cần tính là: . Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời ngắn 
không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 30: Cho hàm số  là hàm bậc  có đạo hàm trên . Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị

hàm số .
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Hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?

Lời giải
Trả lời: 1

Tập xác định .

Từ đồ thị thấy .

Xét  .

.

Bảng biến thiên:

+ 00

1- 1

g(2)

g(0)

g(-2)

+00

20- 2

+ ∞ + ∞
+0

+ ∞- ∞

g(x)

g'(x)

x

Vậy hàm số  có 1 điểm cực đại.

Câu 31: Do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn, trong khi hồ chứa đã tích gần đạt độ
cao công trình thiết kế, do đó công ty thủy điện Trị An đã xả nước điều tiết qua đập tràn. Tổng
lượng nước xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai trong một giây để đảm bảo an toàn nhất cho hạ lưu

được tính bởi công thức , trong đó  là lưu lượng nước xả qua đập tràn

trong một giây (  được tính bằng đơn vị ). Lưu lượng nước  xả qua đập tràn là bao nhiêu để
tổng lượng nước xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai trong một giây là nhiều nhất?

Lời giải
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Trả lời: 150

Bài toán dẫn đến việc tìm  để hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên .

Ta có: .

.

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta được: .

Vậy lưu lượng nước  xả qua đập tràn là  thì tổng lượng nước xả xuống hạ lưu sông Đồng
Nai trong một giây là nhiều nhất.

Câu 32: Cho hai số thực dương  thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải
Trả lời: 0,94

Có 

.

Đặt .

 trở thành: .

Xét hàm số  nên hàm số 

luôn  đồng  biến  trên  .  Kết  hợp  với   ta  có:   hay

.

Khi đó .
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Cho .

Bảng biến thiên:

Vậy  khi  và .

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  là điểm thuộc đoạn 

sao cho  . Mặt phẳng   thay đổi đi  qua   và  .  Mặt phẳng   cắt  các cạnh

 lần lượt tại  . Gọi   lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của

. Tính  (làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải
Trả lời: 1,8

O

A

B

D

C

S

I

PM

N

+) Đặt , .

+) Có  .
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+) Có , .

+) 

+) Xét , với .

+) Có .

+) .

+)  ;   .

Câu 34: Có  chiếc xe ôtô màu đỏ,  ôtô màu vàng,   ôtô màu xanh cùng đỗ bên đường. Hỏi có bao

nhiêu cách để không có  chiếc xe cùng màu nào đỗ cạnh nhau.

Lời giải
Trả lời: 120

Ta đánh số thứ tự của các xe từ  đến , số thứ tự các vị trí từ I đếnVI.

● Trường hợp thứ nhất. Xe màu đỏ đỗ ở các vị trí I, III, V nên có  cách. Xe màu vàng và màu
xanhh đỗ ở các vị trí còn lại II,  IV, VI nên cũng có   cách. Do đó trong tường hợp này có

 cách.

● Trường hợp thứ hai. (như trường hợp thứ nhất) Xe màu đỏ đỗ ở các vị trí II, IV, VI nên có 
cách. Xe màu vàng và màu xanh đỗ ở các vị trí còn lại I, III, V nên cũng có  cách. Do đó trong
tường hợp này có  cách.

● Trường hợp thứ ba. Xe màu đỏ đỗ ở các vị trí I, III, VI nên có  cách.

Xe màu vàng và màu xanh nếu đỗ tùy ý ở các vị trí còn lại thì có  cách nhưng trong đó có vị trí

 không thỏa mãn. Do đó trong tường hợp này có  cách.
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● Trường hợp thứ tư. (như trường hợp thứ ba) Xe màu đỏ đỗ ở các vị trí I, IV, VI nên có  
cách.

Xe màu vàng và màu xanh nếu đỗ tùy ý ở các vị trí còn lại thì có  cách nhưng trong đó có vị trí

 không thỏa mãn. Do đó trong tường hợp này có  cách.

Vậy số cách xếp là: .

Câu 35: Bên trong một căn nhà bỏ hoang hình lập phương thể tích 1000 m3 có 3 chú nhện rất hay cãi vã nên
phải sống riêng. Mùa đông đến, vì đói rét nên chúng đành quyết định hợp tác với nhau giăng lưới
để bắt mồi. Ba chú nhện tính toán sẽ giăng một mảnh lưới hình tam giác theo cách sau: Mỗi chú

nhện sẽ đứng ở mép tường bất kì (có thể mép giữa  bức tường, giữa tường với trần, hoặc giữa

tường với nền) rồi phóng những sợi tơ làm khung đến vị trí của  con nhện còn lại rồi sau đó mới
phóng tơ dính đan phần lưới bên trong. Nhưng vì vốn đã có hiềm khích từ lâu, nên trước khi bắt

đầu, chúng quy định để tránh xô xát, không có bất kì   con nhện nào cùng nằm trên một mặt
tường, nền hoặc trần nhà. Tính chu vi nhỏ nhất của mảnh lưới được giăng, biết các sợi tơ khung
căng và không chùng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải
Trả lời: 36,7

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ. Không mất tính tổng quát, và dựa vào yêu cầu về vị trí  con nhện

ta xác định là các điểm  nằm trên các cạnh  như hình vẽ.

Yêu cầu bài toán là cần tìm tọa độ của  điểm  để chu vi tam giác  nhỏ nhất.

Đặt . Chu vi tam giác là:
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Áp dụng bất đẳng thức vectơ :

Dấu bằng xảy ra khi 

Vậy giá trị cần tìm là .

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

1.C 2.A 3.D 4.D 5.B 6.C 7.C 8.A
9.B 10.B 11.C 12.A 13.C 14.B 15.B 16.C

17.A 18.B 19.B 20.B 21.D 22.A 23.B 24.C

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Đúng a) Đúng a) Đúng a) Đúng a) Sai
b) Sai b) Sai b) Sai b) Đúng b) Đúng

c) Đúng c) Đúng c) Sai c) Sai c) Sai
d) Đúng d) Sai d) Sai d) Sai d) Đúng

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1 2 3 4 5 6
Chọn 1 4 3,5 2376 474 780

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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     
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2 2 22 2 2
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10 20 20 10
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2 5 450 10 10 10 15 6

MN NP PM x y y z z x

x y z y z x

y z x

             
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        

5
10 10 10 2 5 5

10 10
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10 20 20
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y z x y z
x y y x x y z

y z
x y

x y y z
z x


   

 
                  

 


15 6 36,7

 y f x
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Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .

A. . B. . C. D. Không tồn tại .
Lời giải

Chọn A

Tập xác định: .

.

.

Hàm số  đạt cực tiểu tại  khi

.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng  (với  là số nguyên và

 là số nguyên âm,  là phân số tối giản). Tính .
A. . B. . C. . D. 

Lời giải
Chọn D

TXĐ:
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 ;3

 1;3
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 23 2 1y x m x m    

6 2 2y x m   

 3 21y x m x mx    2x 
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 
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8

3
35

m
m

m

   
 

  1 3 1 3y x x x x      
a
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a
a
b T a b 

2 4 2 3

 1;3D  
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Đặt . Xét hàm số ,

ta có , , nên hàm số  đồng biến trên .

Suy ra , , vậy .

Ta có .

Do đó , .

Ta có , , .

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là .

Vậy , suy ra .

Câu 4: Cho hàm số  có đồ thị là . Gọi  là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị

. Lấy điểm ,  là một điểm trên sao cho tiếp tuyến với  tại cắt

hai đường tiệm cận lần lượt tại  thỏa mãn . Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm 
thỏa mãn đề bài?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Hàm số  có TXĐ 

Ta có: .

Đồ thị  có tiệm cận đứng là  và tiệm cận ngang là . Suy ra .

.  Phương  trình  tiếp  tuyến  với   tại  điểm   là

 (với  ).
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  1 3' 0
2 1 2 3

g x
x x

  
   1;3x    g x  1;3

     1 2 3 2g g x g       1;3x    2;2t 

     
2

2 41 3 4 2 1 3 1 3
2

tt x x t x x x x 
             

2
24 1 2

2 2
ty t t t

      ' 1; ' 0 1 2;2y t y t       
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Gọi  là giao điểm của  và TCĐ. Suy ra , .

Gọi  là giao điểm của  và TCN. Suy ra , .

.

Vậy có 1 điểm  thỏa mãn đề bài.

Câu 5: Một chú cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoẳng cách . Vận tốc dòng nước là .

Nếu vận tốc bơi của con cá khi nước đứng yên là  thì năng lượng tiêu hao của cá trong 

giờ được cho bởi công thức , trong đó  là một hằng số,  được tính bằng . Giả

sử  hãy tính năng lượng tiêu hao tối thiểu của chú cá hồi.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Vận tốc của con cá hồi khi bơi ngược dòng là . Thời gian để con cá vượt

quãng đường  là  khi đó năng lượng tiêu hao của con cá hồi khi

vượt quãng đường đó là .

Ta có .

33750
+∞+∞

- +0

+∞
15
25

E(v)

E'(v)

v

Vậy năng lượng tiêu hao tối thiểu của con cá hồi là .

Câu 6: Cho hình hộp đứng , trong đó mặt đáy là hình bình hành với . Biết độ

dài các cạnh  và . Tính .
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Ta có: 

Theo quy tắc hình hộp, ta có , vậy 

Với 

Trong đó: 

Do tổng hai góc kề của một hình bình hành là  nên ta có góc 

Áp dụng định lý cosin trong tam giác , ta có:

.

Vậy .

Câu 7: Trong không gian , cho hai điểm  và . Vectơ  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

 hay .

Câu 8: Cho tứ giác  biết . Tìm tọa độ điểm  để tứ giác 
là hình bình hành.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Gọi tọa độ điểm  là: . Để tứ giác  là hình bình hành thì 
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Ta có: ; 

.

Vậy điểm thì tứ giác  là hình bình hành.

Câu 9: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là: .

Câu 10: Thống kê theo độ tuổi số lượng thành viên của một câu lạc bộ người cao tuổi được mẫu số liệu ghép
nhóm như sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Tứ phân vị thứ nhất  là . Do  đều thuộc nhóm thứ hai là  nên nhóm này

chứa .

Do đó .

Tứ phân vị thứ ba  là . Do  đều thuộc nhóm thứ 4 là  nên ta có
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.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Câu 11: Tập xác định của hàm số  là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Hàm số  xác định  

Vậy tập xác định của hàm số 

Câu 12: Tổng các nghiệm trên đoạn  của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

ĐKXĐ: 

Phương trình tương đương với

Do  nên ta xét 2 trường hợp:
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TH1: . Vì  nên .

Tổng các nghiệm bằng .

TH2: . Vì  nên .

Tổng các nghiệm bằng .

Vậy phương trình đã cho có tổng các nghiệm bằng 
.

Câu 13: Cho các số dương , ,  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Theo tính chất logarit ta có: .

Câu 14: Tập nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có .

Câu 15: Cho cấp số cộng : . Số hạng tổng quát  của cấp số cộng là

A. . B. . C. . D. .

Chọn B

Cấp số cộng  có số hạng đầu  công sai .

Số hạng tổng quát của cấp số cộng  là:

.
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Câu 16: Cho dãy số  xác định  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C

Ta thấy  là đa thức bậc nhất. Do đó ta cần có sự phân tích

Đồng nhất với giả thiết, ta tìm được  Khi đó

Đặt  là một CSN có   nên có số hạng

tổng quát  suy ra  Vậy 

Câu 17: Giới hạn  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

.

Câu 18: Gọi   là tập hợp các số tự nhiên để hàm số   liên tục tại

. Số phần tử của  là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

TXĐ: .
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Hàm số liên tục tại  khi .

Vậy .

Câu 19: Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng ,

SA = ,  là hình vuông cạnh . Góc giữa hai mặt phẳng và bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

. Vì vuông cân tại .

Câu 20: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật.  là điểm

trên cạnh  sao cho  vuông góc với  tại  và , cạnh  vuông góc

với mặt phẳng đáy, góc . Biết , .

Thể tích khối chóp  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
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Đặt ,  vuông tại .

.

Xét vuông tại , đường cao  có

.

Với   không thỏa mãn

Suy ra .

Xét  vuông tại , đường cao .

.

Câu 21: Môṭ lớp có 35 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh

làm ban sự lớp.

A. B. C. D. 

Lời giải
Chọn D

Câu 22: Trong buổi sinh hoạt nhóm của lớp, tổ một có  học sinh gồm  học sinh nữ trong đó có Hoa và

 học sinh nam trong đó có Vinh. Chia tổ thành  nhóm, mỗi nhóm gồm  học sinh và phải có ít
nhất  học sinh nữ. Xác suất để Hoa và Vinh cùng một nhóm là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 120  

AB x ABM A 2 2 2AB AM BM  

2 2 2 2 2 2( 5) 5AM BM AB a x a x      

ABM A AH

2 2 2

1 1 1
AM AB AH

  2 2 2 2

1 1 5
5 4a x x a

  


4 2 2 45 4 0x a x a    2
x a
x a


  

x a 2AM a AB a   

2AB a 
2 2 4 4

5 5tan
a BH aBH AB AH SH

BSH
      

ABC B 2 2 2

1 1 1BH
AB BC BH

   2 2

. 4AB BHBC a
AB BH

  


3

.
1 1 4 32 5. . .2 .4
3 3 155S ABCD ABCD

a aV SH S a a  

3
35.A 3

15.C 3
20.C 3

35.C

12 4
8 3 4

1

1470 1471 1472 1473



uigeli.xyz
Số cách chia  học sinh thành  nhóm và phải đảm bảo mỗi nhóm có ít nhất  học sinh nữ. Giả
sử

● Nhóm thứ nhất có  nữ và  nam, có  cách.

● Nhóm thứ hai có  nữ và  nam, có .

● Sau khi chia nhóm thứ nhất và thứ hai xong thì còn lại  nữ và  nam nên nhóm thứ ba có duy
nhất  cách.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố Hoa và Vinh cùng một nhóm . Ta mô tả các khả năng thuận lợi cho biến cố 
như sau:

●Trường hợp thứ nhất. Hoa và Vinh cùng với  bạn nam và  bạn nữ thành một nhóm nên có

 cách. Nhóm thứ hai có  bạn nam và  bạn nữ nên có . Cuối cùng còn lại  bạn nam
và   bạn  nữ  nên  có   cách  duy  nhất  cho  nhóm  thứ  ba.  Do  đó  trong  trường  hợp  này  có

 cách.

●Trường hợp thứ hai. Hoa và Vinh cùng với  bạn nam thành một nhóm nên có  cách. Nhóm

thứ hai có  bạn nam và  bạn nữ nên có . Cuối cùng còn lại  bạn nam và  bạn nữ nên

có  cách duy nhất cho nhóm thứ ba. Do đó trong trường hợp này có  cách.

●Trường hợp thứ ba. Hoa và Vinh cùng với  bạn nam thành một nhóm. Nhóm thứ hai có  bạn
nam và   bạn nữ. Suy ra nhóm thứ ba có   bạn nam và   bạn nữ. Trường hợp này trùng với
trường hợp thứ hai nên ta không tính.

Suy ra số cách chọn để Hoa và Vinh cùng một nhóm là .

Câu 23: Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, thí sinh An dự thi môn thi trắc nghiệm Toán. Đề thi gồm  câu hỏi;
mỗi câu hỏi có  phương án lựa chọn; trong đó có  phương án đúng, làm đúng mỗi câu được

 điểm. Bạn An làm chắc chắn đúng  câu, trong  câu còn lại chỉ có  câu bạn loại trừ được
mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên An bắt buộc phải khoanh bừa

các câu còn lại. Xác suất bạn An được  điểm là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
Ta chỉ quan tâm 8 câu còn lại. Trong 8 câu còn lại mình chia làm 2 loại:

 Loại 1: gồm 3 câu có 3 đáp án A, B, C

 xác suất chọn đáp án đúng là  xác suất chọn đáp án không đúng là 

 Loại 2: gồm 5 câu có 4 đáp án A, B, C, D
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 xác suất chọn đáp án đúng là  xác suất chọn đáp án không đúng là 

Để bạn An đạt được 9,4 điểm (tức cần đúng thêm 5 câu trong 8 câu còn lại) thì xảy ra một trong
các khả năng sau

Đúng 0 câu loại 1 & Đúng 5 câu loại 3:  xác suất 

Đúng 1 câu loại 1 & Đúng 4 câu loại 3:  xác suất 

Đúng 2 câu loại 1 & Đúng 3 câu loại 3:  xác suất 

Đúng 3 câu loại 1 & Đúng 2 câu loại 3:  xác suất 

Cộng các xác suất lại ta được xác suất cần tính 

Câu 24: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát

 về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chiếc thứ hai nằm

cách điểm xuất phát  về phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất .
Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng
khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai

khinh khí cầu bay lên là  theo hướng nam và  theo hướng tây. Tính tổng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Chọn hệ trục toạ độ   với gốc   đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng

 trùng với mặt đất với trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông và trục
 hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ), đơn vị đo lấy theo kilômét.
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Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở vị trí  ta có .

Gọi  là điểm đối xứng của  qua mặt phẳng , . Khi đó .

. 

 cùng phương nên .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu  25: Trong  không  gian  ,  cho  hình  hộp  chữ  nhật   có

. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a). Điểm  có tọa độ là .

b).  Biết  điểm   trong  không  gian  thỏa  mãn  tứ  giác   là  hình  bình  hành. Khi  đó

c). Diện tích của tam giác  bằng .

d). Cosin góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng
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x

y

z

B'
C'

D'

A'

B

A D

C

a) Ta có hình chiếu của điểm  trên các trục  lần lượt là  nên .

Chọn ĐÚNG.

b) Vì tứ giác  là hình bình hành nên  mà  nên suy ra:

.

Do đó 

Chọn SAI.

c).

Ta có: , 

.

Chọn ĐÚNG.

d). ;

Vậy mặt phẳng  có 1 VTPT ;

;

Vậy mặt phẳng  có 1 VTPT ;

Chọn ĐÚNG.
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Câu 26: Nhân dịp khám sức khỏe học sinh đầu năm, người ta đo chiều cao của các học sinh (đơn vị: cm) của

hai lớp  và  được cho như sau:

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

a) Chiều cao trung bình của học sinh lớp  là .

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng đơn vị) về chiều cao của học sinh lớp 

là .

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp  (làm tròn đến hàng đơn vị)

là .

d) Sự biến động về chiều cao trung bình của học sinh lớp  nhỏ hơn sự biến động về chiều cao
trung bình của lớp .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.

a) Chọn giá trị đại diện cho nhóm số liệu lớp 12A, ta có

Tổng số học sinh lớp 12A là .

Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là

.

Chọn ĐÚNG.

b) Tổng số học sinh lớp 12A là .

Gọi  lần lượt là chiều cao của 40 học sinh lớp 12A xếp theo thứ tự không giảm.

Do nhóm chứa trung vị là nhóm .

Tần số nhóm chứa trung vị là .

Ta có: .

Trung vị .
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Chọn SAI.

c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu lớp 12B là .

Do đó , , , , .

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

.

Chọn ĐÚNG.

d) Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có

Tổng số học sinh lớp 12A là .

Tổng số học sinh lớp 12B là .

Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là

.

Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12B là

.

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là

; .

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về chiều cao trung bình của học sinh lớp 12B là

; .

Vì chiều cao trung bình của các học sinh lớp 12A thấp hơn chiều cao trung bình của các học sinh
lớp 12B, đồng thời, sự biến động về chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A lớn hơn so với lớp
12B.
Chọn SAI.

Câu 27: Cho phương trình  với  là tham số.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của phương trình là .
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b) Với  thì tổng tất cả các nghiệm của phương trình là .

c) Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi .

d) Phương trình có đúng một nghiệm thuộc khoảng  khi và chỉ khi .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Sai.

a) Điều kiện xác định của phương trình là .

Chọn ĐÚNG.

b) Với  thì tổng tất cả các nghiệm của phương trình là .

Ta có phương trình:

.

Chọn SAI.

c) Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi .

Đặt , ứng mỗi giá trị của  cho một giá trị của .

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình ẩn  có nghiệm

.

Chọn SAI.

d) Phương trình có đúng một nghiệm thuộc khoảng  khi và chỉ khi .

Phương trình đã cho có đúng một nghiệm thuộc khoảng   khi và chỉ khi phương trình ẩn

 có đúng một nghiệm thuộc khoảng .

.

Xét hàm số .

Ta có BBT :
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Từ BBT, ta được YCBT

.

Chọn SAI.

Câu 28: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với  ,  . Cạnh bên

 và vuông góc với mặt đáy . Khi đó:

a) 

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của lên thì 

c) Thể tích khối chóp  bằng: 

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và bằng: 

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai.

a) Ta có: .

Chọn ĐÚNG.

b) Ta có: .

Chọn ĐÚNG.

c) Ta có .

Suy  ra  Thể  tích  khối  chóp

.

Chọn SAI.

d) Trong mặt phẳng , kẻ  tại . (1)

Ta có: .(2)

Từ (1) và (2) suy ra  là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau .

Tam giác  vuông tại  nên .

Tam giác  vuông tại  có đường cao  nên
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Vậy .

Chọn SAI.

Câu 29: Cho một hộp chứa  thẻ được đánh số từ  đến . Gọi  lượt là hai biến cố chọn được thẻ

chẵn và thẻ chia hết cho 

a)  là hai biến cố xung khắc.

b) Xác suất của biến cố  bằng .

c) Xác suất của biến cố chia hết cho  hoặc chia hết cho bằng .

d) Xác suất của biến cố chia hết cho và không chia hết cho  bằng .

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng| c) Sai | d) Đúng.
a)

, 

.

Chọn SAI.

b) Số phần tử không gian mẫu: 

Số phần tử của biến cố 

Xác suất của biến cố : .

Chọn ĐÚNG.

c) ; 

.

Chọn SAI.

d)  độc lập, suy ra:  độc lập

.

Chọn ĐÚNG.
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PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời ngắn 
không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 30: Cho hàm số  , với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị

nguyên dương  để hàm số đồng biến trên khoảng .

Lời giải
Trả lời: 1

Ta có .

Hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi

Có 1 giá trị nguyên dương  để hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 31: Cho hàm số  có đồ thị của đạo hàm  như hình vẽ.

Biết rằng . Số điểm cực đại của hàm số bằng

Lời giải
Trả lời: 4

Ta có .

   có 3 nghiệm.

 

Đặt .
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Bảng biến thiên:

Vì  nên từ bảng biến thiên, suy ra hệ phương trình  có 4 nghiệm phân biệt.

Do đó hàm số  có 7 điểm cực trị.

Mặt khác  là hàm bậc 4 với hệ số bậc cao nhất  và  là hàm bậc 3 nên hàm

số  có bậc 12 với hệ số bậc cao nhất âm suy ra hàm số  có 4
điểm cực đại 3 điểm cực tiểu.

Câu 32: Cho phương trình  ,   là tham số thực.  Tính tổng bình
phương các giá trị của tham số  để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt?

Lời giải
Trả lời: 3,5

Phương trình tương đương 

 (*).

Xét  hàm đặc trưng   là  hàm số đồng biến nên từ  phương trình  (*)  suy ra

.

Có 

và .

Xét các trường hợp sau:

TH1:  ta có bảng biến thiên của  như sau:
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Phương trình chỉ có tối đa 2 nghiệm nên không có  thoả mãn.

TH2:  tương tự.

TH3: , bảng biến thiên  như sau:

Phương trình có 3 nghiệm khi .

Vậy tổng bình phương các giá trị của tham số  bằng .

Câu 33: Cho tứ diện đều  có cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và

 là điểm đối xứng với  qua . Mặt phẳng  chia khối tứ diện  thành hai khối đa

diện, trong đó khối chứa điểm  có thể tích  . Khi đó   tối giản). Tính
?

Lời giải
Trả lời: 2376
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Tính thể tích  của khối tứ diện . Gọi  là trung điểm  và  trọng tâm tam giác

.

Ta có  và  suy ra .

Thể tích tứ diện  là 

Gọi diện tích một mặt của tứ diện là . Gọi  là giao điểm của  và , tương tự cho .

Ta thấy  lần lượt là trọng tâm các tam giác  và  nên 

Sử dụng công thức tỉ số thể tích ta có:

 nên ;  nên .

Nên .

Tương tự:  nên . Nên 

Suy ra .

Câu 34: Có bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau có tích các chữ số của số đó chia hết cho

?

Lời giải
Trả lời: 474

Gọi  là số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và tích các chữ số của nó chia hết cho 6.

Ta có:  số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau.

Xét trường hợp số tạo thành có tích các chữ số không chia hết cho .

TH1: Cả ba chữ số đều lẻ: Có .

TH2:  Trong ba chữ số có hai số lẻ không chia hết cho   và một số chẵn khác   và  : Có

.

TH3: Trong ba chữ số có một số lẻ không chia hết cho   và hai số chẵn khác   và  : Có

.

TH4: Cả ba chữ số đều chẵn và không có hai chữ số : Có .
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Do đó, có:  số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và tích
các chữ số của số đó chia hết cho .

Câu 35: Cho hai vị trí A, B cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A

và từ B đến bờ sông lần lượt là  và . Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang
về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị).

118 m

487 m

615 m

Bờ sôngE D

A

B

M

Lời giải
Đáp số: 780

118 m

487 m

615 m

Bờ sôngE D

A

B

M

Giả sử người đó đi từ  đến M để lấy nước và đi từ M về B.

Dễ dàng tính được 

Ta đặt khi đó ta được 

Như vậy ta có hàm số  được xác định bằng tổng quãng đường AM và MB:

 với .

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của  để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định được
vị trí điểm M.
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.

Hàm số  liên tục trên đoạn . So sánh các giá trị của ; ;  ta

có giá trị nhỏ nhất là .

Khi đó quãng đường đi ngắn nhất là xấp xỉ .

ĐỀ 4 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

1.C 2.B 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.B
9.A 10.B 11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.A
17.A 18.A 19.A 20.D 21.C 22.A 23.D 24.B
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Đúng a) Đúng a) Sai a) Đúng a) Đúng
b) Sai b) Sai b) Đúng b) Đúng b) Sai

c) Đúng c) Đúng c) Đúng c) Đúng c) Sai
d) Sai d) Sai d) Đúng d) Sai d) Sai

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1 2 3 4 5 6
Chọn 16 6,67 211 5 0,18 26

LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau:

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại điểm .

Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  và  lần lượt

là  giá  trị  lớn nhất  và giá  trị  nhỏ nhất  của hàm số đã cho trên đoạn  .  Tính giá  trị  của

.
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A. 16. B. 0. C. 7. D. .

Lời giải
Chọn B

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất là   tại   và giá trị nhỏ nhất là
 tại . Vậy .

Câu 3: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện

tích  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có: .

Khi đó:  là tiêṃ câṇ xiên.

Tiêṃ câṇ xiên cắt trục  tại điểm .

Tiêṃ câṇ xiên cắt trục  tại điểm .

Đường tiệm cận xiên tạo với các trục tọa độ tam giác .

Diêṇ tích tam giác  bằng .

Câu 4: Cho hàm số  xác định trên  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên
như hình vẽ:
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Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Lời giải
Chọn A

Từ bảng biến thiên của hàm số  y f x , suy ra bảng biến thiên của hàm số  y f x
 là

Đặt , phương trình trở thành .

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra phương trình có 2 nghiệm.

Câu 5: Anh Bình đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông , anh dự định chèo thuyền vào bờ và
tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O
trên bờ gần với thuyền nhất là   (hình vẽ).  Biết  rằng anh Bình chèo thuyền với vận tốc

 và chạy bộ trên bờ với vận tốc . Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Bình từ vị trí
xuất phát đến được điểm B là

A. 44 phút. B. 30 phút. C. 40 phút. D. 38 phút.

Lời giải
Chọn C
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Đặt  , .

Khoảng thời gian để anh Bình từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

.

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra khoảng thời gian ngắn nhất để anh Bình từ vị trí xuất phát đến được

điểm B là:  (phút).

Câu 6: . Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và vectơ . Tìm tọa độ

của điểm 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Gọi  là điểm cần tìm. Ta có: .

Khi đó theo giả thiết ta có .

Câu 7: Trong không gian  , cho   và  , với   là

tham số. Khi  thì hiệu  bằng:
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

+) Ta có: .

+) 

+) Khi đó 
Câu 8: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên

là hình chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó

được buộc vào móc  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  có độ dài

bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  một góc  (như hình vẽ). Chiếc cần cẩu kéo

khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết rằng các lực căng  đều có cường độ là

(N) và trọng lực của khung sắt là (N). Trọng lượng của ô tô (làm tròn đến hàng đơn
vị) bằng:

A.  (N). B.  (N). C.  (N). D.  (N).

Lời giải
Chọn B
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Gọi   lần lượt là các điểm sao cho . Gọi   là
giao  điểm  của   và  ,   là  điểm  đối  xứng  của   qua  ,  ta  có:

(N), các mặt bên của hình chóp  là tam giác cân bằng
nhau.

Vì các đoạn dây cáp  có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng 
một góc  nên các tam giác  là hai tam giác đều bằng nhau. Khi đó:

 (N).

Mặt khác: .

Suy ra  (N).

Vậy trọng lượng của ô tô là:  (N).
Câu 9: Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh

đại học năm vừa qua của một trường , người điều tra chọn một mẫu gốm 100 học sinh tham gia
kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho bởi bảng
phân bố tần số dưới đây. Hãy tìm mốt của mẫu số liệu?

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn A
Từ bảng phân bố tần số ta có tần số lớn nhất là 24.

Mốt của mẫu số liệu là .

Câu 10: Điều tra  học sinh của một lớp  về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:
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Số trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu về số giờ tự học ở nhà của  học sinh được xếp theo thứ tự không
giảm.

Ta có: .

Trung vị của mẫu số liệu là . Do đó, trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

(h).

Câu 11: Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây? Biết đồ thị hàm số như hình sau

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Từ đồ thị, ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 12: Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ  bắc trong ngày thứ  của một năm

không nhuận được cho bởi hàm số  . Vào ngày
nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
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A. 171. B. 11. C. 364. D. 193.

Lời giải
Chọn A

Vì ,  nên ta có:

.

Suy ra 
 
đạt được khi 

, .
Vì  nên ta có:

Do  nên .
Vậy vào ngày thứ 171 trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất (15 giờ).

Câu 13: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Đồ thị trên là đồ thị hàm số .

Ta thấy đồ thị có hướng đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến. Từ đó suy ra . Hình vẽ
là đồ thị của hàm số 

Câu 14: Chị Lan có  triệu đồng mang đi gửi tiết kiệm ở hai loại kì hạn khác nhau đều theo hình thức lãi

kép. Chị gửi   triệu đồng theo kì hạn quý (  tháng) với lãi suất   một quý,   triệu

đồng còn lại chị gửi theo kì hạn tháng với lãi suất   một tháng. Sau khi gửi được đúng 1
năm, chị rút ra một nửa số tiền cả gốc và lãi ở loại kì hạn theo quý và gửi vào loại kì hạn theo
tháng. Hỏi sau đúng 2 năm kể từ khi gửi tiền lần đầu, chị Lan thu được tất cả bao nhiêu tiền lãi
(làm tròn đến hàng nghìn)?

A.  đồng. B.  đồng. C.  đồng. D.
 đồng.

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 143  

1 sin 1   

   3sin 80 12 3.1 12 15
182

d t t        

 max
15d t     sin 80 1 80 2

182 182 2
t t k           

171 364t k   k

0 365t 
171 1940 171 364 365

364 364
k k

     

k 0k 

1
3

logy x
3xy  3logy x

1
3

x

y    
 

xy a

1a 
3xy 

400
200 3 2,1% 200

0,73%

79760000 74813000 65393000
70656000



uigeli.xyz
Lời giải

Chọn B

Gọi  là số tiền cả gốc và lãi gửi theo quý và  là số tiền cả gốc và lãi gửi theo tháng trong năm
thứ nhất.

 là số tiền cả gốc và lãi gửi theo quý và  là số tiền cả gốc và lãi gửi theo tháng trong năm thứ
hai.

Trong 1 năm đầu ta có:

 (triệu đồng)

 (triệu đồng)

Trong năm thứ 2 ta có:

 (triệu đồng)

 (triệu đồng)

Sau 2 năm tổng số tiền thu được là:  (đồng).

Vậy số tiền lãi chị Lan thu được là:  (đồng).

Câu 15: Cho cấp số nhân  với  và công bội . Số hạng tổng quát   bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Ta có .

Câu 16: Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do (tính

theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là: 
(các quãng đường này tạo thành cấp số cộng). Tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó

trong  giây đầu tiên là

A.  feet. B.  feet. C.  feet. D.  feet.
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Lời giải

Chọn A
Ta có quãng đường vận động viên rơi tự do (tính theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự

trước khi bung dù lần lượt là:  lập thành cấp số cộng.

Công sai của cấp số cộng trên là: .

Chiều dài quãng đường rơi tự do là: .

Vậy tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó trong  giây đầu tiên là  feet.

Câu 17: Tìm 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có = .

Câu 18: Phương trình  có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Đặt 

 liên tục trên  nên  liên tục trên  

Ta có: 

Suy ra  

Từ  và  suy ra  có nghiệm thuộc khoảng .

Câu 19: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh ,  và  vuông góc với

đáy. Gọi  là góc giữa  và mặt phẳng . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A
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A

B C

D

S

Ta có:  nên  là hình chiếu của  trên mặt phẳng .

Suy ra  là hình chiếu của  trên mặt phẳng .

Nên góc tạo bởi  và mặt phẳng  là góc .

Ta có .

Câu 20: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng

 là điểm  thuộc cạnh  sao cho . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng

 bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  theo .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Áp dụng định lí cosin trong tam giác  ta có:

Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng  nên .
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Trong tam giác vuông  vuông tại  ta có: .
Kẻ . Gọi 

 
và 

 
lần lượt là hình chiếu vuông góc của 

 
trên 

 
và .

Ta có 
 
và nên .

Vì 
 
nên , do đó 

Mà .

Vậy .

Câu 21: Trong đội văn nghệ nhà trường có  học sinh nam và  học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để
biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ là đơn ca hoặc song ca nam - nữ.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

TH1: Chọn  bạn đơn ca có  cách.

TH2: Chọn 1 cặp nam nữ song ca, có:

Bước 1: Chọn  nam có  cách.

Bước 2: Chọn  nữ có  cách.

Theo quy tắc nhân có  cách.

Vậy theo quy tắc cộng có  cách.

Câu 22: Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 2 quyển sách Ngữ Văn, 3 quyển sách Tiếng Anh và 5 Quyển sách
Toán thành hàng ngang lên một kệ sách để hai quyển sách cùng môn thì không được sắp xếp kề
nhau?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A
Vì số sách Ngữ Văn, Tiếng Anh và Toán lần lượt là 2; 3; 5 nên ta chỉ cần xét hai trường hợp

Trường hợp 1: Ở giữa hai quyển sách Toán bất kỳ có đúng một quyển sách ở mộn học khác

Bước 1: Hoán vị 5 quyển sách Toán có  cách.

Bước 2: Sắp xếp 5 quyển sách còn lại vào giữa hai quyển sách Toán và ở một bên ngoài cùng có
 cách.

Suy ra có .

Trường hợp 2: Có hai quyển sách Toán mà giữa nó một quyển sách Ngữ Văn và một quyển sách
Tiếng Anh.
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Bước 1: Hoán vị 5 quyển sách Toán có  cách.

Bước 2: Chọn một quyển sách Ngữ Văn và một quyển sách Tiếng Anh và sắp xếp vào giữa hai

quyển sách Toán có  cách.

Bước 3: Sắp xếp 3 quyển sách còn lại có  cách.

Suy ra có .

Vậy có tất cả  cách sắp xếp.

Câu 23: Chọn ngẫu nhiên một vé số có  chữ số được lập từ các chữ số từ  đến . Tính xác suất của biến

cố “lấy được vé không có chữ số  hoặc không có chữ số ”.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi : “lấy được vé không có chữ số ”, ta có , .

: “lấy được vé không có chữ số ”, ta có , .

: “lấy được vé không có chữ số  và chữ số ”.

Ta có , .

: “lấy được vé không có chữ số  hoặc không có chữ số ”.

.

Câu 24: Người ta cần xây dựng một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật (không nắp) có thể tích là  Đáy
bể bơi là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chiều rộng của đáy bể bơi để khi
thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

h

3x

x

Gọi chiều rộng của đáy bể bơi là  Suy ra, chiều dài của đáy bể bơi là 

Gọi  là chiều cao của bể bơi 
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Theo giả thiết: 

Diện tích bể bơi (không nắp) là .

Vậy , xảy khi 

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai
(

Câu 25: Trong không gian , cho tam giác  có ,  và .

a) Độ dài cạnh  là .

b) Độ dài đường cao  của tam giác ABC.

c) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác ABC là .

d) Điểm  trên mặt phẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất thỏa

mãn .

Lời giải

a) Ta có  nên .

Chọn ĐÚNG.

b) Gọi  là chân đường cao hạ từ  xuống .

Ta lại có ,  và .
Khi đó,  là chân đường cao khi

 hay .

Do đó, .
Chọn SAI.

c) Ta có , .
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Gọi  là chân đường phân giác trong hạ từ  xuống .

Khi đó .

Mà  và  nên .

Chọn ĐÚNG.

d)  Gọi  là  điểm  thỏa  mãn  .  Suy  ra  .  Khi  đó

Vậy để  đạt giá trị nhỏ nhất thì  phải đạt giá trị nhỏ nhất.

Do  nằm trên mặt phẳng  nên  là hình chiếu của  trên  hay  Suy 

ra .

Chọn SAI.

Câu 26: Kết quả kiểm tra cân nặng của 20 học sinh nam lớp  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của
kilôgam) được cho ở Bảng sau:

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 20.

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là .

c) 10 học sinh nam trong lớp có cân nặng hơn 64,89 kg.

d) Biết độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là  kg (  là phân số tối giản).

Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là .

Lời giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là .

Chọn ĐÚNG.
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b)

Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng .

Xét nhóm 2 là nhóm  có .

Trung vị của mẫu số liệu là .

Chọn SAI.

c)
Chọn ĐÚNG.

d) Số trung bình cộng của mẫu số liệu lớp 12A là: .

Phương sai của mẫu số liệu lớp  là:

.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là .

Suy ra , ta có .

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là , đạt được khi .

Chọn SAI.

Câu 27: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số  là .

b) Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ 

c) Hàm số  là hàm số lẻ.
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d) Có tất  cả   giá trị  nguyên của tham số   để phương trình   có 4

nghiệm phân biệt thuộc .

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng.

a) Tập xác định của hàm số  là .

Chọn SAI.

b) . Đặt 

Tập xác định của hàm số là .

Ta  có   với  mọi   khi  và  chỉ  khi
.

Số dương  nhỏ nhất thoả mãn điều kiện trên là 

Vậy hàm số  tuần hoàn với chu kỳ 

Chọn ĐÚNG.

c) Ta có 

Suy ra hàm số  là hàm số lẻ.

Chọn ĐÚNG.

d) 

Ta có 

Bảng biến thiên của hàm số  trên :
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Do đó phương trình   có 4 nghiệm phân biệt thuộc   khi và chỉ khi

.

Suy ra có 1012 giá trị nguyên của  thoả mãn đề bài.

Chọn ĐÚNG.

Câu  28: Cho  hình  chóp   có  đáy  hình  chữ  nhật  tâm   với  , ,  biết

.

a) Diện tích đáy chóp bằng .

b) Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng .

c) Gọi  là trọng tâm tam giác , ta có .

d) Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và , ta có .

Lời giải

a) Diện tích đáy hình chóp là: .

Chọn ĐÚNG.

b) Từ giả thiết ta suy ra tam giác  là tam giác đều.

Ta có:  nên .

Chọn ĐÚNG.

c) Ta có . Do đó tứ diện  là tứ diện đều cạnh .

Vì  là trọng tâm tam giác  nên ta có  hay .

Gọi  là trung điểm , ta có .
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Mặt khác,  là đường trung bình của tam giác  nên .

Suy ra .

Chọn ĐÚNG.

d) Gọi  là trung điểm đoạn .

Ta có: .

Khi đó: .

Xét trong tam giác vuông , có .

.

Chọn SAI.

Câu 29: Một nhóm học sinh có 5 học sinh khối 10, 7 học sinh khối 11 và 8 học sinh khối 12. Xét phép thử
chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ nhóm học sinh trên.

a) Gọi  là biến cố “chọn được 6 học sinh khối 11” và  là biến cố “chọn được 6 học sinh khối
12”. Khi đó  và  là hai biến cố xung khắc.

b) Số cách chọn ra 6 học sinh trong đó có đúng 3 học sinh ở khối 10 là .

c) Xác suất để trong 6 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh khối 10 là 

d) Tính xác suất để chọn được 6 học sinh có đủ 3 khối và số học sinh khối 11 bằng số học sinh

khối 12 ta được kết quả là , trong đó  là phân số tối giản. Khi đó, .

Lời giải

a) Vì học sinh khối 11 và khối 12 là khác nhau nên  và  là hai biến cố xung khắc.

Suy ra a) đúng.
b) Để chọn ra 6 học sinh trong đó có đúng 3 học sinh ở khối 10 ta thực hiện theo các bước

+) Chọn 3 học sinh ở khối 10: có .

+) Chọn 3 học sinh từ nhóm 15 học sinh của hai khối 11 và 12: có  cách

Suy ra số cách chọn cần tìm là .

Suy ra b) sai.
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c) Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “trong 6 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh khối 10”.

Suy ra  là biến cố “trong 6 học sinh được chọn không có học sinh khối 10 nào”.

.

.
Suy ra c) sai.

d) Gọi  là biến cố “chọn được 6 học sinh có đủ 3 khối và số học sinh khối 11 bằng số học sinh
khối 12”

TH1. Chọn được 4 học sinh khối 10, 1 học sinh khối 11 và 1 học sinh khối 12: có 
cách.

TH2:  Chọn  được  2  học  sinh  khối  10,  2  học  sinh  khối  11  và  2  học  sinh  khối  12:  có

 cách.

.

Vậy .

Suy ra d) sai.
PHẦN III.  CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời
ngắn không
quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 30: Cho hàm số   có   với mọi  .  Có bao nhiêu giá trị

nguyên dương của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị?

Lời giải
Trả lời: 16

Theo đề bài 

Ta có .
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.

Giả sử  là một nghiệm của (1) .

Do đó , suy ra  và  không có nghiệm chung.

Hàm số có
 
năm điểm

 
cực

 
trị

 
khi

 
mỗi

 
phương

 
trình

 
, có

 
hai

 
nghiệm

phân
 
biệt

 
khác

 

.

Vậy có 16 giá trị nguyên của m để hàm số  có  điểm cực trị.

Câu 31: Cho hàm số  có đồ thị  và điểm . Gọi  là tập các giá trị thực

của  để qua  kẻ được đúng hai tiếp tuyến với đồ thị . Tính tổng các phần tử của  (làm
tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải
Trả lời: 6,67

Ta có: .

Phương trình tiếp tuyến tại  có dạng: .

Do tiếp tuyến qua  nên ta có:

Để kẻ được đúng hai tiếp tuyến từ  thì phương trình  có 2 nghiệm.

Trường hợp 1: Phương trình  có nghiệm kép khác .

Ta có: .

Trường hợp 2: Phương trình  có hai nghiệm phân biệt và có một nghiệm bằng .
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Ta có: .

Vậy các giá trị thỏa yêu cầu bài toán là .

Do đó, tổng các giá trị bằng .

Câu 32: Cho các số thực  thỏa mãn . Có bao giá trị nguyên của

để có đúng hai cặp  thỏa mãn đẳng thức trên?

Lời giải
Trả lời: 211

ĐK 

Ta có .

+ Nếu   thay vào ta được  do đó .

+ Nếu 

Từ suy ra .

Đặt .

Xét .

Ta có bảng biến thiên
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Nhận xét với mỗi giá trị  tương ứng với duy nhất 1 cặp  thỏa mãn bài toán do đó

Yêu cầu bài toán tương đương .

Vì  là số nguyên nên có giá trị thỏa mãn.

Câu 33: Cho hình chóp  đáy là hình bình hành, gọi  và  là các điểm thỏa mãn ,

. Mặt phẳng  cắt  tại . Đặt , tính giá trị của biểu thức 

Lời giải
Trả lời: 5

PM

N

B

D

A

C

S

Đặt , ,  và .

Ta có .

.
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Vì 3 véc tơ  đồng phẳng nên .

Khi đó

Suy ra , từ phương trình .

Suy ra .

Vậy .

Câu 34: Chọn ngẫu nhiên 2 đỉnh của một hình đa giác đều 12 cạnh nội tiếp trong đường tròn tâm  bán

kính . Tính xác suất để khoảng cách giữa hai đỉnh đó bằng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 0,18

Chọn ngẫu nhiên 2 đỉnh trong 12 đỉnh, ta có  cách. Suy ra .

Gọi  là biến cố “khoảng cách giữa 2 đỉnh đó bằng ”.

Nhận xét: các cạnh của hình vuông được tạo từ 4 đỉnh trong 12 đỉnh có độ dài bằng .

Số hình vuông được lập thành từ 4 đỉnh trong 12 đỉnh là  hình vuông.

Suy ra .
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Vậy xác suất của biến cố  là .
Câu 35: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất

phát từ điểm  trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm trên đèn tròn sao cho các lực

căng   lần  lượt  trên  mỗi  dây  đôi  một  vuông  góc  với  nhau  và

.Trọng lượng của chiếc đèn tròn đó xấp xỉ bằng bao nhiêu?

Lời giải
Trả lời: 26

Gọi  lần lượt là các điểm sao cho  Lấy các điểm

 sao cho  là hình hộp (như hình bên). Khi đó, áp dụng quy tắc 
hình hộp ta có

Mặt khác, do các lực căng  đôi một vuông góc và  nên hình hộp

 có ba cạnh  đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thế hình hộp đó 
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là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 15. Suy ra độ dài đường chéo  của hình lập phương đó

bằng 

Do chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên  ở đó  là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn. 

Suy ra trọng lượng của chiếc đèn là 

ĐỀ 5 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

1.A 2.C 3.A 4.A 5.D 6.A 7.C 8.C
9.B 10.A 11.B 12.B 13.C 14.B 15.B 16.C

17.A 18.B 19.B 20.C 21.B 22.C 23.C 24.D

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Đúng a) Sai a) Đúng a) Đúng a) Sai
b) Đúng b) Đúng b) Sai b) Sai b) Đúng

c) Sai c) Sai c) Sai c) Sai c) Sai
d) Đúng d) Sai d) Đúng d) Sai d) Sai

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1 2 3 4 5 6
Chọn 4 95 15 21 0,26 1451

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số  nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn A

Nhìn vào đồ thị hàm số  ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Tìm giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực đại tại .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Ta có .

Hàm số  đạt cực đại tại  thì 

.

Thử lại

+ Với  ta có 

Bảng biến thiên

Hàm số đạt cực tiểu tại  nên  không thỏa mãn

+ Với  ta có 

Bảng biến thiên
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Hàm số đạt cực đại tại  nên  thỏa mãn

Vậy  là giá trị cần tìm.

Câu 3: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  có đúng hai tiệm
cận đứng.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Hàm số xác định .

Ta có 

Yêu cầu bài toán  có  nghiệm phân biệt lớn hơn hoặc bằng 

Đặt  với . Ta có 

Khi đó .

Bảng biến thiên

1
2

+∞
0

x

y'

y

0

+
+1 ∞

0
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Từ bảng biến thiên, giá trị  thỏa yêu cầu bài toán .

Câu 4: Cho hàm số  là hàm đa thức bậc 3 có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên

 để phương trình  có đúng 8 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn 

A. 7. B. 8. C. 9. D. 13.
Lời giải

Chọn A

Đặt  ta có 

Bảng biến thiên

Đồ  thị  hàm  số  có  tọa  độ  hai  điểm  cực  trị  là   nên

.
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Từ hai BBT ta có phương trình   có đúng 8 nghiệm thực phân biệt thuộc

đoạn  khi và chỉ khi phương trình  có 1 nghiệm  thỏa mãn 

hoặc 

, có 7 giá trị nguyên của .

Câu 5: Cho hàm số có đồ thị  như hình vẽ bên dưới và .

Xét hàm số . Gọi là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số  để giá

trị nhỏ nhất của hàm số 
 
trên đoạn 

 
bằng . Tổng tất cả các phần tử của tập  có giá trị

bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Xét hàm số  liên tục trên đoạn .

Ta có: .
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Khi đó ; .

Để hàm số 
 
đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng  thì đồ thị hàm số phải

nằm hoàn toàn phía dưới hoặc phía trên trục hoành (tức không cắt trục hoành) trên .

Trường hợp 1: thì 

Trường hợp 2: thì .

Vậy . Do đó chọn phương án D.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ cho hai vecto . Côsin của góc giữa
hai vecto đã cho bằng

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có 

Câu 7: Cho lập phương có đô ̣dài cạnh bằng . Tính độ dài của vectơ .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
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Gọi  là tâm của hình vuông .

Ta có  là hình bình hành nên , do đó .

Tam giác  là tam giác đều cạnh nên .

Từ đó độ dài của vectơ  bằng .

Câu 8: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi

bốn đoạn xích  sao cho  là hình chóp tứ giác đều có . Biết

độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là . Lấy , khi đó giá trị của  bằng bao
nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
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Gọi  là tâm của hình vuông .

Ta có 

.

Trọng lượng của vật nặng là .

Suy ra .

Lại có tam giác  vuông cân tại  nên

Mà .

Vậy .

Câu 9: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng và số người như bảng sau.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Cỡ mẫu là n = 84.
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Nhóm chứa trung vị là nhóm thứ 4, .

Áp dụng công thức tìm trung vị: .

Câu 10: Điểm kiểm tra cuối học kỳ môn Toán của hai tổ học sinh lớp 10A như sau:

Tổ 1: 8 6 6 7 3 7 5 9 6

Tổ 2: 4 10 7 3 8 6 4 5 2 6

So sánh khoảng tứ phân vị của tổ 1 ( ) và khoảng tứ phân vị của tổ 2 ( ).

A. . B. . C. . D. Không so sánh được.
Lời giải

Chọn A
Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm như sau:

Tổ 1: 3 5 6 6 6 7 7 8 9

Tổ 2: 2 3 4 4 5 6 6 7 8 10

+) Xét mẫu số liệu về điểm kiểm tra cuối học kỳ môn Toán của tổ 1:

Ta có: ; ; .

Khoảng tứ phân vị: .

+) Xét mẫu số liệu về điểm kiểm tra cuối học kỳ môn Toán của tổ 2:

Ta có: ; ; .

Khoảng tứ phân vị: .

Vậy .

Câu 11: Rút gọn 

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức , ta được

.
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Câu 12: Tập giá trị của tham số  để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng

 là . Khi đó  bằng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có: . Ta có bảng biến thiên như sau:

Để phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng  thì:

.

Vậy .

Câu 13: Cho các số dương , ,  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Theo tính chất logarit ta có: .

Câu 14: Tập nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B
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Ta có .

Câu 15: Cho cấp số cộng : . Số hạng tổng quát  của cấp số cộng là

A. . B. . C. . D. .

Chọn B

Cấp số cộng  có số hạng đầu  công sai .

Số hạng tổng quát của cấp số cộng  là:

.

Câu 16: Cho dãy số  xác định  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C

Ta thấy  là đa thức bậc nhất. Do đó ta cần có sự phân tích

Đồng nhất với giả thiết, ta tìm được  Khi đó

Đặt  là một CSN có   nên có số hạng

tổng quát  suy ra  Vậy 

Câu 17: Giới hạn  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

.
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Câu 18: Gọi   là tập hợp các số tự nhiên để hàm số   liên tục tại

. Số phần tử của  là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

TXĐ: .

Hàm số liên tục tại  khi .

Vậy .

Câu 19: Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại  cạnh bên  vuông góc với mặt đáy,

biết  Thể tích khối chóp  là  Tỷ số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có:

+  vuông cân tại  suy ra

Do đó: 

+  vuông tại 

+ Khối chóp  có 
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Vậy tỷ số: 

Câu 20: Người ta dự định đào một hầm rượu có dạng hình chóp cụt đều có hai cạnh đáy là 7m và 5m. Mặt

bên tạo với đáy nhỏ thành một góc nhị diện có số đo bằng  . Số mét khối đất cần phải di
chuyển ra khỏi hầm gần bằng với kết quả nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

O'

DC

BA

O

I'

I H

Gọi  lầm lượt là tâm hai đáy và trung điểm 2 cạnh đáy lớn và đáy nhỏ tương ứng.

Vẽ đường cao  của hình thang vuông . Ta có 

 hay 

Vậy phải chuyển ra khỏi hầm khoảng  đất

Câu 21: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Số cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ là:  cách.

Câu 22: Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm  chữ số sao cho mỗi chữ số có mặt
hai lần và không có chữ số nào giống nhau đứng cạnh nhau.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Cách giải 1:

 TH1: Xếp 
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: Xếp 2 số 8 vào 2 vị trí, có 1 cách,

: Xếp 2 số 8 vào 5 vị trí, có  cách,
: Xếp 2 số 8 vào 5 vị trí, có  cách.

Suy ra, trường hợp 1 có  cách.
 TH2: Xếp 

: Xếp 2 số 8 vào 2 vị trí, có 1 cách,

: Xếp 2 số 8 vào 5 vị trí, có  cách,
: Xếp 2 số 8 vào 5 vị trí, có  cách.

Suy ra, trường hợp 2 có  cách.
 Vậy số cách xếp là: .

Cách giải 2:

Bước 1: Xếp 2 chữ số : 1 cách, tạo ra 3 khoảng trống: .

Bước 2: Xếp 2 chữ số  và :

 TH1: Xếp 2 chữ số 7 vào 2 khoảng trống liền nhau: 2 cách, tạo ra 5 khoảng trống, xếp 2 chữ số 8

vào 2 trong 5 khoảng trống:  cách: .

Suy ra, trường hợp 1 có  cách.
 TH2: Xếp 2 chữ số 7 vào 2 khoảng trống đầu và cuối đối với số : , với 2 chữ số
8 còn lại, 1 chữ số giữa 2 số 6, 1 chữ số còn lại có 4 cách.
Suy ra, trường hợp 2 có  cách.
 TH3: Xếp 2 chữ số 7 vào đầu hoặc cuối so với số 66: , có 2 cách; 2 số 8 còn lại chỉ
có 1 cách xếp: 1 vào giữa hai số 6, 1 vào giữa hai số 7.
Suy ra, trường hợp 3 có  cách.
 TH4: Xếp 2 chữ số 7 vào giữa 2 chữ số 6, với 2 chữ số 8 còn lại, 1 chữ số xếp vào giữa 2 chữ số
7, 1 chữ số còn lại có 4 cách xếp.
Suy ra, trường hợp 4 có  cách.
 Vậy số cách xếp là: .

Câu 23: Cho tập . Chọn ngẫu nhiên ba phần tử thuộc tập . Tính xác suất để chọn
được ba phần tử lập thành một cấp số cộng.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Có , tập  có  phần tử, trong đó có  phần tử là số chẵn và  phần tử
là số lẻ.

Gọi , .

Lấy  phần tử từ tập , có .
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Gọi  là  số theo tự lập thành cấp số cộng

Do  nên  cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

+ Trường hợp 1:  cùng chẵn. Chọn  phần tử thuộc  có:  (cách). Có duy nhất một cách

chọn .

+ Trường hợp 2:  cùng lẻ. Chọn  phần tử thuộc  có:  (cách). Có duy nhất một cách

chọn .

Qua  trường hợp có .

Suy ra xác suất thỏa yêu cầu .

Câu 24: Nam bắt đầu đi làm với mức lương khởi điểm là   đồng một tháng. Cứ sau  năm thì

Nam được tăng lương . Hỏi sau tròn  năm đi làm tổng tiền lương Nam nhận được là bao
nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

A. . B. .
C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Mức lương  năm đầu: Tổng lương  năm đầu: 

Mức lương  năm tiếp theo: Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:
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Mức lương  năm tiếp theo: 
Tổng  lương   năm  tiếp  theo:

Tổng lương sau tròn  năm là

.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 25: Trong  không  gian  với  hệ  toạ  độ  ,  cho  tam giác   biết  và

.

a) Tam giác  vuông tại .

b) Toạ độ điểm  để  là hình chữ nhật là .

c) Có đúng một điểm  thuộc trục  để .

d) Có đúng một điểm  thuộc trục  để .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng

a) .

. Suy ra , do đó tam giác  vuông tại .

Chọn ĐÚNG.

b) Tam giác  vuông tại  suy ra để  là hình chữ nhật .

Giả sử 

Suy ra .

Chọn ĐÚNG.

c)  thuộc trục  suy ra 
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.

Suy ra có hai điểm .

Chọn SAI.

d)  thuộc trục  suy ra 

. Vậy .

Chọn ĐÚNG.

Câu 26: Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được tổng hợp lại ở mẫu số ghép
nhóm trong bảng sau (đơn vị: phút).

Thời gian (phút)
  

 

 Số sinh viên 2 7 7 10 4

 Với các kết quả tính toán được làm tròn đến hàng phần mười thì:

a) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là .

c) Mốt của mẫu số liệu là .

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Sai

a) Cỡ mẫu bằng 

Gọi  là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: ;

.

Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là . Do  và  thuộc nhóm  nên
trung của mẫu số liệu ghép nhóm là:
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Chọn SAI.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép

nhóm là .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu 

ghép nhóm là .

.

Chọn ĐÚNG.

c) Nhóm chứa mốt là nhóm thứ tư , do đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

là .

Chọn SAI.

d) .

Phương sai của mẫu số liệu là

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là .

Chọn SAI.

Câu 27: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số là .

b) Tập nghiệm của bất phương trình  là .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) Một nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi tham gia một khoá học, phần trăm kiến thức sinh viên còn

nhớ sau  tháng kết thúc khoá học được xác định bởi:  , trong đó 
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được tính bằng  và . Phần trăm kiến thức sinh viên còn nhớ chỉ  là  giờ
(làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng

a) Hàm số  xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

Chọn ĐÚNG.

b)  .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .

Chọn SAI.

c) .

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Chọn SAI.

d) Phần trăm kiến thức sinh viên còn nhớ chỉ 

 (giờ).

Chọn ĐÚNG.

Câu 28: Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng  và khoảng cách từ đỉnh đến đáy bằng .

a) Khi  thì chiều cao của hình chóp là .

b) Khi  thì thể tích khối chóp đều trên là .

c) Khi  số đo (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) góc giữa cạnh bên và mặt đáy là .

d) Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều
cao  và cạnh đáy . Số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy lớn hơn .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai| c) Sai | d) Sai
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Gọi hình chóp tứ giác đều là  như hình vẽ, .

a) Vì khoảng cách từ đỉnh đến đáy bằng  nên chiều cao của hình chóp là .

Chọn ĐÚNG.

b) T hể tích khối chóp đều trên là .

Chọn SAI.

c) Vì  là hình chóp đều nên  nên góc giữa cạnh bên  và mặt đáy bằng

góc .

.
Chọn SAI.

d) Ta có .

Khi đó góc nhị diện tạo bởi mặt bên  và mặt đáy  là .

Dựng  suy ra .

Suy ra  là góc phẳng nhị diện .

Xét tam giác  ta có  (m)

Vậy số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy .

Chọn SAI.

Câu 29: Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa  cầu trắng,  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh.

Hộp thứ hai chứa  cầu trắng,  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên ra
một quả cầu.
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a) Số cách lấy được 1 quả cầu từ hộp thứ nhất là .

b)  là biến cố “Quả cầu được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu trắng”, .

c)  là biến cố “Quả cầu được lấy ra từ hộp thứ hai là màu trắng”, .

d) Xác suất để hai quả lấy ra có màu giống nhau bằng .

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Sai.

a) Số cách lấy được 1 quả cầu từ hộp thứ nhất là .

Chọn SAI.

b) .

Chọn ĐÚNG.

c) .

Chọn SAI.

d) Gọi  là biến cố “Quả cầu được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu trắng”,

 là biến cố “Quả cầu được lấy ra từ hộp thứ hai là màu trắng”.

Ta có , .
Vì  và  là hai biến cố độc lập.

Nên xác suất để 2 quả cầu lấy ra đều màu trắng: .
Tương tự, xác suất để hai quả cầu lấy ra đều là

Màu xanh 

Màu đỏ .

Vậy xác suất để hai quả lấy ra có màu giống nhau: .

Chọn SAI.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời ngắn 
không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 30: Cho hàm số , với  có bảng biến thiên như sau:
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Số điểm cực đại của hàm số  là:

Lời giải
Trả lời: 4

+ Ta có: 

.

+ Các phương trình  mỗi phương trình đều có hai nghiệm phân

biệt nằm ngoài đoạn .

+ Ta có: 

+ ; .

Suy ra phương trình  có  nghiệm đơn phân biệt nên hàm số  có 
cực trị.

Mặt khác ta có 
là một đa thức bậc 16 có hệ số  nên hàm số có đúng  điểm cực đại.

Câu 31: Để xây dựng một bể chứa nước cho khu tập thể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng

, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Chi phí xây dựng bể (gạch, cát,

xi măng, …) là  đồng/ (chi phí được tính theo diện tích xây dựng; bao gồm diện tích
đáy và diện tích xung quanh của bể; coi như không tính chiều dày của đáy và thành bể). Xác định
chi phí thấp nhất để xây dựng bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

Lời giải
Trả lời: 95

Gọi chiều rộng và chiều dài của đáy bể lần lượt là  và ; chiều cao .

Diện tích của đáy bể là: . Thể tích: 
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Khi đó, chiều cao của bể là: .

Diện tích xung quanh của bể là: .

Để việc xây dựng bể tốn ít chi phí nhất thì tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy của bể là nhỏ

nhất. Đặt tổng diện tích này là . Ta có: .

Ta có:

Bảng biến thiên:

Vậy chi phí thấp nhất để xây dựng bể là:  (đồng).

Câu 32: Xét tất cả các số thực không âm  và  thỏa mãn

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Lời giải
Trả lời: 15

Ta có 

(*)

Xét hàm  ta có  đồng biến trên .

Từ (*) ta suy ra  (1)

Xét  (2).

Nếu  thì không tồn tại  thoả mãn (2).

Nếu , không thoả mãn 
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Nếu , xét trong mp tập hợp các điểm thoả mãn  nằm trên đường tròn

tâm   bán  kính  ,  các  điểm  thoả  mãn  (1)  nằm  trên  đường  thằng

, để tồn tại  thì . Vậy giá trị nhỏ

nhất của biểu thức  là  đạt được khi .

Câu 33: Bên trong một căn nhà bỏ hoang hình lập phương cạnh  có 3 chú nhện

sinh sống. Mùa đông đến, vì đói rét nên chúng đành quyết định hợp tác với nhau giăng lưới để bắt
mồi. Ba chú nhện tính toán sẽ giăng một mảnh lưới hình tam giác theo cách sau: Mỗi chú nhện sẽ
đứng ở mép tường bất kì (có thể mép giữa 2 bức tường, giữa tường với trần, hoặc giữa tường với
nền) rồi phóng những sợi tơ làm khung đến vị trí của 2 con nhện còn lại rồi sau đó mới phóng tơ
dính đan phần lưới bên trong. Chúng quy định không có bất kì 2 con nhện nào cùng nằm trên một
mặt tường, nền hoặc trần nhà. Chu vi nhỏ nhất của mảnh lưới được giăng (biết các sợi tơ khung

căng và không nhùn) là  với  là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức
.

Lời giải
Trả lời: 21
Bài toán này ta sẽ giải quyết bằng cách ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian.

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ. Không mất tính tổng quát, và dựa vào yêu cầu về vị trí 3 con nhện
ta xác định là các điểm  nằm trên các cạnh  như hình vẽ.

P

y

x

Z

D'

C'

D(0; 0; 5)

A'(0;5;0)

B(5; 0; 0) B'

A

C N

M

Yêu cầu bài toán là cần tìm tọa độ của 3 điểm  để chu vi tam giác  nhỏ nhất.

Đặt . Chu vi tam giác là:
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Áp dụng bất đẳng thức vecto :

Dấu bằng xảy ra khi 

Vậy giá trị cần tìm là  

Câu 34: Cho tập , chọn ngẫu nhiên một số từ tập . Tính xác suất để số đó không chia hết
cho 2,3 và 5 ( kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 0,26

Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố: “ số được chọn chia hết cho ít nhất một trong các số 2,3 và 5”.

Khi đó  là biến cố: “ số được chọn không chia hết cho các số 2,3 và 5”.

Gọi  là biến cố: “ số được chọn chia hết cho 2”, ta có .

Gọi  là biến cố: “ số được chọn chia hết cho 3”, ta có .

Gọi  là biến cố: “ số được chọn chia hết cho 5”, ta có .

.

.

.

.

Do đó theo quy tắc cộng mở rộng ta có:
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.

Khi đó .

Vậy .

Câu 35: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy

trên là hình chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung

sắt đó được buộc vào móc  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  có độ

dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  một góc bằng . Chiếc cần cẩu kéo khung
sắt lên theo phương thẳng đứng. Tính khối lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị) biết

rằng các lực căng   đều có cường độ là   và trọng lượng của khung sắt là

. Lấy .

Lời giải
Trả lời: 1451
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Gọi  lần lượt là các điểm sao cho .

Ta  có   là  hình  chóp  đều  và   nên
.

Xét tam giác  có: .

Theo quy tắc hình bình hành ta có: .

Do đó  hay .

Vì chiếc khung sắt chứa xe ô tô ở vị trí cân bằng nên  với  là trọng lực tác

dụng lên khung sắt chứa xe ô tô, do đó .

Trọng lượng của chiếc xe ô tô là: .

Khối lượng của chiếc xe ô tô là: .

ĐỀ 6 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D A A D D C A C B A B B
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B A A B B A A D A B A D

PHẦN II

CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Đúng a) Đúng a) Đúng a) Đúng a) Sai
b) Sai b) Sai b) Sai b) Đúng b) Sai
c) Đúng c) Sai c) Đúng c) Sai c) Đúng
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d) Sai d) Đúng d) Đúng d) Sai d) Sai

PHẦN III

Câu 1 2 3 4 5 6
Trả lời 17 9 5 7,07 36 24,5

LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D.

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Câu 2: Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Tập xác định: 

Ta có 

và 

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là  và 

Mà  và 

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng là  và 
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Vậy đồ thị hàm số đã cho có tất cả  đường tiệm cận.

Câu 3: Gọi  là giá trị lớn nhất và  là giá trị nhỏ nhất của hàm số . Khi đó  bằng?
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Tập xác định của hàm số đã cho là .

, ,

Do đó , 

Câu 4: Tìm tất cả giá trị của tham số  để hàm số  nghịch biến
trên tập xác định.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Tập xác định: .

Ta có .

 Xét , Ta có  nên nghịch biến trên tập xác định.

 Xét  .  Để  hàm  số  trên  nghịch  biến  trên  tập  xác  định  khi  và  chỉ  khi

.

Vậy với  thì hàm số  nghịch biến trên tập
xác định.

Câu 5: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên.
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Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D
Dựa vào đồ thị hàm số đã cho ta thấy:

.

Căn cứ vào đồ thị hàm số  ta có:

+phương trình  có hai nghiệm thực phân biệt.

+ Phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có  nghiệm thực phân biệt.

Câu 6: Trong không gian , cho , . Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Ta có .

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Gọi  là tâm

đường tròn ngoại tiếp tam giác . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có .
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Do đó tam giác  vuông tại  nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  là trung điểm

của , tâm .

Vậy .

Câu 8: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  Trên các cạnh  và 

lần lượt lấy các điểm  sao cho , . Tính vectơ  theo các vectơ

.

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn C
A

B

C

D

P

Q

M

N

Ta có:

 

 

Cộng  và  theo vế ta có:

.

Câu 9: Thời gian xem tivi mỗi buổi tối của một số học sinh tính theo phút được cho trong bảng sau:
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Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu: .

Nhóm chứa trung vị: . Suy ra:  và .

Tần số của nhóm chứa trung vị: .

.

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
Câu 10: Một lớp học có 30 học sinh, được chia thành 3 nhóm với các điểm số trung bình và phương sai của

từng nhóm như sau:

* Nhóm 1: , điểm trung bình , phương sai .

* Nhóm 2: , điểm trung bình , phương sai .

* Nhóm 3: , điểm trung bình , phương sai .

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm  cho cả lớp (làm tròn đến hàng phần chục).

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A
Áp dụng công thức tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm

Tính tổng  cho mỗi nhóm:
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Tính tổng các giá trị vừa tính được: 

Tính số lượng quan sát trừ đi 3: 

Tính phương sai ghép nhóm: .

Câu 11: Phương trình  có tất cả các nghiệm là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn B

  .

Câu 12: Tính giá trị của biểu thức , biết .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

.

Câu 13: Cho , . Biểu diễn của  theo  và  là:
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Ta có .

Câu 14: Phương trình  có hai nghiệm  thì  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Điều kiện .

Đặt , phương trình có dạng

Câu 15: Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn  Tính tổng của 12 số
hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

.

Câu 16: Cho dãy số  xác định  Hỏi 

bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

Bài này hệ số của  và  bằng nhau nên ta phân tích
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Đồng nhất với giả thiết, ta tìm được  Khi đó

Đặt 

Suy ra  Vậy 

Câu 17: Giá trị của  bằng:
A. B. C. 0 D. 

Lời giải
Chọn B

Với mọi  lớn tùy ý, ta chọn 

Ta có: 

Suy ra .

Câu 18: Cho . Tính .

A. B. C. D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có 

.

Câu 19: Cho hình chóp   có đáy   là tam giác đều cạnh  . Hình chiếu vuông góc của   lên

 trùng với trung điểm  của cạnh . Biết tam giác  là tam giác đều. Số đo của góc

giữa  và  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn A

Ta có .

Lại có: .

Nên vuông cân tại .

Suy ra 

Câu  20: Cho  hình  chóp   có  đáy   là  hình  thoi  có  cạnh  bằng  , .  Biết

, . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Vì  nên 

Gọi  là trung điểm của , vì tam giác đều nên và .

Kẻ  thì nên .

Trong tam giác vuông  ta có .
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Câu 21: Giá trị của tổng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Xét khai triển .

Cho , thay vào kiểm tra ta được: .

Vậy .

Câu 22: Trong một đề thi trắc nghiệm môn Toán có loại câu hỏi trả lời dạng đúng sai. Một câu hỏi có 4 ý
hỏi, mỗi ý hỏi học sinh chỉ cần trả lời đúng hoặc chỉ trả lời sai. Nếu 1 ý trả lời đúng đáp án thì
được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và đúng cả 4 ý được 1 điểm. Giả
sử một thí sinh làm bài bằng cách chọn phương án ngẫu nhiên để trả lời cho 2 câu hỏi loại đúng sai
này. Hỏi có bao nhiêu cách chọn phương án để học sinh đó được 1 điểm ở phần trả lời 2 câu hỏi
này.
A. 17. B. 18. C. 16. D. 8.

Lời giải
Chọn B

Xét biến cố A’’Học sinh đó được 1 điểm’’

Để đạt 1 điểm sẽ có các trường hợp sau xảy ra:

TH1: Đúng cả 4 ý của 1 câu hỏi và sai cả 4 ý câu hỏi còn lại hoặc ngược lại có số cách chọn

phương án là: .

TH2: Mỗi câu hỏi đúng 3 ý và sai 1 ý có số cách chọn phương án là: .

Vậy: .

Câu 23: Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán,
24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là
bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Xét các biến cố: : "Chọn được bạn giỏi Toán".
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: "Chọn được bạn giỏi Lý".

Khi đó:

Xác suất chọn được bạn giỏi toán là: .

Xác suất chọn được bạn giỏi lý là: .

Xác suất chọn được bạn giỏi toán hoặc lý là: .

Suy ra 

Vậy .

Câu 24: Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Toàn mỗi người lần lượt nhận  lít và  lít xăng trong một
tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tổng số ngày ít nhất
để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán là bao nhiêu (biết số lít xăng tiêu thụ trong các ngày
là như nhau).
A. 18. B. 22. C. 21. D. 20.

Lời giải
Chọn D

Gọi (lít)  là số xăng An sử dụng trong  ngày.

Khi đó:  (lít) là số xăng Toàn sử dụng trong  ngày.

Suy ra   là tổng số ngày An và Toàn sử dụng hết số xăng được
khoán.

Ta có: .

Cho 

Bảng biến thiên của hàm số 
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Dựa vào bảng biến thiên ta có ít nhất  ngày thì An và Toàn sử dụng hết lượng xăng được khoán.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 25: Trong không gian , cho tam giác  biết ,

, . Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Tọa độ trọng tâm của tam giác  là .

b) Diện tích tam giác  là .

c) Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm , khi đó .

d) Điểm  thuộc mặt cầu  sao cho biểu thức

 đạt giá trị lớn nhất, khi đó .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.

a) Mệnh đề đúng, vì

Trọng tâm .

b) Mệnh đề sai, vì

Ta có:  và .

Do  nên diện tích .

c) Mệnh đề đúng, vì

Gọi 
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Do  nên .

Từ đó suy ra .

Vậy 

d) Mệnh đề sai, vì

 có tâm , bán kính 

Gọi  là điểm thỏa .

Khi đó: 

.

Do đó  lớn nhất

 đạt giá trị lớn khi  là một trong hai giao điểm của đường thẳng  và mặt cầu 

Phương trình đường thẳng , với VTCP .

 nên tọa độ  là nghiệm của hệ 

+ Với  (loại).

+ Với  (chọn).

Vậy .
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Câu 26: Tại một trường THPT, để khảo sát năng lực học môn Toán của hai lớp 12A và 12B, giáo viên đã cho

học sinh ở hai lớp làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm, thống kê điểm của học sinh được cho trong
bảng sau:

Điểm thi toán của lớp 12A

Lớp điểm thi

Tần số 2 4 9 28 7

 Điểm thi toán của lớp 12A

Lớp điểm thi

Tần số 6 5 19 16 4

a) Dựa vào điểm trung bình môn Toán ta đánh giá được lớp 12A học tốt môn toán hơn lớp 12B.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu thống kê điểm của lớp 12B bằng .

c) Điểm học sinh đạt được nhiều nhất ở cả hai lớp là như nhau.

d) Dựa vào độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, ta thấy rằng lớp 12A học đều hơn 
lớp 12B.

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai| c) Sai | d) Đúng

a) .

Chọn ĐÚNG.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm 

.

Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là nhóm 

.

Khoảng tứ phân vị là .

Chọn SAI.

c) Điểm học sinh đạt được nhiều nhất ở mỗi lớp là mốt của mẫu số liệu ghép nhóm được cho bảng
trên.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm ở lớp 12A là nhóm 

.
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Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm ở lớp 12B là nhóm 

.

Chọn SAI.

d)
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12A

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12B

Ta thấy độ lệch chuẩn ở mẫu số liệu lớp 12A nhỏ hơn độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12B. Do 
đó lớp 12A học đều hơn

Chọn ĐÚNG.

Câu 27: Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số chứa 3 giá trị nguyên.

b) Hàm số có đạo hàm .

c) Cho  và  là giao điểm của  và trục hoành. Diện tích tam giác  bằng

.

d) Tập hợp các giá trị thực của tham số  để  cắt   tại hai điểm

phân biệt là . Giá trị .

Lời giải

a) ĐKXĐ: .

Vậy TXĐ:  chứa 3 giá trị nguyên.

Chọn ĐÚNG.

b) Ta có .

Chọn SAI.

c) Xét phương trình .
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Giả sử .

Vậy 

Chọn ĐÚNG.

d) Phương trình hoành độ giao điểm:

.

Xét  trên  ta có bảng biến thiên

Để hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi pt (1) có hai nghiệm phân biệt hay hệ
(*) có hai nghiệm phân biệt  hay .

Chọn ĐÚNG.

Câu 28: Cho hình chóp có đáy  là hình chữ nhật,

. Tam giác  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi  là trung 
điểm của cạnh ,  là trung điểm cạnh  Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) Góc giữa và mặt phẳng là góc 

d) Khoảng cách từ điểm đến mp  bằng 
Lời giải
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a) Vì tam giác  đều nên  là trung điểm của  nên .

Ta có 

Chọn ĐÚNG.

b) Do  đều cạnh  nên ta có .

Ta có .

Chọn ĐÚNG.

c) Vì nên  là hình chiếu vuông góc của  trên

Chọn SAI.

d) Ta có  nên 

Mặt khác 
Gọi  là hình chiếu của trên 

Ta có
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có 

Vậy 

Chọn SAI.

Câu 29: Gieo hai con súc sắc và cân đối, đồng chất một cách độc lập. Xét các biến cố sau đây:

 “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt chấm”

 “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con là ”

 “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con lớn hơn hoặc bằng ”

a) Số phần tử của không gian mẫu bằng .

b) .

c) Hai biến cố  và  không độc lập.

d) .

Lời giải

a) Gieo hai con súc sắc và cân đối, đồng chất một cách độc lập thì số phần tử của không gian 

mẫu là 

Chọn SAI.

b) , nên 

Chọn SAI.

c) Gọi  là biến cố đối của biến cố 
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 ‘’Không có con súc sắc nào xuất hiện mặt  chấm’’

Do đó .

, .

.

Xét biến cố ’’Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con là , trong đó có ít nhất một con 

súc sắc xuất hiện mặt  chấm’’.

Ta có . Do đó 

. Vậy  không độc lập.

Chọn Đúng.

d) Biến cố xảy ra khi và chỉ khi một trong các biến cố sau xảy ra

”Con súc sắc  ra mặt  chấm và con súc sắc  ra mặt  chấm”.

.

”Con súc sắc  ra mặt  chấm và con súc sắc  ra mặt hoặc  chấm”.

.

”Con súc sắc  ra mặt  chấm và con súc sắc  ra mặt hoặc  chấm”.

.

”Con súc sắc  ra mặt  chấm và con súc sắc  ra mặt hoặc  chấm”.

.
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”Con súc sắc  ra mặt  chấm và con súc sắc  ra mặt  hoặc  chấm”.

.

Theo quy tắc cộng xác suất ta được:

Chọn SAI.

PHẦN III.  CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời
ngắn không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 30: Cho hàm số  có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc

 của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị?

Lời giải
Trả lời:17

Từ đồ thị hàm số  ta có  và nghiệm  là nghiệm bội chẵn.

Lại có, 

Các phương trình ,   không có nghiệm chung từng đôi một và phương trình  cho các
nghiệm là nghiệm bội chẵn.

Suy  ra   có   điểm  cực  trị  khi  và  chỉ  khi  có  hai  nghiệm  phân  biệt  khác  

.

Vì là số nguyên thuộc  và  nên có  giá trị  cần tìm.
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Câu 31: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là

hình vuông và tổng diện tích bề mặt bằng  như hình.

Biết khi  thì thể tích của hộp là lớn nhất. Khi đó  bằng bao nhiêu (tính theo
đơn vị cm)?

Lời giải
Trả lời: 9

Ta có: Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là  và chiều cao là 

Diện tích bề mặt của hình hộp là  nên 

Thể tích của khối hộp là: 

Ta có:  (do )

Bảng biến thiên:

Do đó, thể tích của hình hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy 

Khi đó, chiều cao của hình hộp là: .

Vậy .

Câu 32: Cho hai số thực  thỏa mãn đồng thời , . Biết rằng tồn tại

ít nhất một cặp số thực   thỏa mãn  . Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị
nguyên của tham số  thỏa mãn bài toán?

Lời giải
Trả lời: 5
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Ta có:  suy ra tập hợp các điểm có tọa độ  nằm trên hay phía ngoài đường tròn

.

Do  không thỏa mãn điều kiện đề bài nên .

Khi đó  suy ra tập hợp các

điểm có tọa độ  nằm trong hoặc trên đường tròn .

Vậy tập hợp bộ số  thỏa mãn đề bài là các điểm nằm trong miền tô đậm.

Nhận xét:

Đường tròn  cắt đường tròn  tại hai điểm phân biệt ;

Đường  thẳng   luôn  đi  qua  điểm cố  định   và  có  hệ  số  góc

.

Gọi  là đường thẳng đi qua điểm  và  suy ra  nên hệ số góc của đường

thẳng : ;  là tiếp tuyến của đường tròn đi qua  và tiếp xúc với

 tại điểm  nên hệ số góc của đường thẳng : .

Để tồn tại ít nhất một cặp  thì 

.

Do  là số nguyên nên .

Vậy có 5 giá trị của thoả mãn.
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Câu 33: Một hành lang giữa hai toà nhà có hình dạng của một hình lăng trụ đứng. Hai mặt bên  và

 là hai tấm kính hình chữ nhật dài , rộng . Gọi  (mét) là độ dài cạnh . Tìm
 sao cho hình lăng trụ có thể tích lớn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 

Ta có, , .

Thể tích của hình lăng trụ:  .

Xét hàm số .

 (do ).

Bảng biến thiên

Vậy khi  thì thể tích lăng trụ là lớn nhất và .

Câu 34: Trung tâm y tế dự phòng của huyện  có 3 bác sĩ, 4 kĩ thuật viên và 12 y tá. Để đảm bảo công tác
phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo cấp trên yêu cầu trung tâm  phải đảm bảo trong một ngày
có 3 ca trực sao cho ca 1 có 7 người và hai ca còn lại mỗi ca có 6 người. Biết là số cách phân chia

sao cho mỗi ca có một bác sĩ và ít nhất một kĩ thuật viên là , tính .

Lời giải

Trả lời: .
TH 1: Ca 1 có hai kĩ thuật viên:

Số cách sắp xếp 7 người vào ca 1:  (cách).
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Số cách sắp xếp 6 người vào ca 2:  (cách).

Số cách sắp xếp 6 người còn lại vào ca 3:  (cách).

 Số cách sắp xếp của TH 1 là:  (cách).
TH 2: Ca 2 có hai kĩ thuật viên:

Số cách sắp xếp 7 người vào ca 1:  (cách).

Số cách sắp xếp 6 người vào ca 2:  (cách).

Số cách sắp xếp 6 người còn lại vào ca 3:  (cách).

 Số cách sắp xếp của TH 2 là:  (cách).
TH 3: Ca 3 có hai kĩ thuật viên:

Tương tự TH 2, nên số cách sắp xếp của TH 3 là:  (cách).

Vậy số cách sắp xếp theo ycbt là:  (cách).

.

Câu 35: Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột  tạo với mặt đất phẳng một góc . Tại một

thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng  của cây cột trên mặt đất dài  và tạo với cây cột

một góc bằng . Biết góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói

trên là . Tính khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất (làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Trả lời: .

Đặt .

Gọi  là hình chiếu của  trên mặt đất, khi đó  lần lượt là hình chiếu của  trên
mặt đất và khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất là .

Vì  nên góc giữa  và mặt phẳng  bằng góc .

Tương tự góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời bằng .

Xét , ta có: .
Áp dụng định lí Pythagore cho tam giác vuông , ta có:
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. Suy ra .

Xét , ta có:

. 

.

Vậy khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất là .

ĐỀ 7 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I

1 2 3 4
C A D A

PHẦN II

CÂU 5 CÂU 6
a) Đúng a) Đúng
b) Sai b) Sai
c) Sai c) Sai
d) Đúng d) Sai

PHẦN III

Câu 7 8 9 10
Trả lời 6,9 6 0 0,69

LỜI GIẢI CHI TIẾT
I.TRẮC NGHIỆM (10 điểm)
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: (2 điểm) Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1
đáp án.

Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
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Tập xác định 

Ta có: 

Xét 

Vì hàm số liên tục trên  nên ta xét .

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là  tại .

Câu 18: Trong không gian , cho đường thẳng  và mặt phẳng .

Đường thẳng đối xứng của  qua  có phương trình là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Lấy điểm 

Gọi  là giao điểm giữa đường thẳng  và mặt phẳng .

Khi đó 

Gọi  là hình chiếu của  lên mặt phẳng ,  là điểm đối xứng của  qua . Khi đó 
là trung điểm của .

Đường thẳng  đi qua  và nhận  là véctơ chỉ phương. Khi đó, phương trình tham số

của  là 

Khi đó 

Vậy 

Phương trình đường thẳng đối xứng của  qua .

Với đường thẳng , ta thấy hai điểm  đều thỏa mãn.
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Câu 19: Bảng dưới đây ghi tốc độ của một số xe ô tô khi đi qua điểm đo tốc

độ. 

Tốc độ (km/giờ)

Số xe ô tô

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Ta có: . Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

Câu 20:  Một công ty có  thành viên là nam và tỷ lệ thành viên nam, thành viên nữ có bằng đại học lần

lượt là . Chọn ngẫu nhiên  thành viên của công ty đó, xác suất để thành viên này có
bằng đại học là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Tỷ lệ thành viên nam của công ty có bằng đại học là: .

Tỷ lệ thành viên nữ của công ty có bằng đại học là: .

Suy ra tỷ lệ thành viên của công ty có bằng đại học là: .

Hay xác suất để 1 thành viên công ty có bằng đại học là: .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: (4 điểm) Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn 
đúng hay sai

Câu 21:  Cho hàm số . Cho biết tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số đó có đạo hàm là  (với ).

b) Đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đó.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số đó bằng 1.

d) Phương trình  có đúng 1 nghiệm.

Lời giải
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a) Ta có: .

Chọn ĐÚNG.

b) Ta có: .

Và ; .

Suy ra đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đó.

Chọn SAI.

c) .

Ta có bảng biến thiên

Giá trị cực tiểu của hàm số đó bằng 5.

Chọn SAI.

d) Số nghiệm của phương trình  là số giao điểm của đồ thị hai hàm số 
.

Đồ thị hàm số  cắt đồ thị hàm số  tại 1 điểm duy nhất nên phương trình đã cho có
đúng 1 nghiệm.

Chọn ĐÚNG.

Câu 22:  Một nhà kho được minh họa như hình bên, trong không gian  (đơn vị trên mỗi trục là mét),

biết nhà kho có chiều cao bằng  , hai mái   là hai hình chữ nhật có kích thước

bằng nhau, các bức tường tạo thành hình hộp chữ nhật  ,  ,  ,

.

Cho biết tính đúng, sai của các mệnh đề sau:
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a) Tọa độ của các điểm , , .

b) Mặt phẳng  có phương trình là .

c) Mặt phẳng  có phương trình là .

d) Đường thẳng  có phương trình là .

Lời giải

a) Theo hình  là gốc tọa độ, các điểm  lần lượt nằm trên các trục .

Ta có:  thuộc trục  nên ,

 thuộc trục  nên ,

 thuộc trục  nên .

Điểm  thuộc mặt phẳng , , nên .

Gọi  là trung điểm của  .

Điểm  là hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  và nhà kho có chiều cao bằng 

nên .

Chọn ĐÚNG.

b) Điểm  thuộc mặt phẳng , ,  nên .
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Ta có , ,  

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  bằng .

Phương trình mặt phẳng  là .

Chọn SAI.

c) Ta có , ,  

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  bằng .

Phương trình mặt phẳng  là .

Chọn SAI.

d) Mệnh đề sai, vì

Ta có , 

Vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .

Phương trình của đường thẳng  là .

Chọn SAI.

PHẦN III.  CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN: (4 điểm) Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời
ngắn không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 23:  Một vật trang trí có dạng một khối trụ tròn xoay được tạo thành khi quay miền (phần gạch

chéo ở hình bên) quanh trục . Miền  được giới hạn bởi các cạnh  của hình vuông

 và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 với tâm lần lượt là trung

điểm của các cạnh . Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần
mười.

Lời giải
Trả lời: 6,9
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Chọn hệ trục tọa độ  sao cho  là trung điểm của đoạn thẳng  và  nằm trên trục
.

Ta chia  thành hai miền:

là  đường tròn tâm  bán kính bằng 1. Quay  quanh trục  ta được nửa khối cầu

có thể tích .

 là hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng  , trục   và đường tròn có

phương trình . Quay  quanh trục  ta được khối tròn xoay có thể tích

.

Vậy .

Câu 24:  Hai quả bóng có dạng hình cầu, có bán kính khác nhau. Nếu lần lượt đặt hai quả bóng đó vào góc
một căn phòng sao cho quả bóng tiếp xúc với hai bức tường và nền căn phòng thì trên quả bóng đó

tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền căn phòng lần lượt là .
Tính tổng độ dài các bán kính của hai quả bóng đó.

Lời giải
Trả lời: 6

Chọn hệ trục tọa độ  như hình
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Gọi   là  tâm  mặt  cầu  ,  ta  có  phương  trình   là

Gọi  là điểm trên mặt cầu  sao cho

 nên ta có 

Vì hai mặt cầu có tính chất như nhau nên ta có 

Vậy 

Câu  25:  Cho  hàm  số  .  Có  bao  nhiêu  số  nguyên   thỏa  mãn

?

Lời giải
Trả lời: 0

Tập xác định: .

Ta có: .

Suy ra hàm số  nghịch biến trên .

Dễ nhận thấy  là hàm số lẻ nên ta có: 

 (do  nghịch biến trên ).

Khi đó không có giá nguyên nào của  thỏa yêu cầu bài toán.
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Câu 26:  Cho hình lăng trụ đứng  có  với , biết đáy  là tam giác

vuông tại   và góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Tính  của góc

giữa đường thẳng  và mặt phẳng 

Lời giải
Trả lời: 0,69

Ta có:  là hình chiếu của  lên mặt phẳng .

Khi đó .

Suy ra tam giác  vuông cân tại ; .

Đưa hình lăng trụ vào hệ trục .

Cho , ta có: .

Khi đó mặt phẳng : .

Khi đó: .

Suy ra  của góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là:

.
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II. TỰ LUẬN (10 điểm)

Bài 1.  (5 điểm)

Câu 27: Tìm toạ độ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  và tính khoảng cách giữa hai điểm
cực trị đó.

Câu 28: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình .

Lời giải

Câu 29: Tập xác định: .

Ta có: .

Bảng biến thiên:

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại là  và điểm cực tiểu là .

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là: .

Câu 30: Ta có:

.

Họ nghiệm  có nghiệm dương nhỏ nhất là .
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Họ nghiệm  có nghiệm dương nhỏ nhất là .

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là .

Bài 2.  (3 điểm)

Câu 31: Cho hàm số Tính đạo hàm  của hàm số đã cho.

Chứng minh .

Lời giải

Ta có .

Do đó

Câu 32: Có bao nhiêu cách xếp 6 quyển sách khác vào ba ngăn tủ khác nhau sao cho mỗi ngăn tủ có ít nhất
một quyển sách (biết mỗi ngăn tủ có thể chứa được từ 1 đến 6 quyển sách và không kể thứ tự giữa
các quyển sách trong mỗi ngăn tủ).

Lời giải

1 2 3 4 5 6

Xếp 6 quyển sách vào 6 ô liên tiếp ta có  cách; giữa hai ô liên tiếp có một vách ngăn (có 5 vách
ngăn); Cứ chọn 2 vách ngăn trong 5 vách ngăn tương ứng ta có một cách xếp các quyển sách vào
ba ngăn tủ tương ứng thoả mãn yêu cầu của bài toán.

Vậy số cách xếp thoả mãn yêu cầu là .

Bài 3.  (2 điểm)

Câu 33: Chứng minh  là số chẵn, với mọi số nguyên dương .

Câu 34: Cho hàm số  thỏa mãn , với mọi số hữu tỷ  (ký hiệu tập
hợp các số hữu tỷ là ). Chứng minh  là hàm số lẻ.

Lời giải

Câu 35: Xét số nguyên dương , ta có: .
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Mà .

Vậy  là số chẵn, với mọi số nguyên dương .

Câu 36: Ta có hàm số  thỏa mãn .

Thay  vào , ta được: .

Đặt .

Thay  và  vào , ta được: 

.

Thay  và vào , ta được: .

Với  mà .

Với , thay  bởi  và  vào , ta được: 

.

Mặt khác . Vậy  là hàm số lẻ.

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

1.A 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.D 8.C
9.B 10.A 11.C 12.D

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4

a) Đúng a) Đúng a) Đúng a) Sai
b) Sai b) Đúng b) Đúng b) Sai
c) Sai c) Sai c) Sai c) Đúng

d) Đúng d) Đúng d) Sai d) Sai

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1 2 3 4 5 6

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 223  

1 * *
2 2 1, ,n n

n nC C n
    

2
n
nC n

:f         2 2 , , 1f f a f b a b a b    

0a b   1        0 0 2 0 0f f f f f  

   2 0 0c f f c   

2
ca 

b c  1          2 2 0 2f f c f c f f c c f c    

     0 4 0 0 0f f f   

0a  b a  1        0 ,f f f a f f a a a    

,a b            2f a f b f f a f f b a b    

a a 2
a


b a   1      0f f a f a  

              0 0 ,f f a f a f f a f a f a f a a             

a a     f



uigeli.xyz
Chọn 15 16,2

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Một đường tròn có đường kính . Tính độ dài của cung trên đường tròn có số đo  (lấy  chữ
số thập phân).

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có .

Độ dài cung tròn là .

Câu 2: Cho cấp số cộng  biết  và . Tìm ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có .

Khi đó .

Câu 3: Cho hàm số . Khi đó hàm số  liên tục trong khoảng nào sau
đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Tập xác định của hàm số là .

Khi đó hàm số  liên tục trong khoảng .

Câu 4: Một ghế Massage Elipsport cao cấp năm 2024 được định giá 40 triệu đồng, mỗi năm giá trị ghế
Massage giảm  so với năm trước và bắt đầu từ năm thứ 8 trở đi, mỗi năm giá ghế Massage
giảm  so với năm trước. Hỏi bắt đầu từ năm nào thì giá trị ghế Massage nhỏ hơn 20 triệu
đồng?
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
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+ Xét từ năm đầu tiên đến năm thứ , kể từ năm thứ mỗi năm giá trị giảm  so năm liền trước

tức còn  giá trị của năm liền trước. Từ đó giá trị của máy từng năm là cấp số nhân với

 triệu và .

Giá trị máy đến năm thứ 7 là  (triệu).

+ Xét từ năm thứ 8 trở đi, do giá trị máy giảm  so năm liền trước tức còn  giá trị
năm  liền  trước.  Từ  đó  giá  trị  của  máy  từng  năm  trong  thời  gian  này  là  cấp  số  nhân  với

 triệu và  . Khi đó   theo đề

bài  thì  

, mà  nguyên nên chọn  nhỏ nhất là .

Tức ứng với  mà  là năm thứ 7.

Vậy sau 11 năm tức năm  thì giá trị giảm đi còn dưới  triệu.

Câu 5: Tìm tất cả tham số thực  để hàm số 

đạt cực tiểu tại .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

.

.

Điều kiện để hàm số đạt cực tiểu tại  là

. (do  không thỏa mãn bất phương trình )

Câu 6: Cho hai vị trí  cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ 
và từ  đến bờ sông lần lượt là   và  . Một người đi từ   đến bờ sông để lấy nước
mang về . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là (Kết quả được làm tròn đến hàng
phần chục).
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên bờ sông.

Giả sử người đó đi từ  đến  để lấy nước và đi từ  về .

Ta có . Đặt .

Khi đó, ta có .

Gọi là hàm số thể hiện tổng quãng đường  và 

Ta có: 

.
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Vì hàm số liên tục trên  nên so sánh , ta

được giá trị nhỏ nhất là 

Câu 7: Trong hình dưới dây, chiếc laptop được mở gợi nên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc

nhị diện đó là độ mở của laptop. Tính độ mở của laptop biết .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Laptop có độ dài cạnh .

Số đo góc nhị diện là độ mở của laptop bằng số đo góc .

Trong  có .

Suy ra độ mở của laptop là .

Câu 8: Cho hình chóp tam giác đều  có độ dài cạnh đáy bằng . Độ dài cạnh bên của hình chóp bằng

bao nhiêu để góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
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Gọi  là trọng tâm tam giác ,  là trung điểm của 

.

Do  là hình chóp tam giác đều nên , suy ra hình chiếu vuông góc của  trên

 là .

Xét  vuông tại , ta có: .

Câu 9: Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy . Biết , tam

giác  là tam giác vuông tại , , góc . Tính theo  thể tích  của khối
chóp .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Xét tam giác : .

Do đó .
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Câu 10: Cân nặng của học sinh khối 10 của trường THPT Quỳnh Lưu 1 vào đầu năm được cho như trong

bảng dưới đây

Cân nặng
Số học 
sinh

Trung vị của mẫu số liệu gần với kết quả nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có cỡ mẫu là ; nhóm chứa trung vị là nhóm thứ :

Số trung vị .

Câu 11: Có  đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được  điểm, hoà được  điểm,

thua được   điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả   đội là  . Hỏi có bao
nhiêu trận hoà?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Tổng số trận đấu của giải là .

Giả sử có  trận hoà, khi đó có  trận có thắng thua.

Ta có . Vậy có  trận hoà.

Câu 12: Cho tập  gồm  số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên  phần tử của tập

. Tính xác suất để  số được chọn có tổng chia hết cho .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Số cách chọn ba số bất kì là .

Tập  được chia thành ba nhóm: nhóm gồm  số chia hết cho ; nhóm gồm  số chia  dư ;

nhóm gồm  số chia  dư .

Để chọn được ba số có tổng là một số chia hết cho  thì ba số được chọn ở cùng một nhóm, hoặc

mỗi số ở một nhóm. Do đó số cách chọn là .

Vậy xác suất cần tính là .
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 13: Bác An gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép với hai quyển sổ tiết kiệm như
sau :
Quyển 1 bác gửi 100 triệu đồng kì hạn 12 tháng với lãi suất không đổi 6,8% / năm

Quyển 2 bác gửi 100 triệu đồng kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi 6% / năm

a) Sau 2 năm, số tiền tiết kiệm ở quyển 1 ( cả vốn và lãi ) làm tròn đến hàng triệu là 114 triệu 
đồng.

b) Sau 2 năm, bác An rút hết tiền ở cả hai quyển sổ tiết kiệm thì được nhiều hơn 225 triệu đồng 
nhưng ít hơn 230 triệu đồng.

c) Nếu bác An muốn rút về 300 triệu đồng để sửa nhà thì bác cần gửi ít nhất 8 năm.

d) Nếu sau 1 năm, bác An rút một nửa số tiền ở quyển 1 ( cả vốn và lãi ) rồi chuyển sang quyển 2 
và tiếp tục gửi thì sau 2 năm ( tính từ thời điểm bắt đầu gửi ) bác An rút hết tiền về sẽ có lợi hơn là 
giữ nguyên hai quyển sổ như gửi ban đầu.

Lời giải

Đặt  (triệu đồng); 

a) Sau 2 năm, số tiền tiết kiệm ở quyển 1 bác An nhận được là

 (triệu đồng).
Suy ra a đúng.
b) Sau 2 năm, số tiền tiết kiệm ở quyển 2 bác An nhận được là

 (triệu đồng)

Vậy sau 2 năm, tổng số tiền ở cả 2 quyển sổ tiết kiệm bác An nhận được là

 (triệu đồng)

Suy ra b sai.
c) Sau n năm, tổng số tiền ở cả 2 quyển sổ tiết kiệm bác An nhận được là

Do đó, sau 8 năm tổng số tiền ở cả 2 quyển sổ tiết kiệm bác An nhận được là

 (triệu đồng)

Suy ra c sai.
d) Sau 1 năm, số tiền tiết kiệm ở quyển 1 bác An nhận được là

 (triệu đồng)

Sau 1 năm, số tiền tiết kiệm ở quyển 2 bác An nhận được là

(triệu đồng)

*) Tổng số tiền sau 2 năm bác An nhận được nếu gửi tiết kiệm theo cách thứ 1 là

(triệu đồng)

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 230  

100a  1 26,8%; 6%r r 

   2 2
2 11 100 1,068 114P a r   

   4 4
2 21 100 1,06 126,2Q a r   

2 2 2 114 126,2 240,2T P Q    

   2100 1,068 100 1,068n n
nT  

   8 16
8 100 1,068 100 1,068 423,3T   

 1 100 1,068 106,8P  

   2 2
1 21 100 1,06 112,36Q a r   

   2 4
1 100 1,068 100 1,06 240,3S   



uigeli.xyz
*) Tổng số tiền sau 2 năm bác An nhận được nếu gửi tiết kiệm theo cách thứ 2 là

(triệu đồng)

Suy ra d đúng.

Câu 14: Cho hình chóp   có đáy là hình vuông tâm   và  . Biết   vuông góc với mặt

phẳng đáy và  tạo với đáy góc . Vẽ các đường cao  của tam giác ,  của tam

giác  và  của tam giác .

a) .

b) .

c) Thể tích khối chóp  bằng .

d) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng .

Lời giải

F

O

D

CB

A

S

H
K

E

a) Vì . Suy ra .
Suy ra a đúng.

b) 

.

Suy ra b đúng.

c) Vì  suy ra góc giữa  và  bằng .

.

.
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Suy ra c sai.

d) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng .

Gọi .

.

Tương tự .

Suy ra .

.

Vậy 

Suy ra d đúng.

Câu 15: Một đội bóng 11 người thì có 7 cầu thủ chủ chốt gồm , , , , , , . Đối với những trận
bóng không quan trọng thì huấn luyện viên quyết định chỉ tung một số cầu thủ trong 7 cầu thủ chủ
chốt trên với nguyên tắc

(1) Nếu  ở trên sân thì  và  cũng phải ở trên sân.

(2) Nếu  ở trên sân thì  ngồi dự bị.

(3) Nếu  dự bị thì  ở trên sân.

(4) Nếu  ở trên sân thì  hoặc  hoặc cả hai đều ở trên sân.

(5) Nếu cả  và  đều ở trên sân thì  ngồi dự bị.

a) Phương án , , ,  huấn luyện viên có thể sử dụng trong một trận không quan trọng.

b) Nếu cả  và  đều ở trên sân, thì ba trong số bảy cầu thủ chủ chốt ở trên sân.

c) Nếu chỉ có 1 cầu thủ chủ chốt ở trên sân thì có thể là .

d)  và  đều có mặt trên sân.

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai.

a) Mệnh đề đúng vì: thoả mãn cả 5 nguyên tắc trên (Với nguyên tắc 4, xét  ở trên sân còn  dự
bị).
b) Mệnh đề đúng vì: Nếu  ở trên sân thì  phải dự bị. Từ đó kết hợp với  ở trên sân thì 
phải có ở trên sân. Như vậy có 3 cầu thủ , ,  trong số 7 cầu thủ chủ chốt ở trên sân.
c) Mệnh đề sai vì: Nếu chỉ có 1 cầu thủ chủ chốt  ở trên sân thì  ngồi dự bị. Theo nguyên tắc
3 thì  phải ở trên sân. Khi đó có 2 cầu thủ  và  trên sân.
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d) Mệnh đề sai vì:
Nếu  ở trên sân thì  và  cũng phải ở trên sân (*).
Nếu xét  dự bị thì  phải ở trên sân (thoả mãn (*)).

Câu 16: Nếu đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai, bạn sẽ được tuyển thẳng vào Nhạc viện. Nếu như mệnh đề
trên là đúng thì điều nào sau đây cũng đúng?

Nếu bạn không đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai, bạn không được tuyển thẳng vào Nhạc viện.

Nếu bạn muốn được tuyển thẳng vào Nhạc viện, bạn phải đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai.

Nếu như bạn không được tuyển thẳng vào Nhạc viện thì bạn không đoạt giải trong cuộc thi Sao Mai.

a) Chỉ  đúng.

b) Chỉ  đúng.

c) Chỉ  đúng.

d) Chỉ  và  đúng.

Lời giải

a) ) Chỉ  đúng.

Chọn SAI.

b) Chỉ  đúng.

Chọn SAI.

c) Chỉ  đúng.

Chọn ĐÚNG.

d) Chỉ  và  đúng.

Chọn SAI.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời ngắn 
không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 17: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và cả các

suối nước đổ về hồ. Từ lúc  sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống

theo thời gian  (giờ) trong ngày cho bởi công thức . Biết rằng phải thông báo
cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ
dân di dời trước khi xả nước muộn nhất là lúc mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao
nhất mới xả nước.

Lời giải
Trả lời: 15

T a có 
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Bảng biến thiên:

Vậy mức nước lên cao nhất thì phải mất 12 giờ. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào 15 giờ
chiều cùng ngày

Câu 18: Những căn nhà gỗ trong Hình 2.47a được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác

 như hình 2.47b. Với hệ tọa độ  thể hiện như Hình 2.47b ( đơn vị đo lấy theo

cm), tọa độ hai điểm  và . Thể tích mỗi căn gỗ bằng bao nhiêu 

Lời giải
Trả lời: 16,2

Quan sát hệ trục tọa độ  ở Hình 2.47b ta có 

Khi đó, .

Ta có: ,

.

Vậy 

PHẦN: Tự luận

Câu 19: ( điểm )
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a) ( 2.0 điểm)  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Biết . Hỏi có bao nhiêu số nguyên thuộc đoạn  để hàm số

 nghịch biến trên khoảng .

Lời giải

Hàm số  Đk: 

có 

Do .

Và khi .

Hàm số  nghịch biến trên khoảng

 và .

Do thuộc đoạn  và  nguyên nên .Vậy có  giá trị  nguyên
thỏa mãn.

b) (1,5 điểm )  Cho hàm số  thỏa mãn điều kiện . Tìm

giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 

Lời giải

Hàm số  thỏa mãn điều kiện . Suy ra hàm số 
đạt cực

tiểu tại điểm và .
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Ta có:

Xét 

đặt ; 

Từ bảng biến thiên suy ra 

Xét 

GTLN của  là 

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 

Câu 20: (2.0 điểm ) Ba bạn Nhung,Nhâm,Việt mỗi bạn viết lên bảng một số tự nhiên nhỏ hơn . Tính xác

suất để tích ba số tự nhiên được viết lên bảng chia hết cho nhưng không chia hết cho .

Lời giải

Tập các số tự nhiên nhỏ hơn  là 

Số phần tử của Không gian mẫu .

Chia  thành tập nhỏ:
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 là các số chia hết cho , tập  có số.

 là các số chia hết cho và không chia hết cho , tập  có  số.

 tập  có  số.

 tập  có  số.

Gọi  là biến cố “ Tích ba số tự nhiên được viết lên bảng chia hết cho nhưng không chia hết cho
”.

Các trường hợp để biến cố xảy ra:

TH1:  số thuộc ,  số thuộc ,  số thuộc . Có .

TH2:  số thuộc ,  số thuộc . Có .

TH3:  số thuộc ,  số thuộc . Có .

Số phần tử của biến cố 

Xác suất của biến cố 

Câu 21: (2.0 điểm)  Một tỉnh  đưa ra nghị quyết về giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức hưởng

lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2024-2030 (6 năm) là  so với số lượng hiện có
năm 2024 theo phương thức “ra 2 vào 1" (tức là khi giảm đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà
nước 2 người thì được tuyển mới 1 người). Giả sử tỉ lệ giảm và tuyển dụng mới hàng năm so với

năm trước đó là như nhau. Tính tỉ lệ tuyển dụng mới hàng năm (làm tròn đến ).

Lời giải

Gọi  là số cán bộ công chức tỉnh  năm 2024.

Gọi  là tỉ lệ giảm hàng năm.

Số người mất việc năm thứ nhất là: .

Số người còn lại sau năm thứ nhất là: .

Tương tự, số người mất việc sau năm thứ hai là: .

Số người còn lại sau năm thứ hai là: .

Suy ra số người mất việc sau năm thứ sáu là: .

Tổng số người mất việc là: 
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Vì tỉ lệ giảm hàng năm bằng với tỉ lệ tuyển dụng mới nên tỉ lệ tuyển dụng mới hàng năm là 
.

Câu 22: (2.0 điểm)  Hình bên là hình chụp đền Kukulcan, là một kim tự tháp Trung Mỹ nằm ở khu di tích
Chichen Itza, Mexico, được người Maya xây vào khoảng tử thế kỉ IX đến thế kỉ XII. Phần thân của
đền, không bao gồm đền nằm phía trên, có dạng một khối chóp cụt tứ giác đều (không tính cầu

thang và coi các mặt bên là phẳng) với độ dài đáy dưới là  , chiều cao là  , góc
phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là . Tính thể tích của phần thân ngôi đền có dạng
khối chóp cụt tứ giác đều đó theo đơn vị mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) biết rằng

.

Lời giải

Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là hình chiếu vuông góc của  trên .

Ta có 

Xét tam giác  vuông tại  có 
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Suy ra 

Vậy thể tích của khối chóp cụt là: 

Câu 23: Ông An muốn thiết kế một mái che giếng trời hình chóp di động để có thể tùy thích lấy ánh sáng cho

ngôi nhà của mình. Biết rằng đáy của hình chóp là hình chữ nhật có độ dài  cạnh đáy là  và

 và các cạnh bên bằng nhau (hình vẽ minh họa). Ông An mong muốn góc giữa mặt phẳng

 và mặt phẳng nằm ngang  là  thỏa mãn , đồng thời khoảng cách từ

điểm  tới mặt phẳng  là lớn nhất, tính khoảng cách lớn nhất đó.

Lời giải

Ta gọi hình chóp là  có giao điểm hai đường chéo là ,  là trung điểm 

Ta có  là hình chiếu của  trên mặt phẳng .

Ta có góc giữa hai mặt phẳng  và  là , 

Mặt phẳng , gọi  là hình chiếu của  trên  thì khoảng cách từ  đến mặt

phẳng  bằng 
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Do đó 

Xét tam giác  ta có 

Nên 

Mà  suy ra 

Khoảng cách từ điểm  tới mặt phẳng  đạt giá trị lớn nhất là  m.

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.C 8.C
9.A 10.B 11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B
17.D 18.D 19.B 20.B 21.D 22.A 23.B 24.C

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5
a) Đúng a) Đúng a) Sai a) Đúng a) Đúng
b) Sai b) Sai b) Đúng b) Đúng b) Sai
c) Sai c) Sai c) Đúng c) Sai c) Sai

d) Đúng d) Đúng d) Sai d) Sai d) Đúng

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1 2 3 4 5 6
Chọn 5 4045 259 0,29 0,02 109

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN: Trong mỗi câu hỏi, hãy chọn 1 đáp án.

Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm

. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào 
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A
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Ta có: .

Bảng xét dấu:

Hàm số đồng biến trên các khoảng .

Câu 2: Cho hàm số  xác định và liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,  lần lượt là

giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A
Nhìn vào đồ thị ta thấy:

 khi  hoặc .

 khi  hoặc .

Do đó, .

Câu  3: Tổng  tất  cả  các  giá  trị  nguyên  của  tham  số   trong   để  đồ  thị  hàm  số

 có đúng một đường tiệm cận đứng là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C
Ta thấy:
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Với  thì .

Khi đó, ta có hàm số .

Vì phương trình  vô nghiệm và  và  nên đồ thị hàm
số có một đường tiệm cận đứng là   thỏa mãn.

Với , ta có

 không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Để đường  là tiệm cận đứng thì .

Khi đó  (tùy theo m) nên  là tiệm cận đứng khi .

Kết hợp cả hai trường hợp và , ta được . Tổng
tất cả các giá trị của  là .

Câu 4: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D
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Đặt  Phương trình trở thành 

Nhật xét: với mỗi   phương trình vô nghiệm, với mỗi   phương trình có hai nghiệm

phân biệt 

Phương trình  vô nghiệm vì  mỗi phương trình  đều có hai nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có  nghiệm thực phân biệt.

Câu 5: Cho hàm số  Có bao nhiêu giá trị của tham số  để đồ thị hàm

số có hai điểm cực trị  đồng thời cùng với điểm  tạo thành một tam giác nội tiếp đường

tròn có đường kính bằng 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Xét .

Gọi hai điểm  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 

nội tiếp đường tròn có bán kính 

Do đó, ta có: 

Vậy có  số  thỏa mãn bài toán.

Câu 6: Trong không gian , cho hai vectơ  và  có  và  Tìm số đo

góc tạo bởi hai vectơ  và 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có 

Suy ra 
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Khi đó 

Vậy 

Câu 7: Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Có .

Câu 8: Trong không gian  với  hệ  trục  toạ  độ  ,  cho  ,  ,   và

.

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Đặt: , .

 .

Giải hệ phương trình  ta được: .

Vậy .
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Câu 9: Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm

trường ở bảng sau.

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 25. B. 30. C. 6. D. 69,8.

Lời giải
Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 

Câu 10: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình
trong một khu vực tiêu thụ

Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến  các hộ gia đình có
lượng nước tiêu thụ cao nhất. Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia

đình có lượng nước tiêu thụ từ bao nhiêu  nước trở lên?

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn D

 các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất có lượng nước tiêu thụ lớn hơn hoặc bằng

, với  là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu. Cỡ mẫu .

Nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu 

số liệu là 

Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ

 nước trở lên.

Câu 11: Trên đường tròn lượng giác gốc  như hình vẽ bên dưới:
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Góc lượng giác  có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

, suy ra góc lượng giác  có điểm biểu diễn là điểm .

Câu 12: Số nghiệm của phương trình trên khoảng  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có: 

TH1: .

Do 

TH 2: . 

Do 

Vậy trên  phương trình có nghiệm.

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D
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Điều kiện:  (*).

Khi đó ta có: 

Kết hợp với điều kiện (*) ta được tập ngiệm của bất phương trình đã cho là .

Câu 14: Cho các hàm số  và  có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng  cắt trục

hoành, đồ thị hàm số  và  lần lượt tại  và  thoả mãn  và

. Tổng  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Điều kiện:  là các số dương và khác 1.

Từ  các  đồ  thị  hàm  số  đã  cho  trên  hình  ta  có  ,  ,  ,

, .

Ta có 

Vậy 

Câu 15: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. . B. 

C. D. .

Lời giải
Chọn C

Dãy là cấp số nhân với công bội 

Dãy là cấp số nhân với công bội 

Dãy  không phải là cấp số nhân vì .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 247  

2 4
4 0

0
x

x x
x


    

 2 2 2
5log 4 1 4 5 4 5 0 1 5x x x x x x x            

   1;0 4;5 

logay x logby x 6x 

logay x logby x ,A B C 2 3AB BC
5. 16a b  10a b

10 62 66 68

,a  b

 6;0A  6;log 6aB  6;log 6bC

log 6C A bAC y y   log 6B A aAB y y  

5 3
6 62 3 5 3 5log 6 3log 6 5log 3loga bAB BC AB AC b a b a        

5 4 5. 16 16 2 8a b a a b      
10 2 64 66a b   

1;1;1;1;1;1;... 1; 2;4; 8;16; 32;...  

1 1 1 1; ; ; ;...
2 3 4 5

1 1 1 1 1; ; ; ; ;...
2 4 8 16 32

1;1;1;1;1;1;... 1.q 

1; 2;4; 8;16; 32;...   2.q  

1 1 1 1; ; ; ;...
2 3 4 5

1 2 1 2 1 2 1. ; .
3 3 2 3 3 9 4
  



uigeli.xyz

Câu 16: Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác  được gọi là tam giác trung

bình của tam giác . Ta xây dựng dãy các tam giác  sao cho 

là một tam giác đều cạnh bằng  và với mỗi số nguyên dương , tam giác  là tam giác

trung bình của tam giác . Với mỗi số nguyên dương , kí hiệu  tương ứng là diện

tích hình tròn ngoại tiếp tam giác . Tính tổng ?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

Vì dãy các tam giác  là các tam giác đều nên bán kính đường tròn ngoại

tiếp các tam giác bằng cạnh .

Với  thì tam giác đều  có cạnh bằng  nên đường tròn ngoại tiếp tam giác có

bán kính  .

Với  thì tam giác đều  có cạnh bằng  nên đường tròn ngoại tiếp tam giác 

có bán kính  .

Với  thì tam giác đều  có cạnh bằng  nên đường tròn ngoại tiếp tam giác  có

bán kính  .

Như vậy tam giác  đều   có  cạnh  bằng   nên  đường tròn  ngoại  tiếp  tam giác

 có bán kính  .

Khi đó ta được dãy , ,  là một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu  và

công bội .

Do đó tổng .
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Câu 17: Cho , trong đó ,  là các số nguyên dương và phân số  tối giản. Tính giá trị

biểu thức .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có:

.

Vậy .

Câu 18: Cho hàm số . Có tất cả bao nhiêu giá trị của  để hàm số liên

tục tại ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Tập xác định: .

Ta có:

Mặt khác .

Do đó, hàm số đã cho liên tục tại  khi và chỉ khi:

.

Câu 19: Tính thể tích của một khối lăng trụ biết đáy có diện tích  cạnh bên tạo với mặt phẳng

đáy một góc  và độ dài cạnh bên bằng 

A. B. C. D. 
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Lời giải

Chọn B

Xét khối lăng trụ  có đáy là tam giác  
Gọi   là hình chiếu của   trên mặt phẳng

 Suy ra  là hình

chiếu của  trên mặt phẳng  Do đó

Tam giác  vuông tại , có

Vậy 

Câu 20: Cho hình lập phương  có khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

Tính thể tích  của khối lập phương đã cho.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B 

Đặt cạnh hình lập phương là .

Gọi , ta có .

Ta có:  nên

.

Do đó, . Thể tích khối lập phương là: .

Câu 21: Trong một hộp bánh có  loại bánh nhân thịt và  loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy

ra  bánh để phát cho các em thiếu nhi?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Vì chỉ cần chọn ra 6 bánh từ 10 bánh nên ta có: cách

Câu 22: Cho một đa giác đều 48 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác. Tính số tam giác tạo thành từ ba
đỉnh đó là một tam giác nhọn.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Số cách chọn ra 3 đỉnh tùy ý từ 48 đỉnh của đa giác là .
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* Tính số tam giác tù

+ Chọn đỉnh thứ nhất có 48 cách chọn.

+ Để tạo thành tam giác tù thì ba đỉnh của tam giác phải thuộc cùng một nửa đường tròn ngoại tiếp
tam giác. Trong 47 đỉnh còn lại sẽ có 23 đỉnh cùng với đỉnh đã chọn thuộc cùng một nửa đường

tròn ngoại tiếp. Nên số tam giác tù tạo thành là  (tam giác).

* Tính số tam giác vuông tạo thành

+ Có 24 đường chéo đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

+ Mỗi đường chéo trên cùng với  46 đỉnh còn lại tạo thành 46 tam giác vuông. Nên số tam giác
vuông tạo thành là  (tam giác).

Do đó số tam giác nhọn thỏa mãn yêu cầu bài toán là: .

Câu 23: Một lớp có  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn
được một học sinh nữ.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Chọn ngẫu nhiên 1 bạn từ 45 bạn, 

 là biến cố: “chọn được một học sinh nữ”, 

Xác suất của biến cố : .

Câu 24: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Lực ,  tạo với nhau một góc  và có độ lớn lần lượt

là  và . Lực  vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn bằng .
Độ lớn của hợp lực của ba lực trên bằng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

.
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Vẽ , , .

Dựng hình bình hành  và hình bình hành .

Hợp lực tác động vào vật là .

Áp dụng định lí côsin trong tam giác , ta có

.

Vì  nên , suy ra  là hình chữ nhật.

Do đó, tam giác  vuông tại .

Ta có .

Suy ra .

.

Vậy độ lớn của hợp lực là .
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ , cho hình hộp  có , ,

, . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đỉnh  có toạ độ là .

b) Chu vi tam giác  bằng .

c) 

d) Gọi điểm  thuộc mặt phẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.

Khi đó toạ độ điểm là .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng.

a) Ta có . Gọi 

 là hình bình hành 
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Chọn ĐÚNG.

b)  

 

 

Chu vi tam giác  là: 

Chọn SAI.

c) 

Chọn SAI.

d) Gọi  là điểm thỏa  .

.

Mà  đạt giá trị nhỏ nhất khi  đạt min  là hình chiếu của

 lên .

Chọn ĐÚNG.

Câu 26: Đo chiều cao của 40 học sinh lớp 12A cho trong bảng sau:

a) Giá trị đại diện của nhóm  là .

b) Khoảng tứ phân vị cuả mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 6,8 cm.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là  cm.

d) Chiều cao của lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A. Biết rằng người ta tính được phương sai cuả mẫu
số liệu lớp 12B xấp xỉ là .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng.

a) Giá trị đại diện của nhóm  là .

Chọn ĐÚNG.

b)
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Số phần tử của mẫu số liệu là 

Tứ  phân  vị  thứ  nhất  là   nên  ta  có  tứ  phân  vị  thứ  nhất  là

(cm)

Tứ phân vị thứ ba là 

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là (cm)

Vậy khoảng tứ phân vị cuả mẫu số liệu ghép nhóm đã cho ở bảng trên là

(cm).

Chọn SAI.

c)

Nhóm chứa mốt là . Khi đó mốt được xác định là

Chọn SAI.

d)
Số trung bình cộng của bảng số liệu ghép nhóm ở trên là

Phương sai cuả mẫu số liệu đã cho ở bảng trên là

Phương sai cuả mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 

Vậy chiều cao của lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.
Chọn ĐÚNG.

Câu 27: Cho phương trình: 

a) Điều kiện xác định của phương trình là .
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b) Khi , phương trình có nghiệm .

c) Khi , tổng các nghiệm của phương trình trên  bằng .

d) Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên  khi và chỉ khi .

Lời giải
Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai.

a) Đkxđ: .

Chọn SAI.

b) Khi , phương trình 

Chọn ĐÚNG.

c) Khi , phương trình 

Vì  nên phương trình có hai nghiệm  và .

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng .

Chọn ĐÚNG.

d) 

. Vì  nên phương trình có hai nghiệm  và .

Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên  khi và chỉ khi phương trình có hai nghiệm khác

 .

Chọn SAI.
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Câu 28: Cho hình chóp  có  là tam giác đều cạnh  và cạnh bên  vuông góc với đáy, với

. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) Thể tích của khối chóp  bằng .

c) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

d) Gọi  lần lượt là trung điểm . Thể tích khối chóp  bằng .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Đúng| c) Sai | d) Sai

a) Theo giả thiết  nên ta suy ra .

Chọn ĐÚNG.

b) Vì tam giác  là tam giác đều cạnh  nên có diện tích là .

Thể tích của khối chóp  bằng .

Chọn ĐÚNG.

c)
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Gọi  là trung điểm cạnh , ta có: .

.

Xét trong tam giác vuông , có:

, 

.

Chọn SAI.

d)

Ta có: 

Suy ra .
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Do đó: .

Chọn SAI.

Câu 29: Hai hộp bi I và II, mỗi hộp chứa 7 bi trắng, 3 bi đỏ. An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp I và Bình lấy

ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp II. Gọi  là biến cố “An lấy được  bi đỏ” và  là biến cố “Bình lấy

được  bi đỏ”, . Khi đó:

a)  và  là hai biến cố độc lập.

b) Số phần tử của không gian mẫu của phép thử là .

c) Xác suất của biến cố “An và Bình đều không lấy được viên bi đỏ nào” là .

d) Xác suất của biến cố “An và Bình lấy được số bi đỏ bằng nhau” là .

Lời giải
Chọn a) Đúng | b) Sai| c) Sai | d) Đúng

a)  và  là hai biến cố độc lập, .

Chọn ĐÚNG.

b) Mỗi hộp có 10 viên bi. An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp I và Bình lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp II nên

số phần tử của không gian mẫu là .

Chọn SAI.

c) Gọi  là biến cố “An và Bình đều không lấy được viên bi đỏ nào”. Khi đó An lấy được 3 viên bi trắng và

Bình cũng lấy được 3 viên bi trắng nên .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Chọn SAI.

d) Gọi là biến cố “An và Bình lấy được số bi đỏ bằng nhau”.

 là biến cố “An và Bình đều không lấy được viên bi đỏ nào”,  và  là hai biến cố độc lập

nên .

 là biến cố “An và Bình đều lấy được 1 viên bi đỏ”,   và   là hai biến cố độc lập nên

.
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 là biến cố “An và Bình đều lấy được 2 viên bi đỏ”,   và   là hai biến cố độc lập nên

.

 là biến cố “An và Bình đều lấy được 3 viên bi đỏ”,   và   là hai biến cố độc lập nên

.

Khi đó:

 và các biến cố   đôi một xung
khắc.

Vậy 

= .

Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:Trong mỗi câu, hãy viết phần trả lời ngắn 
không quá 4 ký tự (phải là số) và để ngoài MathType

Câu 30: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên , bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Tìm số điểm cực trị của hàm số .

Lời giải
Trả lời: 5
Ta có

Đồ thị  như sau:
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Từ đó, ta có phương trình  vô nghiệm,  có hai nghiệm phân biệt và  có hai nghiệm phân

biệt khác nghiệm của .

Vậy  có  nghiệm đơn nên hàm số  có  điểm cực trị.

Câu 31: Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên  để giá trị nhỏ nhất của hàm số 

trên đoạn  không lớn hơn 2020?

Lời giải
Trả lời: 4045

Với  có 

Khi đó .

Do đó 

Nếu 

Nếu 

Nếu  khi đó  (thỏa mãn).

Vậy  có tất cả 4045 số nguyên thỏa mãn.

Câu 32: Bất phương trình   có tập nghiệm là  , trong đó  là

các số nguyên không âm. Tính .

Lời giải
Trả lời: 259

Điều kiện xác định: 
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Xét hàm số , .

.

Suy ra hàm số  nghịch biến trên .

Mặt khác ta có:

.

Do đó . Suy ra .

Vậy .

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh    và  là
trung điểm cạnh  Tính côsin góc giữa đường thẳng  và đường thẳng  (kết quả làm
tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 0,29
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Gọi , .

Trong mặt phẳng kẻ .
Ta có là trọng tâm của tam giác .

Ta có .

Tam giác  đều cạnh .

.

.

Tam giác  vuông tại .
Ta có

Vây cosin góc giữa 2 đường thẳng thẳng  và đường thẳng  bằng .

Câu 34: Cho tập hợp  gồm 99 số tự nhiên liên tiếp khác nhau . Chọn ba số khác nhau từ
tập hợp . Tính xác suất để ba số đó lập thành cấp số cộng (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)

Lời giải
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Trả lời: 0,02

Số phẩn tử không gian mẫu .

Gọi biến cố B là biến cố: “Trong ba số được chọn lập thành cấp số cộng”

Gọi  theo thứ tự lập thành cấp số cộng .

Khi đó  hay .

Do đó  và  phải cùng là số chẵn hoặc cùng là số lẻ nên số cách chọn hai số  cùng chẵn

hoặc cùng lẻ là .

Vì ứng với mỗi cách chọn hai số  có duy nhất một cách chọn số .

Vậy số cách chọn ba số khác nhau từ tập hợp   để ba số đó lập thành cấp số cộng là 2401

Xác suất của biến cố là: .

Câu 35: Trong 18 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình  

trong đó  tính bằng giây và  tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao
nhiêu mét trên giây trong 18 giây đầu tiên đó?

Lời giải
Trả lời: 109

Ta có 

Cho  (nhận)
Bảng biến thiên

Vậy vận tốc tức thời lớn nhất bằng 109 .

ĐỀ 10 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
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Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D. 
Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên cho thấy hàm số đồng biến trên khoảng 

Câu 2: Nồng độ của một chất hóa học trong máu sau giờ kể từ lúc tiêm vào cơ thể người được tính bởi

công thức Nồng độ chất hóa học đó thay đổi thể nào khi  đủ lớn?
A. Nồng độ dần về không.
B. Nồng độ còn lại một nửa.
C. Nồng độ dần về giá trị 
D. Nồng độ ổn định với giá trị bằng 

Lời giải

Ta có  Do đó nồng độ dần về không khi  đủ lớn.

Câu 3: Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số 

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Câu  4: Cho  hàm  số  liên  tục  trên  thỏa  mãn   và   Giá  trị  của

bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Lời giải

Áp dụng tính chất ta có: 

Câu 5: Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục  là điểm nào dưới
đây?

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn C
Lí thuyết.

Câu 6: Trong không gian , vectơ  KHÔNG là vectơ pháp tuyển của mặt phẳng nào dưới
đây?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Mặt phẳng  có một vec tơ pháp tuyến là .

Câu 7: Trong không gian  , cho mặt phẳng  . Phương trình nào dưới đây là

phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Đường  thẳng  vuông  góc  với   nhận   làm một  vec  tơ  chỉ  phương,  qua  điểm

 có dạng: .

Câu 8: Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  là điểm nào
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
Lí thuyết.

Câu 9: Bảng dưới đây thống kê kết quả điểm khảo sát môn Tiếng Anh của học sinh khối   trong một
trường :
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Oxyz  1; 1;1n  


  : 2 3 0P x y z      : 3 0Q x y z   

  : 1
3 3 3
x y zR   

        : 1 1 1 0T x y z      

 P  2;1; 1

Oxyz   : 2 3 4 0P x y z   

 1;0;2I   P
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x t
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 P  2; 3; 1pn  


 1;0;2I 

1 2
3

2

x t
y t
z t

  
  
  

Oxyz        2 2 2: 1 2 1 3S x y z       S

 1; 2; 1M     1; 2;1N    1;2; 1P   1;2;1Q
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A
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng: 

Câu 10: Cho hai biến cố  và , trong đó . Xác suất của biến cố  với điều kiện  bằng biểu
thức nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 11: Cho hàm số . Phương án nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có: 

Câu 12: Cho  và . Giá trị  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 13: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy.

Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

A

B
C

D

S

Ta có  và nên .
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2 12 ln 2xy     2 12 1 2xy x   
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Câu 14: Cho khối hộp chữ nhật   có  . Góc giữa đường thẳng

 và mặt phẳng  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

A'
D'

B'

A
B

C

D

C'

Do khối hộp chữ nhật  nên Hình chiếu vuông góc của lên

 là . Suy ra góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là .

Xét tam giác vuông  có  và .

Khi đó:

Câu 15: Cho hình chóp  có cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy , tam giác  vuông tại
. Phương án nào dưới đây SAI?

A.  vuông góc với . B.  vuông góc với .

C. vuông góc với . D.  vuông góc với .

Lời giải
Chọn D

A C

B

S

Tam giác  vuông tại suy ra  và  nên 

.
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A
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   SAB SBC 
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Vậy đáp án sai là D.

Câu 16: Cho  và  lần lượt là nguyên hàm của  và . Xét  là

một nguyên hàm của hàm số . Phương án nào dưới đây ĐÚNG?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Do  và  suy ra  và .

Ta có .

Chọn D
Câu 17: Một bệnh viện thống kê chiều cao của 50 trẻ sơ sinh 12 ngày tuổi một cách ngẫu nhiên. Kết quả thu

được như sau:

Bộ giá trị nào sau đây là tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn D

Ta có cỡ mẫu 

; 

Câu 18: Cho khối lăng trụ đứng  có đáy là hình vuông, , góc giữa hai mặt phẳng

 và  bằng . Thể tích khối lăng trụ đứng đã cho bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn D
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  23 1F x x    34 2G x x x   f x  g x  H x

     h x f x g x

    2 33 1 4 2H x x x x       3 4 2H x x x x x  

   26 12 2H x x x      2 26 1 3 4H x x x  

  23 1F x x    34 2G x x x    6f x x   212 2g x x 

         2 3 4 2d g d 6 12 2 d 72 12 d 18 6h x x f x x x x x x x x x x x C          
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50N 

2
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   
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1
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5
Q

 
   3
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    
  
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 A BD  ABCD 60o

2 3 .
9 6 3.

2 3 .
3 2 3.
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Gọi  là tâm hình vuông . Ta có 

Vậy góc giữa giữa hai mặt phẳng  và là   (Vì  vuông
tại )

Ta có 

Câu 19: Biết rằng có  dân số nhiễm vius X. Ông A muốn biết mình có bị nhiễm vius X hay không nên
đã đến một bệnh viện để thực hiện một xét nghiệm phát hiện vius. Cho biết xét nghiệm này có sai
số là 1% (tức là nếu ông A thực sự bị nhiễm vius X thì xác suất ông A nhận kết quả không bị nhiễm
là 1%; ngược lại, nếu ông A thực sự không bị nhiễm vius X thì xác suất ông A nhận kết quả bị
nhiễm là 1%). Xác suất ông A nhận kết quả bị nhiễm vius X từ xét nghiệm này là bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C
Gọi  là biến cố: ‘‘Ông A nhiễm virus X’’

 là biến cố: ‘‘Ông A nhận kết kết quả bị nhiễm vius X khi đi xét nghiệm’’

Ta có: = .

Câu 20: Cho khối chóp cụt tứ giác đều có các cạnh đáy lần lượt bằng  và , chiều cao của mặt bên bằng 
. Thể tích của chóp cụt đã cho bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C
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O ABCD  BD A AC
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Xét chóp cụt tứ giác đều , gọi  lần lượt là tâm của 2 đáy

 lần lượt là trung điểm cạnh ;  là hình chiếu của  lên mp
Ta có tứ giác  là hình thang vuông đỉnh ; có  là đường cao

Từ giả thiết ta có .

Thể tích của chóp cụt cần tính 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai. 

Câu 1: Trên trục , cho hai chất điểm chuyển động có tọa độ theo thời gian t (giây) lần lượt là 

và  (tham khảo hình vẽ minh họa).

Những phương án nào dưới đây đúng?

a)Trong 4 giây đầu tiên, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn nhất là 2,60 (làm tròn đến hàng phần
trăm).

b)Trong 2 giây đầu tiên, khi  lớn nhất thì  bằng 0.

c)Trong 2 giây đầu tiên, khi  lớn nhất thì  bằng 2.

d)Trong 4 giây đầu tiên,  và  bằng nhau tại 4 thời điểm.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng
a) Đúng

Xét hàm số 
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,H H  ,CD C D  K H   ABCD

O OHH  ,O O H K
2 23; 4; 5 24O H OH HH H K H H HK          

  296 6. .
3 3ABCDA B C D ABCD A B C D ABCD A B C D
hV S S S S              

Os 1 2sins t

2 sin 2s t

1s 2s

2s 1s

1s 2s

2sin sin 2S t t 

2cos 2cos 2S t t  
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Mà  

Ta có ; 

Do đó 

Vậy trong 4 giây đầu tiên, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn nhất là 2,60 (làm tròn đến hàng
phần trăm).

b) Đúng

Ta có .

Dấu bằng xảy ra khi .

Mà 

Kết hợp điều kiện 

Khi 

c) Sai

Ta có .

Dấu bằng xảy ra khi .

Mà 

Kết hợp điều kiện 

Khi 

d) Sai
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.

Mà 

Kết hợp điều kiện 

Do đó trong 4 giây đầu tiên,  và  bằng nhau tại 2 thời điểm.

Câu  2: Trong  không  gian  ,  xét  đường  thẳng   đi  qua   và  cắt  cả  hai  đường  thẳng

, . Những phương án nào dưới đây đúng?

a)Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b)Phương trình tham số của  là .

c)Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm .

d)Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

Giả sử cắt  tại 

 cắt  tại 

; 

Vì  thẳng hàng nên  cùng phương nên .

a) Sai

Ta có  nên đường thẳng  có một vectơ chỉ phương .

b) Đúng
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Phương trình tham số của  là 

c) Đúng

Đường thẳng  cắt .

cắt  tại điểm có tọa độ 

d) Sai

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương 

Ta có  nên đường thẳng  và  không vuông góc với nhau.

Câu 3: Có hai hộp đựng câu hỏi thi (phiếu), mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ
hai có 9 phiếu. Biết rằng sinh viên A đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai.
Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên A rút ngẫu nhiên ra 1

phiếu từ 2 phiếu mà thầy giáo đã rút. Gọi  là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ nhất, 
là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ hai. Những phương án nào dưới đây đúng?

a) Xác suất của biến cố  bằng .

b) Gọi  là biến cố sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì .

c) Xác suất có điều kiện .

d) Nếu sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì xác suất phiếu đó thuộc hộp thứ nhất bằng .

Lời giải
Các phương án đúng: a,d.

a. Đúng. Xác suất của biến cố  bằng .

b. Sai. Gọi  là biến cố sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì .

c. Sai. Xác suất có điều kiện  là xác suất của biến cố sinh viên đó rút được phiếu đã học
thuộc trong điều kiện đó là phiếu từ hộp thứ nhất.

Điều kiện phiếu rút được là từ hộp thứ nhất, ta có trong hộp thứ nhất có 15 phiếu, số cách để thầy
giáo rút 1 phiếu từ 15 phiếu là 15 cách.

Để thầy rút được phiếu mà sinh viên đó học thuộc là 10 cách.

Suy ra .

d. Đúng.
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Xác suất nếu sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc trong điều kiện phiếu đó thuộc hộp thứ nhất

là xác suất .

Xác suất có điều kiện  là xác suất của biến cố sinh viên đó rút được phiếu đã học thuộc

trong điều kiện đó là phiếu từ hộp thứ hai, suy ra .

Theo công thức xác suất toàn phần .

Vậy, theo công thức Bayes, ta có .

Câu 4: Xét phương trình  trên khoảng , với  và  là hai số nguyên dương
đều bé hơn . Những phương án nào dưới đây đúng?

a) Nếu  chẵn thì phương trình có nhiều nhất  nghiệm phân biệt trên khoảng .

b) Nếu  lẻ thì phương trình có nhiều nhất  nghiệm trên khoảng .

c) Có  cặp  sao cho phương trình có đúng  nghiệm phân biệt trên khoảng .

d) Nếu  thì có đúng  giá trị của  sao cho phương trình có đúng  nghiệm phân biệt trên

khoảng .

Lời giải
Các phương án đúng: a,d).

Xét hàm số  và .

Ta có ; .

a. Đúng.

Nếu  chẵn, suy ra  có một nghiệm đơn .

Vẽ đồ thị hai hàm số  và  lên cùng một mặt phẳng tọa độ ta được

Suy ra phương trình có nhiều nhất  nghiệm phân biệt trên khoảng .
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b. Sai.

Nếu  lẻ, suy ra  có một nghiệm kép .

Vẽ đồ thị hai hàm số  và  lên cùng một mặt phẳng tọa độ ta được

Suy ra phương trình có nhiều nhất  nghiệm phân biệt trên khoảng .

c. Sai.

Phương trình có đúng  nghiệm phân biệt trên khoảng  khi  lẻ và

.

Nếu , ta có , phương trình có đúng  nghiệm phân biệt trên khoảng .

Nếu  lẻ và lớn hơn , ta vẽ đồ thị hai hàm số lên cùng một mặt phẳng tọa độ

Suy ra ,  do đó có  cặp .

Vậy có tất cả   cặp   để phương trình đã cho có đúng   nghiệm phân biệt trên khoảng

.

d. Đúng. Nếu  thì có đúng  giá trị của  sao cho phương trình có đúng  nghiệm phân biệt

trên khoảng .

Câu 5: Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại , cạnh , cạnh  vuông góc

với mặt phẳng đáy  và . Gọi  là trung điểm của . Những phương án nào sau
đây đúng?

a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .
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c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .
Lời giải

Các phương án đúng: a;b)

a.ĐÚNG. Gọi  là trung điểm của .

 ( với  là hình chiếu của lên .

Mà .

b.ĐÚNG. Kẻ .

.
Gọi  là hình chiếu của  lên ,  là hình chiếu của  lên ,

Ta thấy tứ giác  là hình vuông  .

Mà  .

c.SAI. Ta có  .

d.SAI. Gọi  là hình chiếu của  lên  (1)
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Ta có  (2)

Từ (1) và (2) suy ra .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Xét hình phẳng giới hạn bởi hai parabol  và . Tìm hằng số dương  sao cho 

diện tích hình phẳng đó bằng  (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp án: 1,55

Xét phương trình .

Vậy .

Câu 2: Trong không gian , cho mặt phẳng  chứa hai điểm ,

 và vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng .
Lời giải

Đáp án: 4
Theo yêu cầu bài toán ta có

Câu 3: Theo nhận định của một chuyên gia, khả năng công ty của ông A mở được một chi nhánh mới ở 

thành phố X là  có thể xảy ra. Nếu đúng như vậy thì khả năng ông A được bổ nhiệm làm giám

đốc cho chi nhánh mới này là  có thể xảy ra. Xác suất để ông A trở thành giám đốc cho chi 
nhánh ở thành phố X là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Đáp án: 0,32
Gọi A: “ Ông A mở được một chi nhánh mới ở thành phố X”
B: “ Ông A được bổ nhiệm làm giám đốc cho chi nhánh mới này”

Khi đó  và .

Vậy xác suất cần tính .

Câu 4: Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Biết . Gọi  là

tâp̣ hợp các giá trị  nguyên bé hơn 100 để bất phương trình  nghiêṃ đúng 

với mọi . Tính tổng các phần tử của .
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Đáp án: 4949
Lời giải

.

Xét hàm số  trên khoảng .

.

Đồ thị hàm số  đi qua các điểm .

.
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Vâỵ .

Mà  nên tổng giá trị của  là .

Câu 5: Số lượng cá tính từ lúc thả trong một cái ao sau thời gian (tính bằng tháng) được cho bởi công thức

. Sau  tháng (  là số tự nhiên) thì số lượng cá trong ao vượt hơn 500 con. Số  
nhỏ nhất là bao nhiêu?

Đáp án:
Giải

Theo giả thiết, ta có .

Vâỵ sau 2 tháng số cá trong ao vượt quá 500 con.

Câu 6: Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm  trên bờ một con sông thẳng rộng , và 
muốn đến điểm  cách bờ đối diện . Người này có thể chỉ chèo thuyền hoặc kết hợp chèo 
thuyền với chạy bộ, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm

 rồi chạy bộ đến điểm , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm  nào đó ở giữa  và
 rồi chạy bộ đến , xem hình vẽ minh hoạ dưới đây. Biết rằng vận tốc chèo thuyền của anh ta là

 (đã tính vận tốc dòng nước), vận tốc chạy bộ của anh ta là . Trong tất cả các 
phương án đến  bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có 
tổng thời gian là bao nhiêu giờ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải
Đáp án: 1,27

Đặt  là quãng đường người đó chạy bộ với .

Khi đó .

Quãng đường người đó chèo thuyền là 

 (định lý Pythagore)

Gọi ,  (giờ) lần lượt là là thời gian người đó chèo thuyền và thời gian người đó chạy bộ.
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Ta có  và .

Suy ra thời gian người đó đến  là .

Xét  với .

Ta có .

Cho 

  

.

Thử lại: Thay  vào phương trình  ta thấy thoả nên nhận .

Vì hàm số  liên tục trên  nên có giá trị nhỏ nhất trên .

Mà ;  và  nên .

Vậy trong tất cả các phương án đến  bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, 

phương án nhanh nhất có tổng thời gian là  giờ  giờ.

Câu 7: Cho  là hàm số bậc hai thoả mãn  và  là một họ hàm số có dạng

, trong đó ,  là các đa thức. Tính .

Lời giải
Đáp án: 3
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Nhận xét:  là đa thức bậc 5 và  là đa thức bậc hai nên  là hàm phân thức 

hữu tỉ có bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu. Vì họ nguyên hàm  có dạng  là hàm phân 

thức tỷ nên ta có thể phân tích 

.

Vì  là đa thức bậc hai và  nên .

Suy ra . Vậy .

Câu 8: Trong không gian , cho hai điểm ,  và điểm  nằm trên tia . Biết rằng
đường phân giác trong xuất phát từ  vuông góc với đường trung tuyến xuất phát từ  của tam 

giác . Tìm hoành độ của điểm . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Do điểm  nằm trên tia  nên  với .

Ta có: , ,  và .

Gọi  là vectơ chỉ phương của đường phân giác xuất phát từ , khi đó:

.

Gọi  là vectơ chỉ phương của đường trung tuyến xuất phát từ , khi đó:

.

Do đường phân giác trong xuất phát từ  vuông góc với đường trung tuyến xuất phát từ  của 

tam giác 

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 281  

 32 1x x   f x
 

 32 1
f x

x x 

 
 32

d
1

f x
x

x x   
 

P x
Q x

 
     3 2 322 1 1 1

f x a b c
xx x x x

  
  

     3 2 21 1f x a x bx x cx     

     3 2 3 2 23 3 1f x a x x x b x x cx       

     3 23 3f x a b x a b c x ax a       

 f x  0 1f 

0 1
3 0 1

1 2

a b a
a b c b

a c

   
       
    

    22 3 1f x c x x       2 2 3f x c x     0 3f  

Oxyz  1;0;1A  1;1;0B  C Ox
A B

ABC C

C Ox  ;0;0C x 0x 

 1;0; 1AC x  


 1; 1;0BC x  


 2;1; 1AB   


 2; 1;1BA  


1u


A

 
1 2

1 1 1 1
6 1 1

u AB AC AB AC
AB AC x

   
 

    

   2 2

1 2 1 1 1; ;
6 6 61 1 1 1

x

x x

     
     

2u


B

 2 3; 2;1u BA BC x    
  

A B

ABC 1 2 0u u  
 



uigeli.xyz

.

Câu 9: Trong không gian , cho ba điểm , , . Gọi  là mặt phẳng đi 

qua  sao cho  cách  một đoạn bằng  và cách  một đoạn bằng . Tính khoảng cách từ

 đến . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Gọi  với .

Do cần tính khoảng cách  đến , ta chỉ cần xét trường hợp  hay .

Ta chọn , khi đó .

Do  đi qua  nên .

Ta có:  và .

Khi đó, ta có hệ phương trình:

.

Khi đó, .
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Câu 10: Trong không gian , cho đường tròn  là giao tuyến của mặt cầu  và 

mặt phẳng . Xét mặt cầu  đi qua  và tiếp xúc mặt phẳng

. Tính bán kính của . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

+) Mặt cầu  có tâm , bán kính .

+) Ta có: .

Gọi  là bán kính của đường tròn  suy ra 

+) Gọi  là đường thẳng đi qua  và vuông góc với , .

Phương trình tham số của  là:

+) Gọi  là tâm của mặt cầu ,  là bán kính của mặt cầu .

Do  chứa  nên  suy ra .

Ta có 

Khi đó . Suy ra !
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